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Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy 
cầu danh lợi.
Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thổi cao 
ngạo.
Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi 
mình mà chê bai kẻ khác.
Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là 
thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi 
lâm nơi tác phấm của họ.
Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.

Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phản xét 
đâu là chân lý.
Dịch giả phải cung kỉnh cầu thỉnh Cao tăng, Đại 
đức mười phương chứng minh cho bản dịch.
Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà 
Phật bằng cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần 
phiên dịch của mình được chứng minh là đúng.





LỜI GIỚI THIỆU

Nam 1Ĩ1Ô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem 
như một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước 
ngoài. Sự thận trọng như vậy rất cần thiết, vì hành giả tự tu 
tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiểu sự hướng dẫn của 
các bậc chân sư thì khó tránh khỏi mạng lưới tà kiến, những 
hiện tượng quái dị.

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma là phần cuối của bộ 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm được Đức Phật mô tả rõ ràng về 
trạng thái tâm lý của hành giả; về phạm Víệ giới hạn của 
mỗi ẩm; về những biến tướng quái dị làm mê hoặc hành 
giả, và sau cùng là lời cảnh giác thiết thực.

Sở dĩ có những trở ngại này (ma; s: mara) là do tâm lý 
nôn nóng về danh lợi, về ý hướng muốn thành Phật tức khắc 
của các hành giả còn non kém. Đó là hậu quả tai hại của nhận 
thức sai lầm về tình thần “sự-lý viên dung” trong đạo Phật.

Đe chữa trị căn bệnh này, Đức Thế tôn đã dạy rõ:
“Lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tinh tiêu,
Sự phi đốn trừ, nhơn thứ đệ tận.”

(Kinh Thủ-lăng-nghiêm Q.10)



Nghĩa là:
Phần lý tánh thì có thể giác ngộ ngay tức khắc, nhờ 

sự giác ngộ này mà các nhận thức sai lầm đều tiêu tan. 
Nhưng phần sự tướng (hành động) thì không thể trừ diệt 
ngay lập tức mà phải lần lượt theo thứ lớp mới hết sạch.

Nguyên tác tiếng Anh của bản dịch này có tựa đề: 
“The Shurangama Sũtra-The Fifty Skandha Demon States ” 
của Hòa Thượng THÍCH TUYÊN HÓA nhằm mục đích 
truyền bá chánh pháp, tiêu trừ tà kiến, giúp hành giả đạt 
được kết quả chân thật trong việc tu hành.

Đại đức Thích Nhuận Châu trong thời gian tu học tại 
Tịnh thất Từ Nghiêm đã phát tâm dịch tác phẩm này ra 
Việt ngữ để tỏ lòng biết ơn trong muôn một đổi với đại 
nguyện truyền bá chánh pháp của Hòa Thượng giữa thời 
đại “nhiều chuyện ” này.

Cùng với ý hướng ấy, tôi xỉn trân trọng viết lời giới 
thiệu để tán dương công đức. Chắc rằng bản dịch đầu tay 
này khó tránh khỏi sự vụng về thiểu sót. Kính mong Chư 
Tôn đức hoan hỷ sửa sai và có lời chỉ giáo cần thiết để các 
bản in sau được hoàn chỉnh hơn.

Chùa Phổ Hiền 
Mạnh Xuân, Kỷ Mão 1999 
THÍCH QUẢNG HẠNH
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PHẦN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI

Kinh văn:

f x \  # J l
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Tức thời Như Lai tương bãi pháp tòa. Ư sư tử 
sàng, lãm thất bảo kỷ, hồi tử kim sơn, tái lai bằng ỷ, 
pho cáo đại chúng, cập A-nan ngôn: Nhữ đăng hữu 
học Duyên giác Thanh văn, kim nhật hồi tâm thú đại 
bồ-đề vô thượng diệu giác. Ngô kim dĩ thuyêt chân tu 
hành pháp.

Việt dịch:
Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ 

tòa sư tử, ngài vin chiếc ghế bảy báu, xoay thân 
hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế, 
bảo đại chúng cùng A-nan rằng: Các ông là hàng 
Thanh văn, Duyên giác hữu học, ngày nay hồi tâm 
hướng về Vô thượng bồ-đề. Như Lai đã dạy pháp tu 
chơn chánh cho các ông rồi.

1 Bản Vạn Phật Thánh Thành (VPTT) dùng chữ JL. Bản Taishõ dùng
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Giảng:
Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa: là

khi Đức Phật giảng gần xong hội Kinh Thủ-lăng-nghiêm.
Từ tòa sư tử, ngài vin ghế bảy báu. Đức Phật 

đang ngồi trên pháp tòa, tức tòa sư tử. Pháp âm của 
Như Lai ví như tiếng gầm của sư tử. Khi sư tử gầm lên, 
tất cả các loài thú đều sợ hãi. Nến chỗ Như Lai ngồi 
giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Chiếc ghế mà Như 
Lai ngồi được làm bằng bảy thứ báu để trang nghiêm.

Như Lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía, 
rồi lại tựa lưng vào ghế. Thân của Đức Phật như núi 
bằng vàng tía, ánh sáng rực chiếu khắp mọi nơi, bảo 
khắp đại chúng cùng A-nan rằng: các ông là hăng 
Thanh văn, Duyên giác hữu học. Trước khi đạt được 
bốn quả vị dành cho hàng A-la-hán, họ vẫn được coi là 
hàng hữu học.

Thanh văn là những vị được giác ngộ do tu tập 
pháp “Tứ diệu đế.” Duyên giác là những vị được giác 
ngộ do tu tập pháp “mười hai nhân duyên.” Nay hồi 
tâm hướng về Vô thượng bồ-đề. A-nan và hàng Thanh 
văn bây giờ đã hồi tâm, từ quả vị Tiểu thừa hướng về 
Đại thừa. A-nan cùng hàng Nhị thừa đã phát tâm cầu 
Vô thượng bồ-đề, không có gì để sánh với sự giác ngộ 
nhiệm mầu này.

Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các 
ông rồi. Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu 
hành chơn chánh cho các vị rồi.
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Kỉnh văn:

Nhữ do v/ề thức tu xa-ma-tha, tì-bà-xá-na vi tế ma 
sự. Ma cảnh hiện tiền, nhữ bất năng thức. Tẩy tâm phi 
chính, lạc ư tà kiến.

Việt dịch:
Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sư nhỏ 

nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán. Nếu các ông không 
nhận ra ma cảnh khỉ nó hiện ra là do việc thanh 
tịnh tâm ý  của ông không đúng với pháp chân thật, 
nên bị roi vào tà kiến.

Giảng:
Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự 

nhỏ nhiệm sẽ xảy ra khi tu tập chỉ quán.
Trước đây A-nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ 

dạy cách thức tu hành. Ngài đã vì chúng sanh trong đời 
vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp.

Dù bây giờ Ngài A-nan đã hiểu được đạo lý tu 
hành rôi nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm tu tập. Ngài 
đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh nghiệm, 
nên Ngài không biêt được những gì xảy ra trong khi 
hành trì nên Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ1 tức

1 Chỉ: Samatha Ý dịch là Chỉ quán định huệ -Ổ-LilÈ,
tịch chiếu minh tịnh
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là tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định. Tu quán là một 
pháp quán chiếu rất vi mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ 
xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập, rất nhiều 
ma cảnh sẽ hiện ra. Không phải hiện tượng nào cũng 
hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế.

Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khỉ nó 
hiện ra. Khi các ông công phu theo phương pháp phản 
văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để 
nhận ra tự tánh vốn có của mình) thì ma cảnh sẽ xuất 
hiện. Nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma 
ỉà gì, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không 
đúng vói pháp chân thật.

Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi 
sai lệch, không phù hợp với chánh tri kiến. Do đó bị rơi 
vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các ông không 
được chân chánh (không đúng với chánh pháp) thì các 
ông sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh.

Kinh văn:
ầ . ì k ỉ ề ? J ế . Ì U U I A  o , M.

&MM o o

Hoặc nhữ ấm ma, hoặc phục thiên ma. Hoặc 
trước quỷ thần, hoặc tao quỷ mị. Tâm trung bất minh, 
nhận tặc vi tử.

1 Quán: s: Vipasyana tỳ-bát-xá-na.
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Việt dịch:
Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ 

ấm của ông. Hoặc là thiên ma, hoặc bị dính mắc bỏi 
quỷ thần, hoặc gặp loài ly, mỵ. Nếu tâm ông không 
sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình.

Giảng:
Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ 

ấm của ông.
Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của 

mình. Hay là một trong mười loại ma phát sinh từ sắc 
âm, cũng là do từ tâm ông mà cóế

Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời 
lại đến quấỵ phá ông được? Là vì ông tu mà nhắm tới 
mục đích đê đạt được định lực.

Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải 
là điều quan trọng, nhưng có thể làm cho cung điẹn của 
Ma vương rúng động giống như qua một cơn động đất. 
Vì Ma vương có được thần thông, nên ngay khi cung 
điện của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu “tại sao cung 
điện của ta bỗng nhiên rúng động.” Nó khám phá ra ai 
đó nơi thê gian săp sửa thành tựu đạo nghiệp. Định lực 
của người ây sẽ phá nát cung điện của nó, Thiên ma 
mới suy nghĩ: “Ông muốn phá hủy cung điện của tôi, 
thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước.” Thế là 
nó đên phá hoại định lực của người đang tu hành.

Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần: Khi quỷ thần 
thấy ông sắp đạt được kết quả tu tập, nó ghen tức, nó 
nghĩ: “O! vậy là ông sắp chứng đạo.” Nên trước hết nó
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đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập 
vào tâm thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến 
cho định lực của ông không thể hoàn mãn.

Nó làm cho ông sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” và lệ 
thuộc vào nó. Từ trước-tôi đã giảng về việc bị dính mắc 
vào quỉ thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. 
Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì Việc 
thanh tịnh tâm ý của ông không chân chánh, không 
đúng với chánh pháp và bởi vì động cơ không chơn 
chính, dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị 
dính mắc với quỉ thần. Điều đó được gọi là “tẩu hỏa 
nhập ma” vậy.

Hoặc gặp loài ly mị. Hoặc là vọng lượng. Các 
loại ma này đều là những loại yêu quái. Nếu tâm ông 
không sáng suốt. Ông sẽ nhận lầm kẻ giặc ỉàm con. 
Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc 
không hiểu gì về nó thì ông sẽ đi đến chỗ “nhận giặc 
làm con mình.” Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Đe nó 
khỏi đánh cắp tài sản của mình. Nếu mình để cho kẻ 
trộm vào nhà, thì những thứ tài sản quý báu trong nhà 
đều bị nó lấy sạch.

Cái gì là tài sản quí báu nhất trong nhà mình?
Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho 

các ông phải nhớ thật kỹ điều này, các ông phải tin lời 
tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì, cũng đừng có quên lời 
tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng 
đối với tương lai và sinh mệnh của chính ôngế
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Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là 
kho tàng Chân tánh Như Lai vốn sẵn có nơi ông. Tánh 
Như Lai tạng1 ấy, ông để mất được hay sao? Các ông 
không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng 
tinh thần của Như Lai tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông 
muôn khôi phục lại Như Lai tạng của chính mình, trước 
hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tinh thần 
(tinh, khí, thần) của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo 
dưỡng chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản 
của mình bị cướp đoạt. Hãy hết sức cẩn trọng (l).2

Kỉnh văn:

Á ề r t i S r S .  o i t ,  #

RMIíấ. ề ì ế & t  = ạ  Hặ-ềk o
Hựu phục ư trung đắc tiểu vi túc. Như đệ tứ thiền 

Vô Văn tỉ-khưu vọng ngôn chứng thánh. Thiên báo dĩ 
tất, suy tướng hiện tiền, báng A-la-hán, thân tao hậu 
hữu. Đọa a-tì ngục.

Việt dịch:
Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, 

thỏa mãn khi có chút ít thành quả. Như tỷ-khưu Vô

1 S: Tathãgatagarbha.
2 Những số trong ngoặc từ (1) đến (42), là những giải thích rất quan 
trọng của Hòa thượng dành cho những người gặp phải những vướng 
mắc trong khi hành trìỄ Xin xem thật kỹ ở phần Khai thị và Tham vấn 
phía sau, từ trang 492.
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Văn, đã đạt được Tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình 
đã chứng Thánhể Khi phước báo ỏ’ cõi tròi hết, tưómg 
suy xuất hiên, nên phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán 
còn phải chịu sanh tử. Ồng liền đọa vào địa ngục a-tỳ.

Giảng:
Lại nữa do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng 

thỏa mãn khi có chút ít thành quả.
Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc 

với quỷ thần, ông cũng phải cần có trí tuệ chân chính 
và có con mắt trạch pháp nhãn. Trạch là sự tuyên 
chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính 
mình. Nếu ông nhận ra được Phật pháp, thì tự ông sẽ 
biết mình tu tập đến trình độ nào. Đừng tự thấy mình 
có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn.

Như tỵ-khim Vô Văn, đạt đến Tứ thiền, vọng 
ngôn cho rằng mình đã chứng thánh.

Gọi là tỷ-khưu Vô Văn1 vì ông ta không hiểu biết 
nhiều. Ông ta chỉ biết chút ít Phật pháp. Tại sao lại gọi 
ông ta là Vô Vân. Căn bản là khi chứng được bôn quả 
vị a-la-hán thì được sanh lên cõi trời Tứ thiền. Đức 
Phật dạy: vị nào chứng được tứ quả a-la-hán thì không 
còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Khi chứng được quả vị 
thứ hai được gọi là Nhất lai, phải còn thọ sanh một lần

1 P: Assutavã-bhikkhu: Chỉ cho hàng tỷ-khưu phàm phu thiếu trí huệ. 
Tự ức đoán về giáo lý của Phật, nhưng kết quả tu tập thì không tương 
ứng với những gì họ đã tin, bèn phỉ báng chư Phật. Vô Văn tỷ-khưu là 
chỉ chung cho hạng tỷ-khưu có loại tà kiến nầy.
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trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người. Còn 
phải trải qua một lân sinh tử nữa. Vị Thánh đạt quả vị 
thứ nhât (trong bôn quả vị a-la-hán) còn phải chịu trải 
qua bảy lân sanh tử. Tât cả những cảnh giới này đều 
vượt hơn cõi trời Tứ thiền.

Vô Văn tỷ-khưu chỉ mới đạt đến cảnh giới Thiền 
thứ tư trong quá trình tu tập của ông thôi, nhưng ông ta 
tưởng răng ông đã chứng được quả vị thứ tư của a-la- 
hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới Thiền thứ tư, vẫn 
chưa chứng được quả vị gì, và vẫn còn là phàm phu (vì 
chỉ có định lực mà chưa phát huệ).

Nhưng tỷ-khưu Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã 
chứng được quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Thế mà 
hiện nay vân có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng 
a-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bo 
rằng chính họ là Phật. Nhưng một Đức Phật thì có đủ 
tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông.2 Quý vị có thể hỏi 
những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có được 
mấy món thần thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. 
Tôi tin chắc những người tự cho rằng mình là Phật thì

1 Gọi là Thất lai, tức Tu-đà-hoàn (s: Srota-ãpana). Cựu dịch Nhập lưu
nghịch lưu iầL/Ẳ,.

2 Tam thân: Pháp thân, Báo thân, ứng hóa thân.
Tứ trí: Thành sở tác trí, Diệu quán sát trí, Bình đẳng tánh trí, Đại 
viên cảnh trí.
Ngũ nhãn: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. 
Lục thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc 
mệnh thông, Thần túc thông, Lậu tận thông.
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chẳng có được dù chỉ là một món thần thông, chứ đừng 
nói năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thân 
thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả 
thật chỉ có dù một món thân thông, họ sẽ không bao 
giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế.

Khi phước báo cõi trời hết. Khi đời sông của họ ở 
cõi tròi kết thúc, và những tướng suy xuât hiện. Các 
ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các ông 
có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phân trước không? 
Khi đời sống của một chúng sanh ở cõi trời kêt thúc và 
sắp mạng chung, thì có năm dấu hiệu xuât hiện, gọi là 
năm tướng suy: một là vòng hoa trên đâu (vương miện) 
héo rũ, hai là áo quần trở nên dơ bân, ba là ở nách thoát 
ra mồ hôi, bốn là thân thể trở nên hôi thối dơ bẩn, năm 
là không thích ngồi lâu.

Ông ta phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn 
phải chịu sanh tử. Ông liền đọa vào địa ngục a-tỳ.1

Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy 
sẽ xuất hiện, báo hiệu cuộc sống ở cõi trời đã đên lúc 
chấm dứt. Tỷ-khưu Vô Văn nổi giận. Ông ta tức giận 
điều gì? Ông ta nghĩ: “Ta đã bị Phật lừa dối, Đức Phật 
là một kẻ bịp bợm. Đức Phật nói rằng người nào chứng 
được tứ quả a-la-hán thì không còn phải kinh qua sinh

1 S: Avĩci. Hán dịch: Vô gián địa ngục 3èÌ#Ằ. Là một trong ba 
địa ngục nóng. Địa ngục nầy ở tầng cuối cùng trong các tầng địa ngục, 
có 7 lớp thành sắt, 7 tầng lưới sắt, trong 7 lớp thành có 7 rừng gươm, 
dưới cỏ 18 phòng giam, 7 lớp bao quanh đều là rừng đao.
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tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết 
thúc? Tại sao tôi phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải 
chịu luân hôi? Tại sao tôi phải chịu sinh ra một lần 
nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối.” Chúng ta biết ngay 
điêu gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông 
ta đọa ngay vào địa ngục A-tì.

Địa ngục A-tì còn gọi là địa ngục vô gián, vốn là 
do không chứng được quả vị a-la-hán, mà tuyên bố đã 
chứng được, nên khi hưởng phước báo ở cõi trời xong, 
khi châm dứt mạng sông ở đó, liền rơi vào cảnh giới 
thấp kém hơn. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình 
mà còn cho rằng Đức Phật giảng pháp không đúng. 
Thực sự Đức Phật đã nói rằng: “Ông chưa chứng được 
quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Nếu ông đã chứng 
được, ông chăng còn sinh tử luân hồi nữa.”

Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì hủy báng 
Đức Phật. Do vậy, Vô Văn tỷ-khưu liền rơi vào địa 
ngục vô gián.

Các ông có thể tưởng tượng được những người tự 
tuyên bố mình là Phật sẽ đi về đâu. Tôi không biết rồi 
họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa?

Kỉnh văn:

ì k M t ệ ỉ ế ’ o

Nhữ ung đế thính, ngô kim vị nhữ, tử tế phân biệt.
Viêt dich:• •

Các ông nên lắng nghe kỹ. Như Lai sẽ giảng 
giải chi tiết cho các ông.
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Giảng:
Các ông nên lắng nghe kỹ. A-nan, ông nên đặc 

biệt lưu ý, hãy lắng nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng 
giải chi tiết cho các ông, giảng giải cho A-nan cùng 
đại chúng tường tận từng chi tiêt. Vậy nên đừng có thât 
vọng, đừng sanh tâm cô phụ.

Kinh văn:
P í H M ả ì ,  #

-ỀrĩMìí’ k ỉấ & íặ '
A-nan khởi lập, tịnh kì hội trung, đồng hữu học 

giả, hoan hỉ đảnh lễ, phục thính từ hoi.
Việt dịch:
A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong 

chúng hội vui mừng đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời 
chỉ day từ bi của Đức Phật.

Giảng:
A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong 

chúng hội. Đó là các vị Bồ-tát, các vị Đại a-la-hán, các 
vị Đại tỷ-khưu, các vị hữu học, những người đã chứng 
được sơ quả, đệ nhị, và đệ tam quả A-la-hán.

Vui mừng đảnh lễ. Vì Đức Phật sắp sửa giảng 
giải vấn đề rất chi tiết, nên mọi người đêu hớn hở. Cùng 
nhau vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Họ tự nhiếp phục tâm 
ý của mình, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của 
Đửc Phật. Không để cho một niệm tưởng lăng xăng nào 
dấy khởi. Như vậy mới có thể lắng nghe với sự chú tâm 
trọn vẹn giáo pháp mà Đức Phật săp chỉ dạy.
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Kinh văn:

Ậ . f . - k ỳ m ị . S ì ' U f i ,  &

Phật cáo A-nan cập chư đại chúng: Nhữ đắng 
đương tri, hữu lậu thế giới thập nhị loại sanh, bản giác 
diệu minh, giác viên tâm thế, dữ thập phương Phật, vô 
nhị vô biệt.

Việt dịch:
Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi ngưòi trong 

chúng hội: Các ông nên biết, mười hai loại chứng 
sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có bản tâm 
sáng suốt nhiệm mầu, là tâm thể giác ngộ trọn vẹn, 
không khác tâm thể mười phương chư Phật.

Giảng: *
Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi ngưòi trong 

chúng hội. Tất cả các ông nên biết mười hai loài 
chúng sinh trong thế giói hữu lậu đều vốn có bản 
tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tánh giác sẵn có xưa 
nay, là chân tâm vốn sáng suốt, nhiệm mầu là tâm thể 
giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm thể mười 
phương chư Phật. Hoàn toàn giống nhau, chẳng khác 
chút nào. Chư Phật mười phương cũng có bản tâm sáng 
suôt nhiệm mâu ây, và trong mười hai loại chúng sanh1

1 Mười hai loại sanh: thai, noãn, thấp, hóa; hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng 
vô tưởng; phi hữu sắc, phi vô sắc; phi hữu tưởng, phi vô tưởng.
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cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ sáng 
suốt nhiệm mầu (bản giác diệu mỉnh-giác viên tâm 
thể) và còn được gọi là Tánh Như Lai tạng.

Kỉnh văn:
& ìẾr-ĩNS. > ì ỂLik.%b%- > i -  

M'ìiib-ị-ìrMÊ:S ’ 'ỆỉkìẳẾM.

Do nhữ vọng tưởng, mê lí vi cữu, si ái phát sanh, 
sanh phát biến mê, cố hữu không tính. Hóa mê bất tức, 
hữu thế giới sanh. Tắc thử thập phương vi trần quốc độ 
phi vô lậu giả, giai thị mê ngoan vọng tưởng an lập.

Việt dịch:
Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý nên phát 

sinh si ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp, nên có 
hư khôngể Cái mê biến hóa không dừng nên có thế 
giới. Do yậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong 
mười phương chẳng phải là vô ỉậu, đều dựng lập 
nên từ mê muội, vọng tưởng.

Giảng:
Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý. Này A-nan, 

tự tánh của ông và tự tánh của mười hai loại chúng sinh 
cùng với chư Phật chẳng khác. Là một, là như nhau. 
Tuy nhiên, nương nơi chân mà ông dấy khỏi vọng tưởng 
sai lầm, trở nên mê muội chân lý. Mê lầm sai trái từ đó 
phát sinh.
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Nên sỉ ái phát sinh.
Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và 

ái là hai thứ, cũng có thể gom nó lại thành một thứ: si ái. 
Vô minh che lấp mọi hiểu biết, chỉ biết đến ái dục, chỉ 
nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối. Chẳng thể buông bỏ 
được ái dục dù chỉ trong chốc lát. Nếu quý vị chú tâm 
nghiên cứu Phật pháp cũng như khi say mê ái dục vậy 
thì sẽ thành Phật rất chóng. Nhưng tiếc thay, quý vị 
không thể chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích Phật 
pháp. Ong càng học Phật pháp, ông càng thấy chán. 
Ông cho rằng: “Tôi có quá nhiều lỗi lầm. Phật pháp 
vạch ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật 
pháp kêu gọi tôi thay đổi tập khí, làm sao mà tôi có thể 
thay đổi được điều ấy? Đó là một ví dụ về si ái. Ở trên, 
kinh văn đã nói: Do vọng tưởng nên mê lầm chân lý. 
Nay tôi có thê nói răng mọi lỗi lầm đều phát khởi từ si ái.

Khiến gây ra mê lầm cùng khắpẽ
Si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp. Ông trở nên 

mê mờ lầm lẫn về tất cả mọi việc. Khi ông trở nên si ái, 
ông không hiểu biết gì cả về mọi việc. Không có việc 
gì đáng để ông quan tâm cả. Ông còn ngoan cố cho 
răng: “Nêu tôi có đọa địa ngục thì kệ tôi, việc gì phải 
bận tâm.” Ông chẳng còn bận tâm đến việc gì nữa cả.

Nên có hư không.
Từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm. Vì người đàn ông 

cứ nhớ nghĩ đến người đàn bà suốt từ sáng đến tối, và 
người đàn bà lại nhớ tưởng tới người đàn ông suốt 
ngày. Nên phát sinh một thứ hư vọng.
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Cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới.
Cái mê muội được nhân lên nhiều lần, một cái mê 

trở thành hai, hai thành ba. Cái mê xoay chuyển không 
có chỗ dừng. Người thông minh nên thận trọng ở điểm 
này. Nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt. 
Nó đã chỉ rõ cho ông toàn bộ sự mê lầm.

Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong 
mười phương đều được dựng lập từ mê muội và 
vọng tưởng.

Thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy 
được. Đó chẳng phải là thế giới vô lậu vì nó không có 
thể tánh riêng biệt của nó. Nó chỉ là sự dựng lập của 
vọng tưởng sai lầm. Mê lầm cùng với thiếu hiểu biết. 
Mê muội cùng với ngoan cố, không biết cách chuyển 
hóa, nên thế giới được dựng lập từ những vọng tưởng 
mê lầm này.

Kỉnh văn:

ỳ ị ề .  o X ỉ H H M t Ì L Ề - l l 5?
Đương tri hư không, sanh nhữ tâm nội, do như 

phiến vân điếm thái thanh lí. Huống chư thế giới tại hư 
không da?

Việt dịch:
Nên biết hư không sanh trong tâm ông ví như 

phiến mây điểm trên nền tròi xanh. Huống nữa là 
các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào?
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Giảng:
A-nan, đừng mê ngủ. ông phải biết khi tôi nói 

đừng ngủ, có nghĩa là đừng có mê mờ. Đừng có bị si ái 
một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý nữa.

Đức Phật bảo A-nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo 
quý vị cũng hoàn toàn đừng mê ngủ.

Vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết: 
Hư không sanh trong tâm ông ví như đám mây 
điểm trên trời xanh. Tất cả hư không đều sanh từ tâm 
ông. Đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm 
ông. Một phiến mây trên bầu trời thì nhỏ, nhưng bầu 
trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh mông. Trong 
đoạn kinh trước (quyển 6) đã nói:

Không sanh đại giác trung,
Như hải nhất ấu phát.

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển lớn giác ngộ, 
giông như hòn bọt nôi lên trong biên cả. Bây giờ lại 
nói: Hư không trong tâm ông giống như đám mây điểm 
trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở 
trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào? Tất cả hư không 
hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì tâm ông lớn biết chừng 
nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. Nếu 
hư không ở trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ 
hơn nữa. Điểm này mô tả tánh giác trùm khắp mọi nơi.

Kinh văn:

o 1*7
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Nhữ đẳng nhất nhân, phát chân quy nguyên, thử 
thập phương không, giai tất tiêu van. Vân hà không 
trung, sở hữu quốc độ, nhi bất chấn liệt?

Việt dịch:
Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh 

chân lý và quay về bổn tánh, thì mười phương hư 
không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư không kia 
lại không bị hủy diệt?

Giảng:
Nếu chỉ có một ngưòi trong các ông phát minh 

chân lý và quay về bổn tánh. Phát minh chân lý và 
quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. Chứng quả vị 
thứ tư của hàng A-la-hán, cũng có thể được gọi là nhận 
ra chân tánh, quay về bổn tâm. A-nan, nếu một người 
trong các ông thành Phật, thì mười phương hư không 
đều tiêu mất. Làm sao mà các cõi hư không kia 
không bị hủy diệt?

Hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn 
tồn tại được? Thế giới cũng đều tiêu trầm luôn vậy. 
(Hư không do si ái mà thành, khi phát minh bổn tánh 
thành Phật thì si ái cũng không còn, nên hư không tiêu 
mất).

Có người nói: “Neu có nhiều người đã thành quả 
vị Phật rồi, thì lẽ ra hư không phải hoàn toàn tiêu diệt 
hết, thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi?”

Từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn 
tồn tại, nhưng chư Phật thì nhìn thấy chẳng còn có hư 
không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên các ông không
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nên luận bàn theo lối khái quát. Ví dụ như người đạt 
được ngũ nhãn1 thì có thể nhìn thấy được những gì 
đang xảy ra ở nước này và nước khác cách xa ngàn 
dặm. Ong là người chưa có được Phật nhãn, liệu có thể 
nhìn thâỵ được những việc này chăng? Do vậy ta 
không thê nói: Tôi thây được nó nên nó phải hiện hữu. 
Quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại, nhưng qua tầm 
nhìn của Đức Phật thì không có gì tồn tại cả. Ngay cả 
hư không cũng chẳng có.

Kỉnh văn:
ỉ-kỆ-ỉậ-iệ-, fệs.JỆÌMl o  ~Y7ĩ ặ i A s i í

MMÀ.Wễ!í>ấ> ■v4ệiế'é2' -ỀầLỈểỉẳ; o
Nhữ bổi tu thiền, sức tam ma địa. Thập phương 

bồ-tát cập chư vô lậu đại A-la-hán, tâm tinh thong vẫn, 
đương xứ trạm nhiên.

Việt dịch:
Các ông tu thiền, đạt được chánh định. Tâm 

ông thông suốt, họrp với tâm ciủa chư vị Bồ-tát, và

1 S: panca caksũmsi; p: panca cakkhũni; tib: spyen- lna): 1. nhục nhãn
BU (mãmsa-caksus); 2. thiên nhãn (divya-caksus), 3. huệ nhãn 

(prạịna-caksus), 4. pháp nhãn >ỉr$ỉí (dharma-caksus), 5. Phật 
nhãn 1ỆBỊL (buddha-caksus).
2 Bản VPTT chép chữ "é (vẫn). Bản Taishõ chép ]. Bản 
Tống chép •/& (dẫn, mẫn). Bản VPTT chép chữ (vẫn), không được 
sát nghĩa với kinh văn lắm. Chúng tôi vẫn phiên âm đúng theo nguyên 
bản của VPTT, nhưng ở đây nên đọc hiểu theo chữ Ỉ& (dẫn, mẫn), có 
nghĩa là thông suốt, rỗng rang, vắng lặng.
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các vi vô lâu đại A-la-hán trong mười phương đã an 
trụ trong trạng thái vắng lặng.

Giảng:
Khi các ông tập trung vào tu thiên, đạt được 

chánh định, chân tâm ông thông suốt, hợp với chân 
tâm của chư yị bồ-tát và các vị vô lậu đại A-la-hán 
trong khắp mưòi phương đã an trụ trong trạng thái 
vắng lặng.

Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng 
lặng ở đâu nữa, mà nó ngay ở nơi ông. Sự thanh tịnh 
vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông đó chính là Như Lai 
tạng tánh. Nó trùm khắp cả pháp giới.

Tại sao tâm của chư vị bồ-tát và các vị A-la-hán 
lại thông hợp với những người tu tập thiên định? Vì 
cùng tu tập đại định như nhau, họ đều dùng pháp “phản 
văn văn tự tánh.” Nghĩa là hướng tánh nghe vào bên 
trong để nhận ra tự tánh của mình cho đên khi thành 
Phật đạo.

Quý Ngài đều tu tập hành trì Thủ-lăng-nghiêm đại 
định. Vì vậy nên tâm thức họ hoàn toàn thông suốt, ngầm 
hợp. Như thể có dòng điện nối liền giữa họ với nhau.

Sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của 
chư Phật, chư bồ-tát và các vị A-la-hán, mà nó cũng 
thường xảy ra đối với hàng phàm phuằ Ví dụ khi quý vị 
nghĩ về một người nào đó, thì tư tưởng của quý vị sẽ 
liên lạc với người ấy, giống như đánh điện tín. Người 
kia có biết không? Quý vị thử hỏi bản tánh của người 
ấy thì biết rõ, dù tâm thức của họ có thể không hề biết.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẵm Ma 33

Trên bình diện bản thể thì hoàn toàn có thể biết được 
tâm thức của người khác.

“Như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì 
người ấy cũng nghĩ về tôi như vậy hay sao?

Ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có 
ích gì cả. Giông như tánh si ái mà tôi giảng trước đây. 
Nêu một người si ái, anh ta sẽ nghĩ về những cảnh đam 
mê tình ái suôt ngày, không lúc nào dừng lại được 
những vọng tưởng ấy. Tự một mình anh ta suy nghĩ 
cho đến chết. Anh ta chết như thế nào? Anh ta nghĩ đến 
một người phụ nữ cho đên khi hai người cùng nhau kết 
hôn. Khi kêt hôn rôi họ trở nên lộn xộn, rối loạn. Sau 
một thời gian sống trong hỗn độn rối loạn rồi họ chết. 
Kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn rối loạn, không 
sáng suốt được chút nào cả.

Trong Hán văn, quý vị có thể suy luận về nghĩa 
của hai chữ kết hôn Hôn có nghĩa là mờ tối.

Kinh văn:

Nhất thiết ma vương, cập dữ quỷ thần, chư phàm 
phu thiên, kiên kỳ cung điện vô cổ băng liệt, đại địa 
chân sách, thủỵ lục phi đằng, vô bất kinh nhiếp.1 Phàm 
phu hôn ám, bât giác thiên ngoa.

1 ‘ỉ f  Một âm là chiểp, một âm là triệp, điệp.
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Việt dịch:
Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các 

cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô 
cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài thủy lục 
không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê 
muội thì chẳng hay biết những biến động này.

* Giảng:
Khi một người đạt được đại định Thủ-lăng- 

nghiêm, là chân đại định, thì ma quân rúng động vì run 
sợ. Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các cõi 
trời phàm phu của sáu cõi Dục và cõi trời Tứ thiên đêu 
thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủyễ Tinh trạng 
này thực là không hiểu nổi. Không rõ nguyên nhân gì 
mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dân.

Tôi đã từng kê cho quý vị nghe chuyện một chú 
đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn-châu (Manchuria). Chú ây 
chỉ khoảng mười bốn tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi nhưng 
thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thê lên trời 
xuống đất tày ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng 
chưa chứng được lục thông. Chú đã được năm món 
thần thông, chỉ thiếu lậu tận không. Khi một người đạt 
được lậu tận thông thì được gọi là a-la-hán.

Một hôm, chú lên trời chơi. Khi lên trên đó, thiên 
ma rất vui mừng và dụ chú ta vào trong cung điện của 
chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc 
lưu ly trong suốt. Chú sa-di đã bị mắc vào bẫy.

Do chú có được ngũ nhãn, nên chú có thể thấy 
được pháp thân của mình đã bị cầm giữ bởi Tha hóa



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Âm Ma 35

Tự tại vương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho 
tôi biết: “Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể 
vê được nữa.”

“Thế là chú bị kẹt trên trời rồi! Hừ! thế trước kia 
ai đã chỉ cho chú lên đó?”

“Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem 
cho biết. Bây giờ người ở đây không muốn cho con trở 
lại.”

Tôi bảo: “Nếu chú muốn tiêu khiển, thì đừng có 
lên đó tìm vui. Các thiên ma ở các tầng trời cõi Dục 
đêu muôn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu 
đạo.” Tôi giải thích: “Đừng sợ, Thầy sẽ đưa con về.” 

Tôi cố gắng đưa chú về, nhưng ma vương không 
muôn cho chú đi. Đên lúc đó, chú thật sự hoảng sợ và 
nói: “Nó không cho con về. Làm sao bây giờ?” Tôi 
bảo: “Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay.”

Rôi tôi dùng chú Thủ-lăng-nghiêm, là năm bộ tâm 
chú đê trừ ma chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe 
trước đây. Cung điện của ma vương tức khắc tan rã, và 
chú sa-di trơ về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có 
thực.

Bấy giờ cung điện của ma vương hủy hoại rồi sụp 
đổ. Mặt đất chấn động, nứt nẻ nhiều nơi. Các sinh 
vật ở dưói nước, trên không thảy đều kinh sợ.

Tât cả những loài sinh vật ở dưới nước, trên mặt 
đât, các loài bay nhảy, sợ hãi trở nên hoảng loạn không 
còn kiềm chế mình được nữa.
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Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết 
những biến đổi này.

Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy, 
họ không nhận ra được quả đất đang kinh qua những sự 
biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để nhận 
biết sáu tướng chấn động1 đang xảy ra trong trái đất.

Kinh văn:

Bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần thông, duy trừ 
lậu tận, luyến thử trần lao. Như hà linh nhữ tồi liệt kỳ 
xứ? Thị cố quỷ thần cập chư thiên ma, võng lượng yêu 
tinh, ư tam muội thời thiêm lai não nhữ.

Việt dịch:
Các lóài sinh vật ấy đều có năm thứ thần 

thông, trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần 
lao. Làm sao nó chịu để cho các ông phá hoại chỗ ở 
của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị,

1 Lục chủng chấn động: Sáu tướng chấn động. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
đó là: 1. Động (lay động), 2. Khởi (nhô dần từ thấp lên cao), 3. Dũng 
(đột nhiên vọt lên), 4. Chấn (phát ra tiếng động âm ỉ), 5. Hống (tiếng 
gầm rống của loài thú), 6. Kích, diêu (phát ra tiếng dội ầm ầm). Động, 
Khởi, Dũng là hình thức của địa chấn; còn Chấn, Hống, Kích là âm 
thanh địa chấn.
2 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép #  i L  Bản Minh ( t y ) chép
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võng lượng, yêu tinh... trong khi ông tu pháp tam- 
muội, chứng đều muốn đến phá ông.

Giảng:
Bây giờ các ông hiểu rồi chứ? Vì sao ma lại đến 

phá? Chỉ vì các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần 
thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
không, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ trừ lậu tận 
thông mà thôi. Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không 
quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không có lậu tận 
thông, nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại 
người tu đạo... Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất 
tường tận về điều này.

Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn 
ông nghĩ về đàn bà, đàn bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý 
vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này, thì 
chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được.

Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn, và tôi sẽ 
nói rât chân thực. Nếu tôi nói không chân thực thì ông 
chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan đến 
mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là 
còn giữ được nguyên vẹn bản chằt của mình. Neu đanh 
mât bản chất của mình có nghĩa là bị lậu hoặc.

Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị 
giữ được bản chất của mình thì sẽ không bị lậu hoặc! 
Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính 
của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt 
được những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất 
vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị đã thoát khồi mọi
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lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma 
không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng 
còn niệm tưởng dâm dục. Quỷ thân cũng còn niệm 
tưởng dâm dục ấy.

Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao.
Tràn lao, đơn giản là một dạng của dâm dục. Đó 

là những gì nó đang tham luyến.
Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở 

của nó?
Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không 

muốn nhìn thấy các ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng 
nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ nói:

“Hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không 
đoạn tuyệt với sắc dục đâu. Vậy, ông không nên từ 
khước nó.”

Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không 
muốn các ông vượt qua cảnh trần lao này.

Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mỵ, yêu tinh 
sẽ đến phá hoại khi ông tu tập pháp tam-ma-đề.

Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông 
chưa được rõ nghĩa, bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có 
biết chữ yêu trong tiếng Hán được viết gôm bộ nữ 
rk~ bên cạnh chữ yểu (sống ngắn ngủi). Có nghĩa là 
chết trước ba mươi tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được 
nghĩa chữ yêu, từ đó không cần phải giảng nhiều. Tóm 
lại, người nào chết yểu, sẽ trở thành yêu tinh. (Chêt yêu 
vì dục lạc).
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Khi ông tu tập tam-muội (định), nó đều đem hết 
cả lũ đến quấy nhiễu ông. Mục đích của chúng như nó 
thường nói là: ăn thịt Đường tăng. Đường tăng tức là 
Đại Pháp sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn 
thịt ngài. Nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực 
của ngài. Nếu ông tu tập đạt được định lực thì yêu ma 
quỷ quái đêu muôn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra 
nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu. Tôi sẽ hết sức chân 
thực trình bày cho quý vị được rõ mà chẳng giữ lại 
điêu gì. Điêu gì thực sự sẽ xảy ra khi tinh, khí, thần của 
ông sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những 
loài ma quỷ này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của 
ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông. Nếu các 
ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn 
trai, thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của 
quý vị đi vậy. Quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa sẽ 
xảy ra?

Quý vị sẽ nói:
“Phật pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi 

đem cả kho tàng của mình bố thí cho người khác.”
Thể thì tốt lắm! Trong tương lai ông sẽ chuyển 

thân thành loài ngạ quỷ (quỷ đói). Khi điều đó xảy ra, 
người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói: 

-Đâỵ này, tôi trả lại cho ông một ít của báu, để 
ông có thê thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ này.”

Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy 
nghĩ kỹ lại đi.
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Kỉnh văn:
ì&JỀLí&ã.íệ-t*-l£-, o ỉir-iỳ

ỳ t  Ỳ  ’ ’ ‘ị p  71 É t  ?K- 7  ' ỉ '  M  °

ỉ i i o í ậ ) # 1 , í ấ f u & r B ặ .

o > & % % •% -  o
Nhiên bỉ chư ma tuy hữu đại nộ, bỉ trần lao nội. 

Nhữ diệu giác trung, như phong xuy quang, như đao 
đoạn thủy, liễu bất tương xúc. Nhữ như phất thang, bỉ 
như kiên băng, noãn khí tiệm lân, bất nhật tiêu vân. Đô 
thị thần lực, đãn vi kì khách.

Việt dịch:
Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn 

còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh 
giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như 
gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao 
chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, trong khi 
ma vương giống như tảng băng, khi gần hơi nóng, 
băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng 
đó chỉ ỉà khách thôi!

Giảng:
Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma 

vương sợ hãi nên đến phá hủy. Nó không muốn ông đạt 
được định lực.

1 Bản VPTT chép /# .  Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép /Ệ .
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Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và tuy có 
oai lực lớn, nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao. Nó 
bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm.

Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu. Ma 
chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thối chắng làm 
lay động ánh sáng hoặc như dao chẳng cắt được 
nước.

Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không 
đủ làm ánh sáng lay động, và chỉ như dao, dù bao 
nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì.

Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu 
tu tập của ông được ví như nước sôi. Trong khi ma 
vương giống như tảng băng, ma vương được ví như 
tảng băng giá lạnh trong mùa đông. Khi gần hoi nóng, 
băng sẽ tiêu tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của 
nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng tan chảy, chứng nó 
dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi.

Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó nên 
nó chẳng bao giờ được gọi là chủ, nó chỉ là “khách” 
(chẳng ở được lâu). Nó không thể thành công trong nỗ 
lực quấy phá ông.

Kỉnh văn:

* « .  o
Thành tựu phá loạn, do nhữ tâm trung ngũ ấm 

chủ nhân. Chủ nhân nhược mê khách đăc kì tiện.
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Việt dịch:
Nó có thể phá rối được, là do người chủ của 

ngữ ấm trong tâm ông. Nếu chủ nhân mê lầm thì 
khách mới được dịp quấy phá.

Giảng:
Nó có thể phá rối được, là do người chủ của 

ngũ ấm trong tâm ông: Căn bản là nó chẳng thể phá 
rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu tâm 
ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới 
được dịp quấy phá.

Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông, là 
chủ nhân mà không mê lầm thì nó không thể làm được 
điêu gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự tánh của ông, 
nêu tự tánh của ông bị mê lầm, thì ma quỷ có cách để 
hại ông. Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm, thì 
nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được ông.

Kinh văn:

Đương xứ thiền-na, giác ngộ vô hoặc, tắc bỉ ma 
sự vô nại nhữ hà? Am tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà 
hàm thụ u khí. Minh năng phá ám, cận tự tiêu vẫn. Như 
hà cảm lưu nhiêu loạn thiền định?

'Bản VPTT chép iit . Bản Taishõ chép ì l t .  Bản Tống chép chữ iẩl, 
Nguyên chép chữ 3Ệ-.
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Việt dịch:
Khi trong thiền định, sáng suốt không mê lầm, 

thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi năm 
ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng 
suốt, mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng 
phá được tối, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến 
gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền 
định?

Giảng:
Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình 

được thanh tịnh, đạt được chánh định, ông được sáng 
suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng làm gì ông 
được. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của 
nó được, khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào 
bản tánh sáng suốt. Ma quỷ thuộc về bóng tối (âm)ế 
Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong nước 
sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn 
thể nhập vào với ánh sáng.

Bọn tà ma kia gồm ma quỷ, ỉigoại đạo, đều 
nương vào ám khí. Mọi chiến thuật (phá hoại) của nó 
đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá được tối. 
Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì 
năng lực của ánh sáng trí huệ sẽ chiếu sáng và xua tan 
mọi u ám (2). Nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến 
gần ông, sao còn đám đến gần ông để phá rối thiền 
định? Còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó 
không dám quấy nhiễu ông.
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i Ẻ L Ĩ Ế ^ ì t ,

o o

Nhược bất minh ngộ, bị ẩm sở mê, tắc nhữ A-nan 
tât vi ma tử, thành tựu ma nhân.

Nếu không tỏ ngộ, bị ngữ ấm làm mê lầm, thì 
chính A-nan ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài 
ma.

Giảng:
Nếu không tỏ ngộ. Nếu ông không hiểu biết và thức 

tỉnh mà lại bị mê lầm bỏi ma của ngũ ấm, thì chính 
ông, A-nan, ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài ma.
Ong sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma.

o j ằ . ỉ ặ 1'’Ẫ , ỉ k ĩ Â  
' í ậ # ' í ầ  .  &  o

Như Ma-đăng-già thù vi miễu liệt. Bỉ tuy chú nhữ 
phá Phật luật nghi. Bát vạn hạnh trung, kì hủy nhất 
giới. Tâm thanh tịnh cổ, thượng vị luân nịch.

1 Bản VPTT chép 'ỉ#. Bản Taishõ chép ỉặ-. Bản Tống, bản Nguyên, 
bản Minh, đều chép chữ 

Bản VPTT chép ^  (chỉ). Bản Taishõ chép í̂kt. Bản Nguyên chép 
chữ ĩ \ .
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Việt dịch:
Như ông gặp nạn Ma-đăng-gỉà, là việc nhỏ 

nhặtể Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật 
nghi của Phật. Nó mong trong số tám yạn bốn ngàn1 
tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm 
ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm.

Giảng:
Như ông gặp nạn con gái của Ma-đăng-già, là 

việc nhỏ nhặt. Đó chỉ là một việc dính líu đến ma sự 
bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy 
luật nghi của Phật, cô ta dùng chú thuật của Tiên 
Phạm thiên để mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm 
luật nghi của Phật. Nó mong trong số tám van bốn 
ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giói. Nhưng vì 
tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông 
đã chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán, ông 
hoàn toàn không bị nó quấy phá, nến ông không bị đọa 
lạc.

Kinh văn:

ỈỈL>
Thử nãi huy nhữ bảo giác toàn thân. Như tể thần 

gia hôt phùng tịch một, uyến chuyến linh lạc vô khả ai 
cứu.

1 84.000. Gồm 250 giới tỷ-khưu X 4 oai nghi = 1000 X 3 thời (quá khứ 
hiện tại, vị lai) = 3000 X 7 (thất diệt tội: thân 3 + khẩu 4) = 21.000 X 4 
(tứ đẳng phần; thâm, sân, si, đẳng phần) = 84.000.



46 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Việt dịch:
Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác 

ngộ quý báu của ông. (Nếu nó thành công) ông sẽ 
như quan Tể tướng bỗng nhiên bị truất quyền, gia 
đình ông ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng không ai 
thương xót cứu giúp.

Giảng:
Đây ỉà nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác 

ngộ quý báu của ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho 
ông bị đọa lạc. (Neu nó thành công) ông sẽ như quan 
Tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan 
chức cao cấp bị Vua tịch thu tài sản của gia đình, gia 
đình ông ta trở nên bơ vơ không ai thương xót cứu 
giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô phương kêu cứu, 
không ai thương xót giúp đỡ.



SẮC ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TỊNH 
TRỬỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI SẮC ẤM

Kỉnh văn:

A-nan đương tri, nhữ tọa đạo tràng, tiêu lạc chư 
niệm. Kì niệm nhược tận. Tắc chư li niệm nhất thiết 
tinh minh. Động tĩnh bất di, ức vong như nhât.

Việt dịch:
A-nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng, phải 

dứt sạch các vọng niệm. Khi vọng niệm đã dứt sạch, 
thì các ly niệm1 sáng tỏ rõ ràng. Động tịnh không 
đổi đòi, nhớ quên đều như một.

Giảng:
A-nan nên biết, khỉ ông ngồi noi đạo tràng, phải 

tiêu trừ các vọng niệm. A-nan ông nên biết rằng: Ông 
chỉ là người đang tu pháp phản văn văn tự tánh (hướng 
tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình).

Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi 
vọng niệm. Khi các vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn

1 i ầ ế ị ^ :  Bản Anh ngữ: There will be nothing on his mind. Có thể 
hiểu là bản tâm đã rỗng rang, vọng niệm không còn và cái niệm muốn 
dứt trừ vọng niệm ấy cũng vắng bặt luôn.
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niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh tịnh, 
sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này, sẽ an trú trong 
ông. Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều 
như một, tâm ông không thay đổi, dù ông nhớ hay 
quên trạng thái đó đêu như nhau, không sai không 
khác.

B. PHẠM VI SẮC ẤM
Kỉnh văn:
t t i L & A ’ s ^ s . j ặ $ í ,  - ì t v t y i I A ,  M . 

„ íHHỉ-Ịỷỉậ-, •uẠ-Shỉt, .  tbn<ì£ 
' Ế ĩ ầ Ỳ  »

Đương trụ thử xứ, nhập tam-ma-đề, như minh 
mục nhân xử đại u ám. Tinh tính diệu tịnh, tâm vị phát 
quang. Thử tắc danh vi sắc ấm khu vũ.

Viêt dich:
• •

Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được 
chánh định, như người sáng mắt ở noi tối tăm. Dù 
chân tánh nhiệm mầu thanh tịnh, nhưng tâm chưa 
tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi là phạm vi 
của Sắc ấm.

Giảng:
Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được 

chánh định.
A-nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ 

trong trạng thái thanh tịnh, động tịnh không thay đổi, nhớ
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quên đều như một. Như ngưòi sáng mắt nhận ra được 
chính mình ở noi tối tăm. Như người có đôi mắt sáng tỏ, 
sống trong ngôi nhà tối tầm, dù bản tánh thanh tịnh sáng 
suốt nhiệm mầu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng 
suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm mầu, nhưng tâm 
chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng 
suốt chân thực. Thì đây gọi là phạm vi của sắc ấm.

c. KHI VƯỢT QUA SẮC ẤM, THẤY ĐƯỢC 
CỘI GỐC CỦA SẮC ẤM

Ỉ Ề ầ  .  o  >

S - I o  '

Nhược mục minh lãng, thập phương đỗng khai, vô 
phục u ám, danh sắc âm tận. Thị nhân tắc năng siêu 
việt kiếp trược. Quán kì sở do, kiên cổ vọng tưởng dĩ vi

Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không 
còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể 
vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc 
ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc.

Giảng:
Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không 

còn tối tăm. Trạng thái này gọi là gì? Gọi là dứt sạch
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Sắc ấm. Trong năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; sắc 
ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp 
trược.1 Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng 
tưởng kiên cố chính là cội gốc. Khi hành giả vượt qua 
kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình đều phát 
xuất từ vọng tưởng kiên cố (3)2.

D. MƯỜI CẢNH GIỚI SAI BIỆT CỦA SẮC ẤM 
(NẾU BỊ MÊ LẦM KHÔNG VƯỢT QUA 
ĐƯỢC SẮC ẤM)

1. TẦM THOÁT NGẠI
Kỉnh văn:
M $ ặ ,  t £ ỉ b Ỳ ’

Ã  o .  ế í ầ i k ề t  o Á & ệ k V Ị ì Ẳ

#  o
A-nan, đương tại thử trung, tinh nghiên diệu 

minh, tứ đại bất chức. Thiếu tuyến chi gian, thân năng 
xuất ngại. Thử danh tinh minh lim dật tiền cảnh. Tư 
đản công dụng tạm đắc như thị, phỉ vi thánh chứng.

1 Một trong Ngũ trược; Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, 
Chúng sinh trược, Mạng trược.
2 Các phần có đánh số như trên, xin xem ở Phần phụ lục và Khai thị 
phía sau, từ trang 401.
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Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác 
thánh giải tức thọ quần tà.

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ 
bản tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt 
với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra khỏi sự 
ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tình minh trôi vào 
tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thòi do dung 
công, không phải là biểu hiện sự chứng quả thánh. 
Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh 
giói tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma 

sự và ngũ uẩn (ấm)1: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có 
mười loại ma trong mỗi uẩn. Nên có tất cả là Năm 
mươi hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết 
rõ ràng về Năm mươi hiện tượng ấm ma này. Nếu quý 
vị không biết rõ những hiện tượng này, quý vị sẽ dễ 
dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc 
của ma vương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại 
rơi vào đó? Đó là lý do tại sao quý vị phải hết sức thận 
trọng khi tu tập.

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ 
bản tánh diệu minh, khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung,

1 ầm. (uẩn) hoặc íH?- (ấm) đều là dịch nghĩa từ Skandha. uẩn: cách dịch 
do ngài Huyền Trang và phái tân dịch chủ xướng. Ngài Cưu-ma-la- 
thập dịch là ẩm.
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Ông sẽ thấy mười phương rỗng rang, và cảm nhận được 
một loại ánh sáng. Do vì ông đã đụng công cứu xét 
trạng thái vi tế nhiệm mầu và sáng suốt.

Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong 
chốc ỉát thân có thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại.

Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn 
tác dụng ngăn ngại. Chẳng bao lâu thân thể trở nên 
không bị chướng ngại, như hư không rỗng rang. Đó 
được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách 
rời khỏi thân vật chất (sự hiện thân tùy ý, không bị vật 
chất làm chướng ngại).

Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi 
đến các cung trời bằng pháp thân1 của chú ấy, thân ấy 
cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan đến thức, 
nó là một trong sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 
Như sắc thân được tạo nên bằng tâm thức, thì cũng có 
khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của sắc thân kết 
hợp bằng tứ đại.

Trạng thái này gọi là tình minh trồi vào tiên cảnh. 
Tánh diệu minh cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài (4).

Đó chỉ là trạng thái nhất thòi, do dụng công
Cảnh giới này, bất quá chỉ do dụng công tu tập mà 

thôi, nó không thường, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Quả 
thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn đên

1 Còn gọi là Định thân. Do sức thiền định mà tâm thức vượt thoát khỏi 
sự ràng buộc của sắc ấm (thân vật chất)- Dùng từ Định thân để tránh 
sự hiểu lầm về Pháp thân vô khứ lai.
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nơi nào liền đến nơi ấy, muốn trở về lúc nào là trở về 
lúc ây. Hoàn toàn được tự tại:

Phóng chi tắc di lục hợp 
Quyến chi tắc thối tàng ư mật.

Nêu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất. 
Và rồi người ta có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông 
không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông muốn, 
thì việc của ông chỉ là sự dụng công nhất thời. Đó là 
một trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập 
của ông chín muồi. Tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm 
thời. Ông sẽ không thường xuyên co được một sắc thân 
vượt qua mọi sự chướng ngại, đây không phải là sự 
biêu hiện chứng quả thánh.

Ông chưa phải đã đạt được quả vị Thánh. Người 
chưa đạt được quả vị không phải có trạng thái như vậy.

Nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là 
trạng thái tốt. Nghĩa là ông không nên nói: “Ồ tôi đã 
có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát hồn ra khỏi 
thân từ một điểm trên đỉnh đầu.” Nếu ông trở thành kẻ 
tự mãn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở 
nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu ông không xem cảnh giới 
này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả Thánh, 
thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn, 
và cũng chăng có gì sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng 
thánh thì liền rơi vào tà kiến.

Nếu như ông nghĩ: công phu tu tập của mình hiện 
nay quá siêu tuyệt rồi. Ta thật là kỳ diệu, ta là Thánh
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nhân xuất thế, ta là a-la-hán. Nếu ông nghĩ như thế, ma 
quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá, thì 
ông là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục.

2. NHẶT TRÙNG SÁN TRONG THÂN
Kỉnh văn:
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A-nan, phục dĩ thử tâm tinh nghiên diệu minh, kì 
thân nội triệt. Thị nhân hốt nhiên ư kì thân nội thiệp 
xuất nhiêu hồi, thân tưởng uyển nhiên, dỉệc vô thương 
hủy. Thử danh tinh minh lưu dật hình thể. Tư đãn tinh 
hành tạm đăc như thị, phi vi thánh chứng. Bât tác 
thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, 
tức thọ quần tà.

Lại nưa, A-nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh 
diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân. Bỗng nhiên có 
thể lượm ra những con trùng, con sán từ trong thân 
mình, mà thân thể vẫn nguyên yẹn, không bị tôn 
thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình 
thể. Đây chỉ là trạng thái nhất thòi do tinh tấn công 
phu, chẳng phải là chứng thánh. Nêu ngưòi ây
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không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái 
tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liễn roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng Ngũ ấm 

ma. Ma cảnh này xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập, nếu ông 
không tinh tấn trong việc hành trì, thì ông chẳng thể nào 
thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chang thèm 
để ý tới ông. Dưới mắt nó ông chỉ là một kẻ ngheo nàn, 
nó chăng có cớ thuận tiện đê quây phá ông.

Nhưng nay vì ông đang lúc công phu. Ông vừa 
tích trữ được chút ít của cải quý báu. Đó là lý do ma 
theo ông để quấy rối.

Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an 
trụ trong trạng thái như như bất động và tỉnh giác, sáng 
suôt; không dính măc, không phan duyên với những 
hình tướng hiện ra bên ngoài. Hoàn toàn không dính 
măc vào mọi chuyện. Cũng đừng nên nghĩ: “Cảnh giới 
ây quá tuyệt vời, ước gì nó lại hiện ra.”

Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua 
đuổi nó, mà chỉ xử sự như không có chuyện gì xảy ra 
cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh, thi đó 
là tình trạng tốt. Còn nếu CỊuý vị nghĩ rằng mình đã là 
Thánh nhân. Bông nhiên thồt lên:

“Ồ! Ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng 
loài chúng sanh từ trong thân mình ra.”

Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông 
tự tại thì quý vị thực sự mê lầm. Chỉ với một niệm tự
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mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản, nó điều 
khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực.

Do đó, ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của 
việc tu hành. Chỉ như thế mới có thể giữ cho ông khỏi 
bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Neu ông 
không hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có 
chút nào công phu không? Chuyện ấy chẳng thành vấn 
đề. Nhưng khi công phu có được chút ít định lực rôi thì 
ma vương liền luôn luôn để mắt tới ông, chỉ cần có 
được dịp thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông.

Lại nữa A-nan, nếu có ngưòi dùng tâm xét lại 
tánh diệu minh, sẽ thấy rõ suốt khắp thân.

Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, 
cuối cùng ông sẽ có khả năng thấy được mọi thứ bên 
trong thân ông. Đó là chuyện thường, nêu ông muôn 
thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng 
thấy được cảnh giới này trong phút chốc thôi, thì đó là 
trạng thái của sắc ấm.

Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, 
con sán từ trong thân mình, mà thân thể vẫn 
nguyên vẹn, không bị tổn thương.

Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm 
trùng sán từ trong bụng mình ra, đủ loại dài ngắn, lớn, 
nhỏ. Ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được. Những 
loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương 
đến khoang bụng. Ông nghĩ loài trùng được lây ra như 
thế nào? Nếu ông đưa tay vào trong bụng để lấy được
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trùng sán ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương, nhưng 
khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn 
toàn vẹn. Trường hợp này có thể giải thích theo hai 
cách:

Một, có thể hiểu là: thân thể của nó vẫn còn toàn 
vẹn, nghĩa là: thân thể của loài trùng sán vẫn còn toàn 
vẹn chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống khỏe 
mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là: khoang bụng 
trong thân thể mình vẫn toàn vẹn không bị tổn thương.

Trạng thái này gọi là.ể tình minh tràn ra hình thể.
Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp 

thân thể của ông. Thực ra ông chẳng đưa tay vào 
khoang bụng mình để nhặt những con trùng sán ra, mà 
trùng sán tự thoát ra.

Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công 
phu, chẳng phải là chứng thánhế Trạng thái này 
không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Neu đây 
là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác 
hẳn. Đây không phải cảnh giới khi chứng quả thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là 
trạng thái tốt.

Sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm 
trọng. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền 
rơi vào tà kiến.

Nếu (Ịuý vị cho rằng: “Ta vừa chứng quả vị thánh, 
ta có thể lấy những trùng sán này từ trong bao tử mình 
ra. Chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người đâu được như 
thế!”
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Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng 
thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị ma vương quyến rũ 
thành quyên thuộc của nó.

3. NGHE TIẾNG THUYẾT PHÁP GIỮA HƯ 
KHÔNG 

Kinh văn:

tìựu d ĩ thử tâm, nội ngoại tinh nghiên. Kì thời hồn 
phách, ý chí tinh thần, trừ chấp thọ thân, dư giai thiệp 
nhập, hô vi tân chủ. Hốt ư không trung, văn thuyết 
pháp thanh, hoặc văn thập phương, đồng phu mật 
nghĩa. Thử danh tinh phách, đệ tương li hợp, thành tựu 
thiện chủng, tạm đắc như thị, phi vì thánh chứng. Bất 
tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh 
giải, tức thọ quần tà.

1 Bản VPTT chép JL. Bản Taishõ chép chữ Bản Tống, Nguyên, 
Minh đều chép chữ
2 Bản VPTT chép ỒÌL Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép chữ
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Việt dịch:
Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tinh tường cả 

trong ỉẫn ngoài. Khi ấy hồn phách, ý chí, tỉnh thần, 
trừ ra sắc thân, đều giao tiếp lẫn nhau thay phiên 
làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không 
có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng 
diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giói này gọi là: 
“Tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi ròi xa, 
khi kết họp để cùng nhau thành tựu những hạt giống 
tốt.” Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng 
phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng 
thánh thì đó ỉà cảnh giói tốtỆ Nếu nghĩ mình đã 
chứng thánh thì liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại nữa nếu có người đem tâm ấy quán xét 

tinh tường cả trong lẫn ngoài, cứu xét tinh sâu mãi 
không thôi, trong và ngoài nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt 
đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy. 
Hồn, phách trải qua một sự thay đổi. Có ba hồn và bảy 
phách (vía) ở trong thân thể con người. Tôi đã đề cập 
đến mười anh em này trước rồi. Một số trong mười hồn 
vía ấy, chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi 
nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm 
chủ một giác quan, thiếu năm giác quan kia, thế nên nó 
không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải họp tác hỗ 
tương với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ 
giúp cho người không có tai, ai có mắt giúp cho người 
không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau.(5)
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Mười thứ hồn phách ấy cùng với ý chí, tinh thần 
sẽ xen vào nhau, thay phiên làm khách, làm chủ. Nó 
thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Nó thay 
nhau đóng vai chủ và khách.

Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng 
thuyết pháp. Có người đang thuyết pháp giữa hư 
không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không 
thấy được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí, tinh thần của 
chính ông. Nó thay phiên nhau đóng vai chủ và khách 
để giảng pháp. Hoặc nghe mưòi phương đều diễn 
bày nghĩa lý thâm mật. Ông có thể nghe tiếng giảng 
pháp từ giữa không trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu 
tập của ông trong những đời trước. Ông đã từng nghe 
giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần, ý chí, tư 
tưởng của ông không thể nào phai mờ đượcế Thế nên 
trong đời này, khi ông dụng công tu tập đạt đến đỉnh 
cao nhất thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra.

Cảnh giới này gọi là: Tinh thần thay phiên 
nhau khi ròi xa, khi kết họp để cùng nhau gieo 
trồng những hạt giống tốt.

Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một 
dây, cùng nhau kết nhóm, cùng nhau tách rời ra. Chúng 
có thể giảng nói Phật pháp khiến cho ông có thể hiểu 
được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên 
ông có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đòi sau.

Đó chỉ là trạng thái nhất thòi, không phải là 
thường xuyên, không phải là chứng thánh. Đừng 
khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, rồi
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nói: “Hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta 
có thể nghe giảng pháp ở trong không trung bất kỳ khi 
nào ta muốn.” Ông có thể được nghe giảng pháp nhưng 
cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh.

Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là 
cảnh giói tốt, nếu ông không trở nên tự mãn, không tự 
cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu không muốn dối 
gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông 
nói “Ồ ta có thể nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng 
nói cả. Ai có được điêu ấy chăng? Không! Thế mà 
chuyện ây lại đến với ta.”

Nhưng nếu ông quảng cáo, khoe khoang trạng thái 
đó đê mong có người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra?

Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì 
liền roi vào tà kiến.

4. PHẬT HIỆN THÂN 
Kỉnh văn:
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1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép JtL. Bản 
Tống, Nguyên, Minh đều chép Ề .' ỷầ  o

2 Bản VPTT chép Jf~ệ Bản Taishõ chép Bản Tống, chép chữ *t*.
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Hựu dĩ thử tâm, trừng lộ hiệu triệt, nội quang 
phát minh. Thập phương biến tác, diêm-phù-đàn sắc. 
Nhất thiết chủng loại, hóa vi Như Lai. Ư thời hốt 
nhiên, kiến Tì-lô giá-na, cư thiên quang đài, thiên Phật 
vi nhiễu, bách ức quôc độ, cập dữ liên hoa câu thời 
xuất hiện. Thử danh tâm hồn, linh ngộ sở nhiễm, tâm 
quang nghiên minh, chiếu chư thế giới. Tạm đắc như 
thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện 
cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy ỉóng sạch, thấu triệt, bên trong 

hào quang tỏa chiếu sáng ngòi. Mưòi phương biến 
thành sắc diêm-phù-đàn.1 Tất cả loài hữu tình đều 
hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đửc Phật Tỳ- 
lô-giá-na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức 
Phật nhiễu quanh trăm ức cõi nước, cùng với hoa

1 Diêm-phù-đàn: N  (s: jambũdana-suvarna). Hán dịch là Lưu kim 
diêm phù FểỊ rf-. Do chữ Jambũ: diêm phù, có nghĩa là dòng sông 
chảy qua rừng cây; Dana ịỀ  đàn: là sinh ra loại vàng quý Thắng kim. Ở 
giữa núi Hương túy (s: Gandhamadana) và dãy Hy-mã-lạp-sơn có sông 
chảy qua rừng cây Diêm phù, vàng phát ra từ sông này gọi là Diêm-phù- 
đàn kim. Theo thần thoại Ấn Độ, sông Diêm-phù là một trong 7 nhánh 
của sông Hằng, sông này không có thật, nên Diêm-phù-đàn kim và Diêm- 
phù đại thọ là những vật tưởng tượng cho thuyết Tu-di bốn châu.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 63

sen đồng thời hiện ra. Cảnh giói này gọi là tâm hồn 
được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham 
cứu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ trong tâm 
chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, 
không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình 
chửng thánh gọi là cảnh giói tốt, nếu tự cho mình 
đã chứng thánh thì liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong 

hào quang tỏa chiếu sáng ngời, khi tâm lặng yên, 
thanh tịnh, hiên bày, tỏ lộ sáng suốt tột bậc. Ánh sáng 
từ trong tâm chiếu khắp cả, mưòi phương biến thành 
săc diêm-phù-đàn. Anh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong 
tâm, khăp mười phương cõi nước đều phủ màu diêm- 
phù-đàn. Tất cả các loài hữu tình (thai sanh, thấp 
sanh, hóa sanh, noãn sanh) và tất cả các loài chúng 
sanh khác đều hóa làm Như Lai.

Lúc ấy, bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na.1 Tỳ- 
lô-giá-na nghĩa là “suốt khắp mọi nơi,” là danh hiệu 
của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một noi 
nào, vậy nên chẳng nơi nào mà ngài không có. Thân 
thể của ngài trùm khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên 
thây được Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Vì Đức Phật có thân 
trùm khăp mọi nơi.

Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng 
của cõi trời, hiên bày thân cao ngàn trượng. Đức Phật

1 Vairocana: Tì-lô-giá-na Tên dịch âm của Đại Nhật Phật.
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Tỳ-lô-giá-na được ngàn Đức Phật vây quanh cùng 
trăm ửc cõi nước cùng vói hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trắng đồng thời hiện ra.

Cảnh giới này gọi là: “tâm hồn được truyền dẫn 
bởi sự lĩnh ngộ, ông đừng cho rằng cảnh giới này là 
thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh 
cảm sự giác ngộ. Do vậy nó không thật. Do khi tập 
trung tham cửu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ 
trong tâm chiếu khắp các cõi nước.

Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất 
cả mọi thế giới.

Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng 
thánh. Những gì đang diễn ra không phải là lâu đài vĩnh 
viễn. Ông chẳng phải là đã chứng Thánh quả. Neu không 
nghĩ mình chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt. Còn nêu 
tự cho mình chứng thánh thì liên roi vào tà kiên.

Nếu ông nói: “Thật tuyệt diệu! Ta vừa thấy Đức 
Phật Tỳ-lô-giá-na. Ông có thấy chăng? Công phu của 
ông chẳng sâu bằng tôi, tôi thật là đã đạt được điêu 
ấy.” Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma vương 
liền đến lôi kéo ông vào địa ngục.

5. SẮC BÁU ĐẦY HƯ KHÔNG
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, quán sát 

bất đình, ức án, hàng phục, chế chỉ siêu việt. Ư thời 
hốt nhiên, thập phương hư không, thành thất bảo sắc, 
hoặc bách bảo sắc. Đồng thời biến mãn, bất tương lưu 
ngại. Thanh hoàng xích bạch, các các thuần hiện. Thử 
danh ức án, công lực du phận. Tạm đắc như thị, phi vi 
thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. 
Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm 
sáng tỏ. Quán sát không ngừngẵ Đè nén, hàng phục 
ngăn dứt quá phần. Bấy giờ bỗng dưng thấy hư 
không mười phưong biến thành màu sắc bảy loại 
châu báu, hoặc màu sắc của trăm loại châu báu. 
Xuất hiện đồng thời đầy khắp, không ngăn ngại lẫn 
nhau. Những mầu xanh, vàng đỏ, trắng hiện ra rõ 
ràng. Cảnh giói này gọi là “Sức công phu hàng 
phục vọng tâm quá phần.” Mới được cảnh giói như 
vậy, chẳng phải chứng thánhệ Không khởi thánh 
tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã 
chứng Thánh thì liền rơi vào tà kiến.

1 Bản VPTT chép ìẩí. Bản Taishõ chép Bản Nguyên, Minh chép 
chữ ìấl.
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Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm 

sáng tỏ. Quán sát không ngừng. Đè nén, hàng phục 
ngăn dứt quá phần, cố  gắng kiềm chế hàng phục 
vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu 
việt.

Bỗng dưng hư không trong mưòi phương biến 
thành mầu sắc của bảy ỉoạỉ báu, hoặc mầu sắc của 
trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thòi khắp trong 
không gian mà không ngăn ngại ỉẫn nhau, mà nó
không hề chướng ngại lẫn nhau.

Những loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đều 
hiện ra rõ ràng. Mỗi thứ đều phô bày mầu sắc riêng 
biệt của nó. Cảnh giới này gọi là: “sức hàng phục 
vọng tâm quá mức.”

Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không 
để cho vọng tưởng xen vào, không để cho nó dấy khởi 
những tạp niệm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một 
thời gian dài, trở nên căng thẳng quá múc. Đó là ông 
đã vượt quá mức độ bình thường lẽ ra nên có.

Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng 
thánh. Ông chỉ tạm thời thấy được sắc mầu bảy báu 
trong không trung thôi. Vậy nên trạng thái này không 
có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả.

Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn 
nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền roi vào 
tà kiến.
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Sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng 
xấu. Còn nếu nghĩ rằng mình là bậc thánh, liền rơi vào 
tà kiến. Ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ 
đọa lạc.

6. BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu trừng triệt tinh quang 
bất loạn. Hốt ư dạ bán, tại ám thất nội, kiến chủng 
chủng vật, bất thù bạch trú, nhi ám thất vật, diệc bất 
trừ diệt. Thử danh tâm tế, mật trừng kỳ kiến, sở thân 
đong u. Tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác 
thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, 
tức thọ quần tà.

Viẹt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu :íét tỉnh ròng, sáng suốt 

không loạn. Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép chữ ■&.
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thứ hiện ra trong phòng tối không khác gì ban 
ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến 
mấtệ Đó gọi ỉà: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên 
thấy suốt chỗ tối tăm.” Tạm được như thế, không 
phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng 
thánh, đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh, 
liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, sáng suốt 

không loạn.
Lại nữa khi người ấy định tâm để quán sát mọi 

cảnh giới, cho đến khi linh quang từ bản tâm sáng suốt 
trở nên rất lắng đọng, và đạt được định lực.

Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện 
ra trong phòng tối.

Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không 
khác gì ban ngày, mà các vật ở trong phòng tối 
cũng không biến mất.

Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong 
nhà mà ông còn có thể thấy được các vật ở bên ngoài 
ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được đồ vật đã có 
sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những 
vật đang từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà.

Cảnh giới này gọi là: “Định tâm lặng đứng cái 
thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm.”

Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm và cái 
thấy của ông được thanh tịnh đến mức tột cùng. Với
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cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn được mọi vật 
ngay trong bóng tối.

Tạm được như thế, không phải chứng thánh
Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thòi, không phải là 

chứng thánh. Ong không nên nghĩ đó là quả vị của bậc 
thánh. Chắc chắn quả vị thánh không phải là như vây.

Nếu không khỏi tâm chứng thánh, đó là canh 
giới lành. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền mắc vào 
tà kiến.

Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình 
đã đạt được công phu lớn lao trong khi tu hành, thì ông 
sẽ tự rước lây ma chướng vào mình.

Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực 
điểm vô cùng thanh tịnh và trong suốt như thế, đột nhiên 
họ thây được mọi vật. Đó là YÌ họ đã mở được con mắt 
Phật (Phật nhãn). Tuy thế, không phải ai cũng có thể mở 
được Phật nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật 
nhãn, cũng không phải là có được mãi mãi. Cảnh giới 
được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở Phật 
nhãn trong nhất thòi, khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ 
vật trong nhà tôi, y như ở đó có ánh sáng vậy.

Tôi lưu ý thêm là hành giả có the thấy đồ vật từ 
bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Sẽ thấy được cái gì? 
Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ-tát hay Đức 
Phật từ bên ngoài đên hiện ra trong nhà tối, không nhất 
định là hình ảnh nào.

Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng 
có một số người sẽ có. Đây là cảnh giới sẽ hiện ra tại
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một thời điểm nào đó trong khi hành giả dụng công tu 
tập. Nhưng đừng nghĩ răng tât cả mọi người tu đạo đêu 
phải trải qua những cảnh giới giống nhau. Vì nó không 
phải là một dạng nhất định.

Có người được mở Phật nhãn thường xuyên. Điêu 
đó được gọi là “thần thông có được như một phước 
báo.” Đố là những người trong đời trước đã tinh tân tu 
tập pháp môn nghìn tay nghìn mắt (thiên thủ thiên 
nhãn), và kết quả dĩ nhiên là họ có thể mở được Phật 
nhãn đời này cho đến đời sau. Những người khác chỉ 
có thể mở được Phật nhãn1 nhất thời thôi, yì tâm họ 
không ở trong trạng thái hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ 
thường thanh tịnh và họ đã tu tập pháp môn Đại bi 
trong những đời trước, họ cũng có thể mơr được Phật 
nhãn thường trực. Đó là những trường họp khác biệt 
trong khi tu hành.

7. THÂN KHÔNG CÒN CẢM GIÁC, ĐỒNG 
NHƯ CÂY CỎ

Kinh văn:
g Ị A Ẫ i í i -  w j ỉ ỉ . 2,& & |ẽ ]

= X í ! '] * .

Ỉ L ,  £ I*] >

1 s: Buddha-caksus; e: Buddha-eye.
2 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép bản Minh chép chữ
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Hựu, dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ chi hốt 
nhiên đông ư thảo mộc, hỏa thiêu đao chước, tằng vô 
sở giác. Hựu tắc hỏa quang, bất năng thiêu nhiệt, túng 
cát kì nhục, do như tước mộc. Thử danh trần tịnh, bài 
tứ đại tính, nhất hướng nhập thuần. Tạm đắc như thị, 
phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh 
giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư 

dung, tứ chi bông nhiên đồng như cây cỏ, lửa thiêu 
dao cắt cũng không hay biết. Lửa đốt không cháy 
thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là: tran 
cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hưởng 
thuần chơn. Tạm được như thế, không phải la 
chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là 
cảnh giới tôt. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư 

dung.
Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể nhập vào tánh 

hư dung.

1 Bản VPTT chép 2p. Bản Taishõ chép 2p, bản Minh chép chữ $'].
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Tròn khắp đầy đủ mà lại hư dung. Tâm đó có rồi 
lại không đó. Quý vị có thể nói tâm đó không có, 
nhưng tôi biết là có.

Tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa thiêu 
dao cắt cũng không hay biết. Nếu ông lấy dao cắt hay 
lẩy lửa đốt tay chân mình, sẽ không có một chút cảm 
giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đôt không cháy 
thân. Khi ông có đốt thân, thân vẫn không thấy 
nóng. Dù bị lóc thịt cũng giống như chẻ cây. Nêu 
ông lóc thịt ra khỏi tay chân, thì cũng chỉ như bóc vỏ 
cây, chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả.

Cảnh giới này gọi là: trần cảnh và tính tứ đại đều 
sạch hết, chỉ một hưởng thuần chơn.

Tương tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, 
nước, gió, lửa hợp lại thành một thêệ Tạm được như 
thế, không phải là chứng thánh. Tuy vậy, đó chỉ là 
cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không 
phải là cảnh giới vĩnh viễn, không phải là chứng thánh. 
Đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị thánh.

Neu không nghĩ mình chứng Thánh, gọi là cảnh 
giới tốt. Nếu nghĩ là mình chứng Thánh, trở nên tự 
mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu ngạo liền rơi vào tà 
kiến, sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến.

8. BIỂN THÀNH CẢNH GIỚI CHƯ PHẬT
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh. Tịnh tâm 

công cực, hốt kiến đại địa, thập phương sơn hà, giai 
thành Phật quốc, cụ túc thất bảo, quang minh biến 
mãn. Hựu kiến hằng diệu chư Phật Như Lai, biến mãn 
không giới lâu điện hoa lệ. Hạ kiến địa ngục, thượng 
quán thiên cung, đắc vô chướng ngại. Thử danh hân 
yếm, ngưng tưởng nhật thâm, tưởng cửu hóa thành, phi 
vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh 
giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, 

công phu tịnh tâm đến mức cùng tột. Bỗng thấy núi 
sông, đất liền khắp mười phương biến thành cõi 
Phật, đầy đủ bảy loại báu, ánh sáng chiếu khắp mọi 
nơỉế Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông 
Hằng, khắp cõi hư không đầy ỉâu đài tráng lệ. Dưói 
thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà không 
ngần ngại. Đó gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng 
lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy, 
không phải ỉà chứng thánh. Không khởi tâm chứng
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thánh, gọi là cảnh giói tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, 

công phu tịnh tâm đến mức cùng tột. Chuyên chú tâm 
mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu tam-muội 
(chánh định), đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh.

Lúc đó bỗng thấy núi sông, đất liền, suốt khắp 
mười phương biến thành cõi Phật, có đầy đủ bảy 
ỉoại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi noi.

Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy 
loại châu báu: Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã 
não, san hô. Các loại châu báu này phát ra ánh sáng 
chiêu khăp mười phương.

Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông 
Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ. Dưới 
thấy địa ngục.

Nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục. 
Nhìn lên phía trên có thể xem thấy được những gì xảy 
ra ở thiên cung mà không ngăn ngại. Có thể thấy bất 
kỳ cung điện, lâu đài nào mà mình thích thấy.

Cảnh giới này gọi là: tư  tưởng thích, chán ngưng 
lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như  vậy.

Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? 
Là vì ông thường có tâm yêu và ghét. Ông muốn lên 
cõi trời, cõi Phật và ghét việc xuống địa ngục.

Ông tập trung tư tưởng vào những niệm yêu, ghét 
này. Chú tâm vào đó như gà mái ấp trứng, như mèo
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rình chuột, như rồng nuôi ngọc vậy. Chẳng nghĩ đến 
chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp 
ở cõi Phật và cảnh khổ đọa đày nơi địa ngục. Tâm ưa 
thích những nơi chốn an vui thánh thiện và ghét nơi 
đau khổ bất hạnh..ệ Cuối cùng những tư tưởng ấy đã 
tạo nên loại cảnh giới này.

Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ 
rằng mình đã chứng được quả vị Thánh và đạt được 
nhiều năng lực lớn trong công phu.

Nếu không khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh 
giói tốt. Thế thì không phải là xấu. Nếu nghĩ là chứng 
thánh, và nói: “Cảnh giới này thật tuyệt, ta đang ở với 
chư Phật. Thực vậy, chính ta là Phật.”

Liền roi vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy thiên ma 
và ngoại đạo liền đến lôi kéo ông làm bạn đồng hành 
với nó. Ông nói ông đang ở nơi chư Phật phải không? 
Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo 
thân cận với ông.

9. BAN ĐÊM NHÌN THẤY XA 
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm viễn, hốt ư trung 
dạ diêu kiến viễn phương. Thị, tỉnh, nhai hạng, thân 
tộc, quyên thuộc, hoặc văn kì ngữ. Thử danh bách tâm, 
bức cực phi xuất, cổ đa cách kiến, phi vi thánh chứng. 
Bât tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác 
thánh giải tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa, bỗng nhiên 

giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi. Thấy 
chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân 
quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện vói nhau.

Cảnh giói này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức 
cùng tột, nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ 
ở xa và cách ngại như vậy,” chứ không phải là 
chứng thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh 
giới tốt. Còn nếu cho mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa. Khi dụng tâm 

nghiên cứu sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được 
những nơi chốn xa xôi. Bỗng dưng có thể thấy được 
những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở 
những nơi chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya. Thấy 
chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân 
quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Có
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thể thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên 
phố, giếng nước công cộng, nơi mọi người lấy nước 
dùng đường phố lớn, ngõ hẻm nhỏ. Có thể thấy được 
luôn cả bà con, quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng 
nghe được những lòi họ nói chuyện với nhau. Có thể 
nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau.

Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức 
cùng tột, nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ 
ở xa và cách ngại như vậy.”

Trong công phu ông đã chế ngự tâm phóng túng 
buông thả theo vọng tưởng, thúc ép tâm mình đến mức 
cùng tộtắ Rồi trải qua cảm giác tâm được phóng vọt ra 
và thấy hết mọi vật bất kể nó ở bao xa, những cảnh vật 
mà khi bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể 
thấy được. Nhưng bây giờ bỗng dưng tâm ông vỡ rời ra 
và ông có thể thấy được mọi vật.

Đó không phải là chứng thánh, không nên nghĩ 
rằng đây là cảnh giới tốt.

Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là 
cảnh giới tốtễ Còn nếu tự xem mình ỉà thánh, liền 
roi vào tà kiếnẳ

Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được 
thánh quả, trong khi mình chẳng hề chứng được, hoặc 
quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình không 
thể chứng được. Thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi 
quân ma.
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10. THẤY THIỆN TRI THỨC BIÉN DẠNG MÀ 
KHÔNG HIỂU NGUYÊN NHÂN 
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Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu tinh cực, kiến thiện 
tri thức, hình thế biến di. Thiểu tuyển vô đoan, chủng 
chủng thiên cải. Thử danh tà tâm, hàm thọ li mị, hoặc 
tao thiên ma, nhập kì tâm phúc, vô đoan thuyết pháp, 
thông đạt diệu nghĩa, phi vi thánh chứng. Bất tác 
thánh tâm, ma sự tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tức 
thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình 

thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Chỉ trong 
chôc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau 
mà không biết vì cớ gì.

Đó gọi là: “Tà tâm bị loài lỵ mỵ hay bị thiên 
ma nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu 
lý,” chứ không phải là chứng thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma 
sự liền tiêu mất. Còn nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh, liền rơi vào tà kiến.
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Giảng:
Đây là trạng thái ma sự thứ mười của sắc ấm, gọi 

là “vọng kiến” và “vọng thuyết.”
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình 

thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Người mà 
ông đã theo học giáo pháp trong quá khứ. Chỉ trong 
chốc ỉát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau 
mà không biết vì cớ gì.

Vị thiện tri thức ấy biến đổi hiình dạng ngay trước 
mặt ông, chợt biên thành một ông lão, lát sau vị ây biên 
thành một người trung niên, lát sau nữa vị ấy biến 
thành một người thiếu niên. Còn nếu thiện tri thức vốn 
là người nam biến thành người nữ, ông sẽ nghĩ rằng: Ồ 
người thiện tri thức của ta đời trước là một người phụ 
nữ. Thực ra, những gì ông thấy đều không có thực. 
Những sự biến đổi này là kết quả từ vọng tưởng của 
ôngế Chỉ trong chốc lát, nhiều sự biến chuyển xảy ra 
mà không giải thích được. Mọi việc đều biến đổi và trở 
nên khác với bình thường.

Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng 
ma túy1 đã trải qua. Đối với họ, mọi vật trở nên có màu 
sắc sáng chói, họ không thể nhìn rõ các vật thể ấy. Họ 
vẽ lên nhưng bức tranh kỳ quái không ai hiểu nỗi, vì họ 
chỉ làm văng tung tóe bừa bãi các mầu sắc trên khung 
vải. Sau khi họ vẽ xong, có người nói: “Ồ thật là một

1 LSD: lysergic acid diethylamide, một loại dược phẩm gây ảo giác 
cực mạnh.



80 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

danh họa.” Có người đã khen thật. Quý vị thấy đó! Đó 
là một loại.

Quý vị thắc mắc: “Nhưng đây có phải là trường 
hợp của người tu đạo đã dùng ma túy không?

Không. Cảnh giới này gây nên do ma vương. Khi 
ông dùng ma túy, ma vương cũng có việc làm. Nó cũng 
làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến đổi theo (6).

Những cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển 
thành tốt hoặc trở nên xấu điế Neu hành giả có đầy đủ 
thiện căn, thì sự chuyển biến sẽ theo chiều hướng tốt 
đẹp. Neu hành giả có ít thiện căn, sẽ hướng sang chiếu 
bất thiện. Đó là tất cả các dạng biến đổi.

Đó gọi là: “Tà tâm bị loài ly mỵ hay bị thiên ma 
nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý.”

Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự 
cho rằng: Mình biết giảng kinh, biết thuyết pháp. Tự 
cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là bậc Trưởng 
lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có 
nguyên nhân, và họ không biết mình nói điều gì nữa. 
Họ nói rằng họ đã thông đạt diệu nghĩa của Phật pháp, 
nhưng thật sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. Họ 
cũng chẳng phải đang diễn nói Phật pháp nữa. Họ đã 
lấy những điều sai, diễn nói thành đúng rồi tuyên bố 
rằng pháp của họ là vi diệu. Họ tự khen ngợi mình còn 
hủy báng người khác. Nó tự xưng là bậc Trưởng lão.

Chứ không phải là chứng thánhệ Đây là một 
trạng thái không tốt.
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Nếu không nghĩ mình chứng thánh, các ma sự 
liên tiêu tan. Bọn quân ma sẽ tự biến mất.

Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi 
vào tà kiến. Nêu ông nghĩ mình đã đạt được quả vị 
Thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa ngục. Ong sể 
đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục.

E. LỜI KHUYÊN RĂN TỔNG KỂT CỦA ĐỨC 
THỂ TÔN VỀ SẮC ẤM

Kinh văn:

A-nan, như thị thập chủng, thiền-na hiện cảnh, 
giai thị săc âm, dụng tâm giao hỗ, cổ hiện tư sự.

Viêt dich:• •

A-nan, mưcri cảnh giới hiện ra trong thiền định 
như vậy, là do săc ấm và tâm dung công giao xen 
vói nhau mà có.

Giảng:
A-nan, mười cảnh giói đã được mô tả ở trên hiện 

ra khi tập trung quán chiếu trong thiền định. Do sắc ấm 
và tâm nôn nóng dụng công giao xen nhau mà hiện ra.
Cảnh giói này có liên quan với sắc ấm, khi tâm dụng 
công hô tương vói sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực 
Ngưòi tu đạo ai cũng có thể trải qua cảnh giới này.

Kinh văn:
& ± m i ầ í , K  Ề ' h h f  „ i t í i t  0  ỉ ị . , ì&

Ế íă , ì% ả  - ễ " £  > > ĨỀ M  F»1l»Ằ o
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Chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng. Phùng 
thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, 
đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Gặp 

nhân duyên này, mê muội không tự biết, tự cho là 
chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

Giảng:
Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Chúng 

sanh ngoan cố khó chuyên hóa, ngu mê khó thức tỉnh. 
Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm chứng lại mức 
độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên 
này, gặp các cảnh giới ma sự, mê muội không tự biet 
mình, tự cho là chứng thánh.

Chúng tuyên bố: “Ồ! Ta là Phật. Ta giác ngộ rôi. 
Ta đã chứng được thánh quả rồi.”

Như vậy thành tội đại vọng ngữ, chúng thật sự 
đã nói những lời đại vọng ngữ, chắc chắn chúng sẽ đọa 
vào địa ngục vô gián. (7)

Kinh văn:

1 Bản VPTT chép Ạ . Bản Taishõ chép Ạ . Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép chữ Ậ-.
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Nhữ đẳng đương y, Như Lai diệt hậu, ư mạt pháp 
trung, tuyên kì tư nghĩa. Vô linh thiên ma, đắc kì 
phương tiện. Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Việt dịch:
Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai 

nhập diệt, trong đời mạt pháp, phải truyền bá giáo 
pháp này. Đừng đê cho thiên ma có cơ hội quấy 
phá. Giữ gìn che chở cho mọi chứng sanh, khiến họ 
được thành đạo vồ thượng.

Giảng:
Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai 

nhập diệt, trong đời mạt pháp, phải truyền bá giáo 
pháp này.

A-nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành 
giáo pháp mà tôi đã giảng dạy cho các ông. Trong đời 
mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải truyền 
bá giáo pháp này.

Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ 
gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được 
thành đạo vô thượng. Phải nên duy trì và bảo hộ Phật 
pháp chân chính, mới mong được thành tựu đạo quả vô 
thượng.



THỌ ẤM

A. TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI 
THỌ ẨM 

Kinh văn:

t ’ ề j ĩ ầ ầ % ’ J L ì H ậ ‘̂ ' > ■ te ạ tỉề Ế i’ ’

S í ỉ íU M I l  o
A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đê, xa ma tha 

trung, sắc âm tận giả, kiến chư Phật tâm, như minh 
kính trung, hiển hiện kì tượng.

Việt dịch:
A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, 

trong khi tu xa-ma-tha (chỉ), sắc ấm dứt sạch, thấy 
tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương.

Giảng:
A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định.1
Tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng 

tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình 
-  Tu tam-ma-đề tức tu tập chánh định, là tu nhĩ căn 
viên thông, tức tu tập công phu “phản văn văn tự 
t á n h hướng tánh nghe vào bên trong đê nhận ra bản 
tánh của mình, là công phu để đạt được trí huệ viên

1 s: p: samãdhi. Còn gọi là Tam-muội -=-9 ,̂ tam-ma-đề — iỆ^Ẫ, tam- 
ma-đế Ý dịch là Đẳng trì Chánh định Điều trực
định Chánh tâm hành xứ Định ý
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mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp xa-ma-tha1 làm 
thanh tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để 
tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm 
hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng 
hiện ra trong gương.

Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm? 
Ông có thể thấy được pháp môn tâm ấn của chư Phật 
như thê ông nhìn thấy được chính mình trong gương.

B. PHẠM VI CỦA THỌ ẤM
Kinh văn:

%Ị ̂  ^  ũ
Nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng. Do như yểm 

nhân, thủ túc uyển nhiên kiến văn bất hoặc, tâm xúc 
khách tà, nhi bất năng động. Thử tắc danh vi thọ ấm 
khu vũ.

Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví 
như người bị bóng mộc đè, tay chân còn y nguyên, 
thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà, 
không cử động được. Đó gọi là phạm vi của thọ ẩm.

1 Samatha: Còn gọi xá-ma-tha ^ 4 ^ ,  xa-ma-đà Một
trong các tên gọi của thiền định. Ý dịch là chỉ i t ,  tịch tĩnh ềL-Ềệ, 
năng diệt ắb/Ẩ,.



86 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Giảng:
Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví 

như người bị bóng mộc đè.
Trước tôi đã nói về loài quỷ Cưu-bàn-trà.1 Là một 

loài yểm mỵ quỷ thường dùng bùa chú để êm cho 
người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, 
chân tay còn y nguyên, không bị mât đi, thây nghe 
không lầm hay mê muội nhưng tâm bị chê ngự bởi 
quần tà, đến mức không cử động được. Đây gọi là 
phạm vi của thọ ẩm.

c. CỘI GỐC CỦA THỌ ẤM 
Kinh văn:

Nhược yểm cữu yết, kì tâm li thân, phản quán kì 
diện, khứ trụ tự do, vô phục lưu ngại. Danh thọ âm tận. 
Thị nhân tắc năng siêu việt kiến trược. Quán kì sở do, 
hư minh vọng tưởng, dĩ vi kì bản.

1 S: Kumbhãnda; p: Kumbhanda; t: Grul-bum. Là một trong hai bộ 
loại quỷ của Tăng trưởng thiên. Còn có tên là Yểm mị quỷ MỉiM 
hoặc ủng hình Còn gọi là Đông qua quỷ L Có khả
năng biến hóa khôn lường, ở nơi rừng vắng, chuyên ăn tinh huyết của 
người.
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Việt dịch:
Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm ròi khỏi thân, 

trở lại thấy được mặt mày, đi ở tự do, không còn 
ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm. Người ấy có thể 
vượt qua kiến trược. Xét kỹ nguyên do, thì vong 
tưởng hư minh ỉà gốc của thọ ấmễ

Giảng:
Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu 

rồi thì tâm ròd khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày.
Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị 

loài quỷ Cưu-bàn-trà làm cho tê liệt, do đó ông không 
thể có được sự tự tại. Neu tình trạng này biến mất và thọ 
ấm được trừ sạch rồi, thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông 
có thể nhìn thấy được mặt ông, và đi ở tự do. Ông có thể 
đi hay không đi tùy ước muốn, hoàn toàn không bị trói 
buộc nữa, không bị ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm.

Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua 
kiến trược. Đó là một trong năm món ngũ trược ác thế.

Xét lại nguyên do, thì vọng tưởng hư minh là 
cội gốc của thọ ấm. Khi thọ ấm được phá sạch rồi thì 
cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn.

D. 10 CẢNH GIỚI CỦA THỌ ẤM 
1. S ự  BI LỤY QUÁ Đ ộ  (MA'bi LỤY) 
Kỉnh văn:
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A-nan bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung, đắc đại 
quang diệu, kỳ tâm phát minh, nội ức quá phần. Hốt ư kì 
xứ, phát vô cùng bi, như thị nãi chí, quán kiên văn manh, 
do như xích tử, tâm sinh lân mẫn, bất giác lưu lệ.

Việt dịch:
A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, 

tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phầnẵ 
Bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô cùng, cho 
đến xem muỗi mòng như là con mới sinh, tâm 
thương xót bất giác rơi lệ.

Giảng:
A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm 

rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần. Một
loại cảm xúc đột nhiên sanh khởi. Ông ta đã liên tục ức 
chê tư tưởng quá trớn. Khi sự dôn nén bên trong quá 
mức, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn 
và lòng thương mến các loài chúng sanh, đến nỗi xem 
muẫỉ mòng như là con mói sanh. Tiếng Hán gọi con 
mới sanh là xích tử, do da của trẻ mới sanh có màu đỏ.

Tâm sinh thương xót, bất giác roi lệ, không biết 
tại sao mà ông bật khóc.

Kỉnh văn:

)
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Thử danh công dụng ức tồi quá việt. Ngộ tắc vô 
cữu, phi vi thánh chứng. Giác liễu bất mê, cửu tự tiêu 
yết. Nhược tác thánh giải, tắc hữu bi ma nhập kì tâm 
phủ, kiến nhân tắc bi đề khấp vô hạn. Thất ư chánh 
thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khỉ công 

phu. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng 
phải ỉà chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn 
mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là 
mình chứng thánh thì bị loài ma bỉ lụy nhập vào 
trong tâm phủ, mỗi khi thấy người thì thương xót 
kêu khóc không thôi. Nếu mất chánh định sẽ bi 
chìm đắm.

Giảng:
Đây gọi ỉà đè nén tâm quá mức trong khỉ công

phu.
Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng 

công tu tập. Nó xảy ra vì ông đã đè nén tâm thái quá, 
nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải 
là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn mê 
lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong, nếu ông hiểu ra

1 Bản VPTT chép RỆ. Bản Taisho chép Bản Tống, Minh chép chữ
m.
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mình đã sai lầm và tự nhủ thầm tại sao ta lại khóc lóc 
vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ như vậy 
rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa.

Cảnh giới này không phải chứng thánh. Đó không 
có nghĩa là ông đã chứng được tâm đồng thể đại bi. 
Đừng nghĩ rằng thương xót các loài muỗi mòng và các 
loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là 
tâm đổng thế đại bi.

Neu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng 
thái căng thẳng đó tự tiêu vong. Nhưng nếu nghĩ là 
mình đã chứng thánh, nếu ông nghĩ: “Ồ! Bây giờ ta 
đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta 
thực sự đã thành tựu” thế là bị loài ma bi lụy nhập 
vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người nào 
cũng đều vô cớ bật khócề Loài ma này mỗi khi gặp 
ngưòi thì thương xót kêu khóc không thôi, khóc mà 
chẳng biết tại sao buồn thảm như thế.

Khi còn ở Mãn-châu (Manchuria), tôi biết một 
người phụ nữ tên là Lưu Kim Đồng đã gặp phải trạng 
thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều bật 
khóc và nói: “Trong tiền kiếp ngươi là con tôi. Bây giờ 
con đã trở lại. Con đã tìm gặp được mẹ rồi đó.” Bằng 
nước mắt, bà ta hết sức làm cho người ta bối rối, để họ 
phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra 
người đó đã gặp ma. (8)

Nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu ông 
nghe theo ma vương, ông sẽ rơi vào địa ngục.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 91

2. S ự  TÁO BẠO QUÁ MỨC
Kinh văn:
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A-nan, hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến 
sắc ẩm tiêu, thọ ấm minh bạch, thắng tướng hiện tiền, 
cảm kích quá phần. Hốt ư kì trung, sanh vô hạn dũng, 
kỳ tâm mãnh lợi, chí tê chư Phật. Vị tam tăng kì, nhât 
niệm năng việt.

Lại nưa A-nan, khi hành giả ở trong trạng thái 
định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, 
cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phầnẳ 
Bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dõng mãnh, thông 
minh bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho răng có 
thể vượt qua ba a-tăng-kỳ kiếp chỉ trong một niệm.

Giảng:
Lại nữa A-nan, khi hành giả, bao gồm tất cả 

những thiện nhân đang tu tập Phật pháp, khi ở trong 
trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ
ấm tỏ rõ. Trong năm uẩn, biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và 
hoàn toàn biết rõ, sáng suốt về thọ ấm.

Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra. Một nhãn 
quan đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm.
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Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy 
nhiên, thái quá như bất cập. Có một chút khác nhau 
giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến 
đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa 
trung đạo. Ví như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá 
nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích 
vậy. Vậy nên, trong cảnh giới thiền định này người ấy 
cảm kích quá phần, rồi bỗng dưng, phát ra tam chí 
dõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như 
Phật,

Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng 
có. Tự cho răng mình đồng như chư Phật, nói rằng Đức 
Phật và mình như nhau. Cho rằng mình có thể vượt qua 
ba a-tăng-kỳ kiếp kiếp chỉ trong một niệm.

Cho rằng có thể vượt qua a-tăng-kỳ1 kiếp thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm. Do đó anh ta 
nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật, mà 
anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là 
đã rơi vào tà tri tà kiến.

Thực ra, mỗi người đều có một Đức Phật trong 
tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật 
tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành, cũng không thể 
trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một

' S: Asamkhya, Asamkhyeya. Hán dịch Bất khả toán kế, vô lượng số, 
vô uơng số. Là một trong những số mục của Ấn Độ, có nghĩa là con 
số rất lớn. Trong 60 đơn vị số mục của Ấn Độ thì a-tăng-kỳ là số mục 
thứ 52. Theo cách đọc là 1 triệu vạn ức (10 lũy thừa 47).
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thời gian rất lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại 
nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vân khó 
có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Người nếu có tu 
hành nhưng không được thiện tri thức hướng dẫn chỉ 
dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta 
cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà 
thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài 
như vậy cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta 
tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng mình lên 
ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm 
tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực 
vậy, chỉ một niệm sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào 
quyến thuộc của ma vương.

Kinh văn:
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Thử danh công dụng, lăng suất quá việt. Ngộ tăc 
vô cữu, phi vi thánh chứng. Giác liêu bất mê, cửu tự 
tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tắc hữu cuồng ma, nhập 
kì tâm phủ, kiến nhân tắc khoa, ngã mạn vô tỉ. Kỳ tâm 
nãi chí, thượng bất kiến Phật, hạ bất kiến nhân. Thất ư 
chánh thọ, đương tòng luân trụy.
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Việt dịch:
Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu 

nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng 
thánh. Nếu biết rõ như yậy và duy trì sự sáng suốt, 
thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình 
chứng thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ, 
khi gặp ngưòi sẽ khoe khoang về mình, cực kỳ ngã 
mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư 
Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh 
định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nay quý vị đang nghe giảng Kinh Thủ-lăng- 

nghỉêm. Bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan 
trọng nói vê năm mươi hiện tượng ma sự phát sinh từ 
ngũ âm. Nếu những người tu hành mà không hiểu Năm 
mươi hiện tượng ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lac đường 
công phu. Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng 
ngũ âm ma này, thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh 
khoác lác làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do 
vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến khích bà con bạn bè 
của mình đến để nghe giảng phần Năm mươi hiện 
tượng ẩm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng 
loại cảnh giới khi tu hành.

Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng 
thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả 
trong khi tu hành. Vì hậu quả từ công phu thái quá 
chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng 
mãnh như vậy. Chăng có gì lầm lỗi trong sự dõng
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mãnh, tinh tấn, nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao 
năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên 
tự phụ nói rằng: “Ồ! Ta chính là Phật!.” Vậy ông là 
Phật? Đức Phật đã giảng Tam tạng và mười hai bộ 
kinh,1 còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao 
nhiêu tạng kinh? Ông còn chưa hiểu được kinh tạng, 
thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật? Vậy có phi lý 
không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn 
ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thê 
thì sao ông lại dám tuyên bố rằng Ông thành Phật 
được. Ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và 
giảng giải rành mạch Tam tạng mười hai bộ kinh, thì 
cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức 
Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm 
thấy mọi người trên thế gian đều kính mến, quí trọng 
Đức Phật nên muốn mình cũng thành như Phật, đê sau 
khi chêt người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chêt 
người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro 
bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả.

Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải 
là chứng thánh.

Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng 
mãnh như thế. Miễn ông hiểu rằng: Đó chỉ là một cảnh 
giới, và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả Thánh. 
Trạng thái đó không phải là chứng Thánh. Nếu ông

1 Thập nhị bộ kinh: chỉ cho các thể loại trong các kinh mà Đức Phật đã 
giảng nói.



96 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

nhận rõ như yậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi 
trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất.

Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh. Nói rằng: 
O! Ta đã thành Phật. Liền bị ma cuồng ngông nhập 
vào tâm phủ.

Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ Năm 
mươi hiện tượng ẩm ma, thì làm sao mà thành Phật 
được. Loại ma này là một trong những loại ma ngông 
cuồng, cống cao, ngã mạnế Nó len vào tâm ông, chiếm 
ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị 
nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma vương sẽ kiểm soát 
và hành động như người ấy.

Khi gặp bất luận người nào, liền khoe khoang 
vê mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. 
Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình. 
Mọi người đêu sai trái hết thảy chỉ có riêng mình nó là 
đáng trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật.

Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối vói mọi 
người, Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư 
Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính 
hăn ta là Phật. Và không còn thấy người nào dưới mình 
nữa.

Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người 
đều là Phật. Chính anh ta cũng là Phật. Chẳng co vị 
Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng không 
có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không 
còn thấy ai ở dưới mình nữa.

Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.
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Nếu không duy trì chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa

3. S ự  CHÁN NẢN QUÁ MỨC (MA TRẦM ỨC) 
Kinh văn:
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Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch. Tiền vô tân chứng, quy thất cổ 
cư. Trí lực suy vi, nhập trung đọa địa, quýnh vô sở kiến. 
Tâm trung hót nhiên, sanh đại khô kiệt. Ư nhất thiết thời, 
trâm ức bât tán. Tương thử dĩ vi cần tinh tiến tướng.

Việt dịch:
Lại nũa khi hành giả ở trong trạng thái định 

này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm to rõế Trừớc 
không không thấy có cảnh giói mói để chứng, lui về 
thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu, rơi vào noi cung cực, 
không còn gì đe trông mong. Bỗng dung có cảm giác 
đon điệu, khao khát trỗi dậy. Trong mọi lúc đều thầm 
nhớ không quên. Lầm cho như yậy là tướng tình tấn. 

Giảng:
Lại khi hành giả ở trong trạng thái định này, 

thấy săc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước 
không không thấy có cảnh giới mói để chứng, lui về
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thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu. Không thấy có cảnh 
giới để tu chứng ngay. Lui về thì mất trạng thái đã tự 
chứng được, vậy nên năng lực trí huệ yếu dần.

Tiến lên, chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành 
giả, cảnh giới xưa nay mình hằng an trụ đã biến mất. 
Trí huệ bây giờ trở nên yêu kém. Hành giả không còn 
dũng mãnh, sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường 
hợp bỗng dưng đang tiến bộ rôi thình lình dừng lại. Bị 
rơi vào nơi cùng cực, là nơi mà hành giả gần như đọa 
lạc, thấy không có gì để trông mong. Hành giả không 
có cảm giác hoặc cảm nhận được điêu gì nữa cả.

Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát 
trỗi dậy.

Cam giác của hành giả lúc này là thay quá đơn 
điệu, khô khan, khao khát. Thấy mọi việc đều vô nghĩa 
và chán ngán, thấy khao khát vì anh ta cần thấm nhuần 
nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa 
vì chẳng thấy còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này 
tương tự như người sơ cơ không chịu tu tập, luôn luôn 
cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản ấy 
chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não. Cái phiền não cô hữu.

Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi 
sợ có người không hiểu. Hơn thế nữa: nó giống như khi 
người nữ nhớ về người nam. Cô ta mơ tưởng cho đến 
khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người 
nam mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bật 
an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ như thể bị mất 
một điều gì mà không bao giờ tìm lại được.
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Trong mọi lúc hành giả đều thầm nhớ không 
quên.

Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn 
nhau, mơ tưởng về nhau không bao giờ quên.

Lầm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn.
Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi 

không tiêu tán, khiến anh ta lầm tưởng đó là một dạng 
tinh tân trong công phu.

Kỉnh văn:

^  o

Thử danh tu tâm, vô huệ tự thất, ngộ tắc vô cữu, 
phi vi thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu ức 
ma, nhập kì tâm phủ. Đán tịch toát tâm, huyền tại nhất 
xứ. Thất ư chánh thọ đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra 

lầm ỉạc. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi, không 
phải là chứng thánh. Nếu tự cho mình chứng thánh, 
liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ngày đêm giữ tâm 
treo vào một chỗ. Ẹỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây

ra lầm lạc. Trong phạm vi của thọ ấm, điều nầy được 
gọi là tu tập mà thiêu trí huệ, nên tự gây ra sai lạc.
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Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận 
tâm vì chưa phát trí huệ. Nếu nhận biết được thì 
không lầm lỗi. Neu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh 
giới, thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu 
được thì quý vị luôn luôn vướng vào “chấp không” và 
ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Neu quý vị luôn luôn tán 
tâm trong sự mơ tưởng, thì quý vị sẽ bị tiêu trầm, và sẽ 
không thành tựu được đạo nghiệp.

Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều 
này không có nghĩa là anh vừa chứng đạt được một 
điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng nhận giặc làm 
con.

Nếu tự cho mình đã chứng ngộ, thì sẽ bị loài 
ma nhớ nhập vào tâm.

Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. 
Nếu ông xem đó là cảnh giới tốt lành, một loại ma nhớ 
sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. Còn nếu ông 
không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho 
ông nhớ. Nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến chừng 
nào, nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho ông nhớ. 
Đen chừng đó.

Ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ.
Tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm.
Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.
Khi thiếu chánh định (không dễ đạt được chánh 

định) sẽ bị chìm đắm, trong tương lai sẽ đọa vào địa 
ngục.
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4. S ự  T ự  MÃN (ĐƯỢC ÍT CHO LÀ ĐỦ)
Kỉnh văn:

X í b t t -  i ề - t - M - ĩ ’ ■£

ĩẾW é>  o M t i ì ễ L í t ’ k .% -m 'J o v x m ế -
t  o #

jặjfiL o
Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 

tiêu, thọ am, minh bạch. Huệ lực quá định, thất ư mãnh 
lợi. D ĩ chư thắng tánh, hoài ư tâm trung. Tự tâm dĩ 
nghi, thị Lô-gỉá-na, đắc thiếu vi túc.

Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định 
này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Sức 
huệ hơn định, mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén. Ôm 
giữ tánh siêu việt trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật 
Lô-xá-na, được chút ít sở đắc tự cho là đủ.

Giảng:
Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái đinh 

này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ.
Sức huệ hơn định. Năng lực trí huệ vượt quá 

năng lực của định.
Mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí 

có được sự sắc bén, mạnh mẽ, là trải qua cảm giác liều 
lĩnh, hấp tấp. Thích ôm giữ tánh siêu việt của mình 
trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá-na, tưởng 
mình là Đức Phật Lô-xá-na.
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Ở cảnh giới này hành giả xem bản tánh của mình 
siêu việt và thường luôn luôn nhớ nghĩ về nó. Ôm ấp 
mơ tưởng về thắng tánh, lầm cho chính mình là Đức 
Phật Lô-xá-na.

Lô-xá-na,1 gốc tiếng Phạn có nghĩa là “Án/ỉ sáng 
chiếu khắp mọi nơiề” Hành giả đừng tưởng rằng mình 
đã là Phật Lô-xá-na.

Được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Tự hài lòng 
với chút ít sở đắc của mình.

Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng. 
Thật ra định lực ấy khác hẳn năng lực đại định của Đức 
Phật rất xa. Mà anh ta lại tuyên bố là mình đã thành 
Phật Lô-xá-na.

Kinh văn:
!ĩ\ , -Èr#L'|S .Ệ - ,  <. ‘ì ề

h t e R - ĩ k ’ o â - s  . ề .

í f i s U i J S - ầ , #  .  t ^ Ị Ẻ o
Thử danh dụng tâm, vong thất hằng tham, nịch ư 

tri kiến. Ngộ tắc vô cữu, phi vi thánh chứng. Nhược tác 
thánh giải, tắc hữu hạ liệt, di trí túc ma, nhập kì tâm 
phủ. Kiến nhân tự ngôn, ngã đắc vô thượng đệ nhât 
nghĩa đế. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

1 Trong bản tiếng Anh của VPTT, ghi Nyshyanda Buddha.
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Việt dịch:
Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất 

tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” 
Nếu biết thì không mắc sai lầm. Đó chẳng phải là 
chửng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma ha 
liệt chuyên tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, 
khi gặp người liền tự xưng Ta đã được Vô thượng dệ 
nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định, chắc chắn bị 
chìm đăm.

Giảng:
Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất 

tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiếnẵ” 
Ong không thường công phu ngay việc thường thường 
thâm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến, 
do không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, 
nên ông bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan 
niệm riêng tư của ông.

Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn 
đê gì xảy ra.

Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. 
Nhưng nếu nghĩ là chứng thánh. Nếu nghĩ rằng ông 
đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma 
hạ liệt, là loại ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, 
chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, sẽ 
thây hài lòng, trong bất kỳ tình huống nào, nhập 
ngay vào tâm phủ ông, ma ấy sẽ bám vào tâm ông, 
chiêm tâm ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần 
của ông ra khỏi thân ông. Mọi thứ còn lại chỉ là cái
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xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức 
được điều đó.

Mỗi khi gặp người liền tự xưng: Ta đã được Vô 
thượng dệ nhất nghĩa đế. Hiện nay có một người 
thường đứng trên đại lộ Grand Avenue, thuộc phố Hoa 
kiều (Chinatown) ngay tại khu trung tâm thương mại 
của San Francisco. Người ấy mặc y phục, đủ màu sắc 
lòe loẹt, thường nói với khách bộ hành:

“Tôi tu trong rừng núi đã năm năm, nay đã chứng 
ngộ. Giờ đây tôi đã có những thần thông như thế, như 
thế...”

Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ, và trở thành 
đệ tử của tôi. Nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi 
dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quý vị có thể đoán được 
ông ta đã làm những gì? Ông ta đeo một quả bầu có một 
vạch sơn trên vai, anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi, và đã 
học được rất nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa ông ta tuyên 
bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến hỏi. 
Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ tôi 
đã đến Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người. 
Nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa. 
Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập 
đến. Hắn ta tuyên bố đã đạt được Đệ nhất nghĩa đế.

Khỉ mất hết chánh đỉnh, chắc chắn sẽ bỉ chìm• 7 •

đắm.
Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân 

theo những gì tôi đã dạy nữa. Từ khi tôi đến đây, anh ta 
không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết
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pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, 
đã có thần thông. Rốt cục anh ta có được thần thông 
gì? Các bạn không bao giờ ngờ tới được! Đó là tiền, 
tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc.

5. S ự  LO SỢ BUÔN BÃ (GIAN HIỂM MA)
Kỉnh văn:
í U ể ư t t -  J l ề J ' Ế M ,  ±  

f ừ t y é i  o ề r ì Ề Ạ í t -  o

tik , l i M  .  í M ầ í  -

o  _ _ _

Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch. Tân chứng vị hoạch, cố tâm dĩ 
vong. Lịch lãm nhị tế, tự sanh gian hiếm. Ư tâm hốt 
nhiên, sanh vô tận im, như tọa thiêt sàng, như âm độc 
dược. Tâm bất dục hoạt, thường cầu ư nhân, linh hại kì 
mạng, tảo thú giải thoát.

Lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc 
ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa 
được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy 
mình như gặp hiểm nạn. Tâm bỗng nhiên thấy buồn 
vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống 
thuốc độc. Không muốn sống nữa, thường mong 
người khác hủy hoại thân mình để chóng giải thoát.
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Giảng:
Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy.
Bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn. 

Thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng 
mói chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy 
không có điều gì đế chứng đạt nữa, cảnh giới tâm 
chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy 
mình như gặp hiểm nạn. Khi quán sát kỹ hai bờ mé 
quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm 
thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn.

Anh ta nghĩ: “Ồ không! Đây thực là nguy hiểm! 
khủng khiếp quá!”

Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Anh ta thấy 
lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu 
phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế nào? 
Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối anh ta 
tự nghĩ:

“Ồ ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa 
ngục. Ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ” 

Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết. 
Không muốn sống nữa.

Suốt ngày anh ta tự nghĩ: Ta chết đi thì tốt hơn.
Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: “Tốt hơn là nên chết 

đi, đỡ tốn quần áo.”
Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta 

nói: “Chết đi thì tốt hơn! Chết đi thì tốt hơn!”
Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có 

sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân khấu đầu
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đảnh lễ rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không nghe được 
ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà Ma thường đọc 
là: “Anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn! 
Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt!” 

Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên 
không thể nghe được bằng tai, nhung qua tiềm thức, lời 
chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm 
thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân 
và xúi dục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và 
tin những gì ma nói: Thế là họ uống thuốc độc, tự treo 
cổ, hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu 
Kim Môn (Golden Gate Bridge-Mỹ) xuống sông. Đó 
là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh 
cầu Kim Môn. Nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong 
bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy 
mà dương khí yếu kém, cả tinh, khí, thần của người ấy 
đều yếu thì ma liền nói: “Ông chết đi là hơn, tốt hơn là 
ông nên chết đi!...,” và người ấy nhảy xuống sông. Hầu 
hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động.

Thường mong người khác hủy hoại thân mạng 
mình để sớm đươc giải thoát.

Anh ta thường hay bảo người khác rằng: Xin hãy 
giết tôi đi! Nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng 
sống, thì rất tốt. Tôi sẽ được giải thoát.

Kinh văn:
„ 'ìềM'ị

M ' ì t — ’ ' t i é
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ì 'Ệ* Je! ^  J-í^Ặ » ^xiípỊ*

J L A  o o
Thử danh tu hành, thất ư phương tiện. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vi thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu 
nhất phần, thường ưu sầu ma, nhập kì tâm phủ. Thủ 
châp đao kiếm tự cát kì nhục, hân kì xả thọ, hoặc 
thường im sầu, tẩu nhập sơn lâm, bất nại kiến nhân. 
Thât ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu 
biết được, thì không lầm lỗi, dó không phải là chứng 
thánhẵ Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài 
ma ưu sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự 
cắt thịt mình, thích được tự sát, hoặc thường ưu sầu, 
chạy vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi 
thiếu chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc.• ' • • •

Giảng:
Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện.
Vì hành giả không hiêu rõ pháp môn phương tiện 

nên mới phát sinh sự châp trước sai lầm này. Sau khi 
phát sanh sự dính măc, nếu hành giả biết được thì 
không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là 
chứng thánh. Điêu này không có nghĩa là anh ta đã 
chứng thánh. Nay quý vị đã được nghe đạo lý từ Kinh 
này rôi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông 
thả tâm ý tha hô trôi trong vọng tưởng. Đừng khởi lên
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suy nghĩ muốn chết. Hoặc khởi tâm ý là mình không 
thể đạt được những điều mình mong muốn. Neu ông 
vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma 
này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất 
nhiều. Vì thế nên ông không nên buông thả tâm mình 
trong vọng tưởng, hoặc nói năng bất cẩn, tùy tiện. Neu 
ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. 
Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu dựng 
nỗi. Ông sẽ mất tự do, ngay cả khi ông không muốn 
chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết.

Nhưng nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì sẽ bị 
một loại ma ưu sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất 
vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một 
loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ. Neu 
quý vị mở được con mắt Phật (Phật nhãn) nơi chính 
mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng 
giận, thì không có loài ma nào cả, nhưng ngay khi 
người ta nóng giận, ma liền trêu tức: “Hãy nổi nóng lên 
đi, hãy cuồng nộ lên đi! Hãy làm loạn lên đi!”

Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi 
nóng. Cho dù quý vị không tin tôi, thì những gì tôi nói 
vẫn là sự thật, còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, chỉ 
còn cách phí mất thì giờ. Hãy thử xem!

Nhập vào tâm phủ, xâm chiếm lấy thân ông, tay 
dùng dao kiếm tự cắt thịt minh.

Tôi đã từng nói về Vương Hiếu Tử (người con chí 
hiếu họ Vương) rồi phải không? Ngài chính là Thường 
Nhân Đại Sư, Ngài đã từng thực hành hạnh hiếu bên
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cạnh mộ của cha mẹ, Một hôm ngài đang trong định, 
thấy bọn cướp bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở 
nơi cách ngài Thường Nhân chừng năm dặm, nhưng 
ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong định, 
ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng làm viên 
đạn không trúng người cháu, nên nó chạy thoát được. 
Đằng sau sự kiện này, có một con ma muốn cướp mạng 
sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến 
bắt trói và tìm cách giết đứa cháu.

Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết 
đứa cháu, nhưng ngài Thường Nhân cản trở nên ma chỉ 
biêt đứng sau lưng ngài chứ không làm gì được ngài. 
Nó liên tìm đên người em trai ngài là Vương Nhị Gia, 
chiêm đoạt người này thế người anh. Vương Nhị Gia 
tay cầm dao, đến mộ tìm ngài Thường Nhân, nó định 
tự sát trước mặt ngài.

Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó 
cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu, thì ma không thể hạ 
độc thủ xuống đượcễ Trong khi đó, ngài Thường Nhân 
đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng 
niệm thì sư phụ tôi (Thường Trí Đại Sư), lúc ấy ngài 
chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ như thể có 
điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng 
và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Vương 
Hiêu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay ra 
nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Vương Nhị 
Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình.

Vương Hiếu Tử (Sư Thường Nhân) đã viết sẵn mấy
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chữ cho thầy tôi (Thường Trí Đại Sư): “Ngài đi mua 
cho một ít giấy vàng mã (theo phong tục của người 
Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người 
chết). Tôi sẽ tụng Kinh Kim Cang câu nguyện cho hôn 
ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đên 
chuyện này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi 
Vương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì 
không có việc gì xảy ra nữaế

Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ về một loài ma mà ta 
đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này, ma đên vì 
nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu 
tập. Vì Vương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan 
tâm đến duyên sự của người trong thân quyến. Ngài đã 
ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em 
trai. Ma không thể giết được Vương Hiêu Tử vì ngài có 
định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thê 
làm gì được ngài mà lại đến hại người emế 

Thích được tự  sát. Thích được chết đi.
Hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được 

nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn trọng đừng âu 
sầu suốt ngày nữa. Đừng luôn miệng kêu than và cảm 
thấy phiền muộn nữa. Nếu quí vị cứ cảm thấy buồn 
nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân 
xác quí yị ngay. Điều này xảy ra là do một phần năng 
lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma 
lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Neu tâm 
quý vị an trụ trong chánh kiến, thì sẽ không có vấn đề 
gì xảy ra, nhưng nêu tư duy của quý vị không được
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chân chính, thì sẽ bị ma sai sử. Nếu nó nói với (Ịuý vị 
hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu, cho đen khi 
chạy trôn vào chôn thâm sâu, lân tránh hết mọi người. 

Chạy vào rừng sâu, không thích gặp người.
Khỉ thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc.• “ s , Ể

Người như vậy chăc chăn trong tương lai sẽ bị rơi 
vào địa ngục.

6. S ự  VUI MỪNG VÔ HẠN (MA HỶ DUYỆT) 
Kinh văn:

ĩề t ty  ỂJ o t  > ^ ' Ặ l ĩ i - í â  o & &  Ề
#  > M ĩ ệ - ế - i .  o *c» Ỳ $ . âtíi ’ ệ  i t -  o

Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 
tiêu, thọ ấm minh bạch. Xử thanh tịnh trung, tâm an ổn 
hậu. Hốt nhiên tự hữu, vô hạn hỉ sanh. Tâm trung hoan 
duyệt, bất năng tự chỉ.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được 
an ổn. Bỗng sanh niềm vui vô hạn. Trong tâm mừng 
rỡ, không thể kềm chế.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, tho ấm tỏ rõ. Lại nữa hành giả khi ở trong định, 
thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Khi ở trong chỗ 

của chánh định tâm được an ổn. Tâm 
tuyệt đối an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn
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và vọng tưởng nàoề Ngay tại điểm ấy, thọ ấm lại phát 
sanh tác dụng khác.

Bỗng dưng phát sanh niềm vui vô hạn trong 
tâm. Cảm thây dâng tràn niềm vui và biết niềm vui ấy 
vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng 
được.Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. 
Không thê tự ngăn được. Cho dù ông có muốn chấm 
dứt niêm hoan lạc ấy, cũng không thể được.

Kỉnh văn:
jh b £ U - % - , â l i ậ .  , #

o
Thử danh khinh an, vô huệ tự cấm. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vỉ thánh chứng.

Đấy gội là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để 
tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, khong 
phải là chứng thánh.

Giảng:
Đây gọi là tâm khinh an nhưng thiếu trí tuệ để 

tự điều phục trạng thái vui mừng ấy. Hành giả không 
có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng này.

Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là 
chứng thánh.

Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một 
bậc thánh.

Kỉnh văn:
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M ị > J L A ^ J  j^L ’ ’ Ể) "ặ£- Ể1

#  o â  f f  £ > # ,  & ^ j ì ạ $ L  o , #

õ
Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hảo hỉ 

lạc ma nhập kì tâm phủ, kiến nhân tắc tiếu, ư cù lộ 
bàng, tự ca tự vũ. Tự vị dĩ đắc, vô ngại giải thoát. Thât 
ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nhưng nếu tư xem mình đã chứng thánh, thì có 

loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền 
cưòi, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Tự xưng đã 
được vô ngại giải thoát. Sai lạc chánh định, sẽ bị chìm 
đắm.

Giảng:
Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh.
Nếu ông nói: “Ồ! Bây giờ ta đã nhập vào nơi 

Hoan hỷ địa,1 ta là Bồ-tát Hoan hỷ địa đây!” thì có loài 
ma thích vui sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp người 
liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Giông 
như một gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ. vẫy hai 
tay, dậm hai chân, hát và nhảy múa cùng ca hát hêt 
thảy các loại nhạc.

Tư xưng đã được vô ngại giải thoát. Thiếu 
chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm.

1 Hoan hỷ địa (s: pramudita): Giai vị đầu tiên trong Thập địa của hàng 
Bồ-tát. Còn gọi Cực hỷ địa féầ-Ệ-ỉềj.
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Đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và 
mất hết năng lực của lý trí. Cuối cùng rơi vào địa ngục.

7. ĐẠI NGÃ MẠN (MA NGÃ MẠN)
Kỉnh văn:
3U J ơ t+ >  A&Pẳríả', ±

&WéỊ,  i ) D ? 6jÁ. o , t iề . í i  
Ẩẫ. > ■ÌPẴ-T’) JL > . - Ĩ L Ì S .Ì Ễ .I Ỉ , 

—B ệ * #  o -c» t  
^ ỉ t T t ì . .

//ỉ«< bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch, tự vị dĩ túc. Hốt hữu vô đoan, đại 
ngã mạn khởi, như thị nãi chí, mạn dữ quá mạn, cập mạn 
quá mạn, hoặc tăng thượng mạn, hoặc ti liệt mạn, nhất 
thời câu phát. Tâm trung thượng khinh, thập phương 
Như Lai, hà huông hạ vị, Thanh văn Duyên giác.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi. Bỗng không 
nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn, như thế cho đến 
khỏi tâm kiêu mạn,- tâm mạn quá mạn, tâm tăng 
thượng mạn, hoặc ty liệt mạn, đều cùng phát ra một 
lúc. Tâm khỉnh thường cả mười phương Như Lai, 
huống gì các bậc thấp như Thanh văn, Duyên giác.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi.
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Thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được 
các quả vị, đã chứng ngộ, đã thành Phật.

Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn. 
Ngã mạn là một hình thức của kiêu mạn. Nó chẳng 
kính trọng người nào, xem thường tất cả. Nghĩ rằng 
chẳng có ai được như hắn ta.

Như thế cho đến khỏi tâm kiêu mạn, cống cao 
ngã mạn. Một loại ngã mạn rất cao. Tâm mạn quá 
mạn, cực kỳ ngã mạn. Tâm tăng thượng mạn không 
còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa -  ngã mạn 
chồng lên tăng thượng mạn và ty liệt mạn. Cảm thấy 
mọi người đều thấp hèn hơn anh ta và khinh thường hết 
thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau 
của ngã mạn, đều cùng phát ra một lúc.

Trong tâm khinh thường cả mưòi phương các 
Đức Như Lai.

Anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã 
mạn đối với người mà còn ngã mạn đối với chư Phật. 
Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, thấy các 
ngài không được như anh ta. Nghiêm trọng biết bao khi 
quý vị thốt ra lời này.

Huống gì nữa là những quả vị thấp như là 
Thanh văn, Duyên giác. Anh ta càng xem thường 
những vị này. Thái độ của anh ta là: “Các ông chẳng là 
gì cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hạnh tiêu thừa, các ông 
có gì hay ho lắm đâu?”

Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng 
đáng tiếc là anh ta chẳng được tên gọi như vậy.
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Kinh văn:

o
Thử danh kiến thẳng, vổ huệ tự cứu. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vi thánh chứng.
Việt dịch:
Đây gọi là kiến giải quá cao, nhưng thiếu trí 

huệ để tự cứu. Nếu nhận ra thì không sai lầm, đó 
không phải là chứng thánh.

Giảng:
Đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái 

xảy ra ngẫu nhiên trong thọ ấm, nhưng thiếu trí huệ 
để tự  cửu.” Người ấy không có trí huệ để tự cứu hộ lấy 
mình. Nếu nhạn ra thì không sai lấm. Nếu nhạn ra 
đây là do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát 
huy tác dụng. Như người ta thường nói: Nếu anh hiểu 
biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu 
biết. Nếu anh hiểu biết, cũng giống như nắm thanh 
kiếm trí huệ chặt đứt mọi mê lam.

Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này 
không phải là chứng thánh. Trường họp ấy không phải 
là ông đã chứng được quả vị thánh.

Kinh văn:
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, đại ngã 
mạn ma, nhập kì tâm phủ, bất lễ tháp miếu, tồi hủy 
kinh tượng. Vị đàn việt ngôn, thử thị toàn đồng, hoặc 
thị thổ mộc; kinh thị thụ diệp, hoặc thị chiên hoa; nhục 
thân chân thường, bất tự cung kính, khước sùng tho 
mộc, thật vi điên đảo. Kì thâm tín giả, tòng kì hủy toái, 
mai khí địa trung. Nghỉ ngộ chúng sanh, nhập vô gián 
ngục. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại 

ma đai ngã man nhập vào tâm phủ. Không lễ chùa 
tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với đàn việt rằng: 
tượng chỉ là đồng, hoặc là gỗ đất; kỉnh chỉ là lá hoặc 
là giấy lụa; thân xác thịt là chân thường mà không 
quí trọng, lại sùng bái gỗ đất, thật là điên đảo.

Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh 
tượng hoặc chôn trong đất. Do gây nghi ngờ lầm lạc 
cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào vô gián địa ngục. 
Thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc.

1 Bản VPTT chép í í  Bản Taishõ chép
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Giảng:
Nếu hành giả nhận là chứng thánh. Nếu như ông

cho rằng: “Đây là cảnh giới tốt,” thì có loài ma đại ngã 
mạn sẽ nhập vào tâm phủ, chiếm đoạt thân xác ông. 
Không lễ chùa, tháp. Nó không lạy Phật hay tháp, 
cũng chẳng lạy Phật khi vào trong chùa. Phá hủy kỉnh, 
tượng. Nó sẽ đốt kinh đập phá tượng Phật. Đốt kinh, 
hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục. 
Nhưng nó lại nói: “những thứ này đều là thứ giả.”

Nói với đàn việt. Nó có những đệ tử thân tín và 
nó bảo với đệ tử như vậy. Đàn (s: dãna) nghĩa là bố 
thí, việt (M. s: pati) nghĩa là vượt qua. Nên trong Phật 
giáo, những người cúng dường Tam bảo được gọi là 
đàn việt. Ma cũng có những kẻ đàn việt và đệ tử riêng. 
Ma nói với những người này rằng:

Tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ... Kinh chỉ 
là lá, giấy, lụa.

Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng hoặc 
được nhồi bằng đất hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được 
viết trên lá hay trên vải, lụa, có gì đáng giá để thờ 
phụng? Sao các ông lại lạy các vật đó? Đó chỉ là những 
vật không có ý thức.

Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của 
tôi là có thực vĩnh cửu mà không quí trọng, ông 
không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất.

Ông thích lạy gỗ, đất hơn thì có được ích lợi gì? 
Có ích lợi gì khi lễ lạy những ngẫu tượng ấy. Tốt hơn 
là các ông nên lễ lạy tôi hơn là những vị ấy.
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Thật là hoàn toàn điên đảo. Ông lạy những ngẫu 
tượng ấy, nhưng nó chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có 
tri giác, ông thật là điên rồ khi lạy chúng! Những kẻ 
đã quá tin vào ma. Những người đã tin sâu vào ma sẽ 
theo ỉờỉ nó, đập phá tượng Phật, đốt kỉnh và chôn 
sạch dưói đất. Qua hành vi này. Do gây nghi ngờ và 
lầm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật 
pháp, thay vào đó lại nghi ngờ hoang mang. Nó gây 
nghi ngờ cho chúng sanh như vậy nên nó nhât định sẽ 
đọa vào Vô gián địa ngục. Khỉ thiếu chánh định sẽ 
bị đọa lạc.• • •

8. S ự  NHẸ NHÀNG SẢNG KHOÁI (MA KHỈNH 
AN)

Kinh văn:
J L f e r m ,  é t

ĩ ừ m ê )  o
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o
Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 

tiêu, thọ ấm minh bạch. Ư tinh minh trung, viên ngộ 
tinh lí, đắc đại tùy thuận. Kì tâm hốt sanh vô lượng

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ ^ .
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khinh an. D ĩ ngôn thành thánh, đắc đại tự tại. Thử 
danh nhân huệ, hoạch chư khinh thanh. Ngộ tắc vô 
cữu, phi vi thánh chứng.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh 
anh, giác ngộ được chân lý vi diệu, mọi thứ đều tùy 
thuận theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên đươc khỉnh 
an vô bờ bến. Tự cho mình đã thành thánh, được 
đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ mà đạt được 
khinh thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Nếu rõ biết 
thì không sai lầm, đó không phải ỉà chứng thánh.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh.
Giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào 

hết. Giác ngộ được hoàn toàn chân lý vi diệu. Lúc 
này hành giả đạt được sự hiểu biết thông suốt những 
chân lý nhiệm mầu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận 
theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên đạt được sự khỉnh 
an không bờ bến, tự cho mình đã thành bậc thánh, 
thành Phật, đạt được đại tự  tại, đạt được niềm an lạc 
tôi thượng hơn cả.

Đây gọi là: Nhân trí huệ mà đạt được khinh 
thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Vừa khai mở được 
chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, thanh 
thoát và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so 
như cảnh giới rôt ráo.
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Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề 
gì. Không phải chứng quả vị thánh. Ông không nên 
cho rằng trạng thái này là chứng quả vị thánh, vì nó 
vốn không phải như vậy.

Kỉnh văn:

5 g 4 t £ $ F >  X

Ế ■ $ ) $ £ . .  o
# ,  M ỉ ậ ị t Á ,  o k .

Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hiếu 
thanh khinh ma, nhập kì tâm phủ. Tự vị mãn túc, cánh 
bất cầu tiến. Thử đẳng đa tác, Vô Văn tỷ-khưu, nghi 
ngộ hậu sanh, đọa a-tì ngục. Thất ư chánh thọ, đương 
tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu nhân ỉà chứng thánh, thì có ỉoại ma thích 

khỉnh thanh nhập vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa 
mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều những 
người này làm như tỷ-khira Vô Văn, gây nghi ngờ 
lầm lạc cho chúng sanh, đọa vào ngục a-tì. Thiếu 
mất chánh đinh, sẽ bi chìm đắm.

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, bản 
Nguyên, Minh chép chữ ■ậẵỳfr.
2 Bản VPTT chép M  #L  Bản Taishõ chép Bản Nguyên, Minh 
chép chữ
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Giảng:
Nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có

được trạng thái khinh thanh này, nghĩ là mình đã được 
quả vị thánh thì có loại ma thích khinh thanh nhập 
vào tâm phủễ Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái 
khinh thanh, sẽ chiếm đoạt người này. Tự cho là đã 
thỏa mãn, là nó đã hoàn thành mọi việc. Không mong 
cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả vị Phật để đạt 
đến, vì nó đã thành Phật rồi. Cũng chẳng cần cứu độ 
chúng sanh, vì nó đã hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã 
đạt được quả vị Phật như đã mong muốn, và cũng đã 
cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. Do 
vậy nó không mong cầu sự tiến bộ nào cả.

Phần nhiều những kẻ tu hành này, đều làm giống 
như tỷ-khuu Vô Văn đã được đề cập trước đây. Do 
thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ thiền là quả vị 
thứ tư của a-la-hán.

Gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy 
nên họ không nhận ra được con đường chân chánh 
(chánh đạo) và không hiểu biết Phật pháp. Do làm mê 
lầm và chướng ngại cho chúng sanh nên sẽ đọa vào 
địa ngục a-tì. Trong tương lai loại người này sẽ rơi 
vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu mất chánh định 
sẽ bị chìm đắm. Vì khi đã bị lạc mất chánh định, nhất 
định phải rơi vào địa ngục vô gián.
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9. CHẤP ĐOẠN DIỆT, BẦI BÁC NHẢN QUẢ 
Kỉnh văn:

t L & m n ,  ±
ĨẾtyịéi o t

i ệ lể j4 y ầ ,>  - 1 Ỉ 1 A Ề  o Ễ

> £ & >  ^ M i | .  o ' l £ l ! ' J , # & £ « -  o 
Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 

tiêu, thọ ẩm minh bạch. Ư minh ngộ trung, đắc hư 
minh tánh. Kì trung hốt nhiên, quy hướng vĩnh diệt, bát 
vô nhân quả, nhất hướng nhập không. Không tâm hiện 
tiên, nãi chí tâm sanh trưởng đoạn diệt giải. Thử danh 
định tâm trầm một, thất ư chiếu ứng. Ngộ tắc vô cữu, 
phi vi thánh chứng.

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh 
hư minh. Bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay 
lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi 
việc đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho 
đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu 
biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. 
Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. 
Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải 
là chứng thánh.
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Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông
tưởng như rõ ràng rồi nhưng chưa chân thực giác ngộ, 
đạt được tánh hư mỉnhễ Trong chỗ minh ngộ ấy đạt 
được một loại ánh sáng suốt hư vọng mà không xác 
định được thực tại. Bỗng dưng trong ấy hành giả 
bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân 
quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, trong chỗ 
hư minh ây, bông dưng xảy ra một sự thay đôi. Đó là 
gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác nhân 
quả, cho mọi pháp đều là không.

Nó nói: “Khi chết, người đó ra đi vĩnh viễn. Do 
vậy, nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, 
khi chết chẳng có gì tồn tại nên làm sao mà có nhân 
quả. Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà 
làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là 
không.”

Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng 
trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn.

Càng nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng:
“Ồ! Đúng nó là không. Một khi ông chết là hết tất 

cả, mọi việc đều là không!” Lúc ấy nó trở nên tin 
tưởng rằng: Mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi 
chết. Trong kinh văn nói: “Nếu rõ được thì không sai 
lầm, đó không phải là chứng Thánh quả.” Một câu 
được trích ra từ một bộ kinh mỗi khi nó được in từ 
nguyên bản. Chúng ta nên in đính kèm theo câu này.
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Đây gọi là: “Định tâm phân tán, mất đi sự 
chiếu diệu.”

Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát 
sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết 
điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai 
lầm. Đó không phải là chứng thánh.

Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả 
vị thánh.

Kỉnh văn;
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu không ma, nhập kì 

tâm phủ. Nãi báng trì giới, danh vi tiểu thừa, bồ-tát 
ngộ không, hữu hà trì phạm. Kì nhân thường ư, tín tâm 
đàn việt, ấm tửu đạm nhục, quảng hành dâm uế. Nhân 
ma lực cổ, nhiếp kì tiền nhân, bất sanh nghi báng. Quỷ 
tâm cửu nhập, hoặc thực thỉ niệu, dự tửu nhục đắng,

1 Bản VPTT chép A .A.ẽ Bản Taishõ chép A.A.. Bản Nguyên chép 
chữ
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nhất chủng câu không. Phá Phật luật nghi, ngộ nhập 
nhân tội. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma 

không nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng ngưòi 
giữ giới, gọi họ là “tiểu thừa,” cho rằng “bồ-tát đã 
ngộ tánh, không có gì là giữ, là phạm.”

Người này ở nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, 
phóng đãng dâm ôệ Do ma lực nên nó nhiếp phục 
được mọi người không khỏi tâm nghỉ báng nó. Sau 
khi ma nhập vào tâm rồi nó khiến hành giả ăn phân 
uế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những 
thứ này đều là khôngễ Nó phá hoại luật nghi của 
Phật, làm cho người khác mê ỉầm phạm tội. Lạc 
mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nếu nhận là chứng thánh. Nếu xem đây như là 

sự chứng đạt quả vị thánh, liền có loại ma không 
nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu xác thân 
hành giả. Ma liền phỉ báng những người giữ giới coi 
họ là “tiểu thừa.” Ma nói:

“Đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiêu thừa. Hàng 
Bồ-tát Đại thừa không nên bị phiền toái trong những 
câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến 
những giới ấy.”

Hoặc ma nói: “Voi lớn không đi đường thỏ. Kẻ đại 
ngộ không nên câu chấp tiểu tiết. Một khi ông là người 
đại ngộ rồi chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hếtề
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Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây 
hay sao? Rượu tỊiịt ừôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi 
pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm.” 

Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những 
người giữ giới:

“Chỉ có những người chấp dính vào Tiểu thừa 
mới giữ giới. Đệ tử của Đại thừa không bận tâm đến 
chuyện này.”

Thực ra, Phật tử tu tập theo Đại thừa giữ giới rất 
tinh nghiêm, hiêm có người hủy phạm giới cấm. Ma 
chỉ lừa dôi những người kém hiểu biết thôi. Thực ra 
những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật pháp 
và không tìm hiêu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã 
giảng giải. Đó là lý do tại sao, bất luận những gì ma 
nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác 
phải tuân theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói 
là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì chưa bao 
giờ họ được nghe giảng dạy Phật pháp, và dù có nghe 
không hiểu được Phật pháp là gì?

Nói rằng: Hàng Bồ-tát Đại thừa đã ngộ tánh 
không của các pháp, có gì là giữ, là phạm? Sao lại cứ 
giữ mãi giới điều hay lo sợ việc hủy phạm giới điều. 
Chăng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm 
chiếm, ở nơi nhà đàn việt, những vị Phật tử thường hộ 
trì Phật pháp và tin tưởng nó uống rượu ăn thịt, 
phóng đãng, dâm dục.

Ý trong kinh văn, phóng đãng, dâm dục rất là 
quan trọng. Vì đạo Phật dạy người không nên có tâm



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 129

dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng. Má 
còn khuyên khích làm việc dâm ô, và người ta vẫn tin 
vì nó có ma lực. Do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục 
được mọi ngưM không khởi tâm nghi ngờ hủy báng 
nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt.

Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người 
ấy ăn phân uê, uống nước tiểu, ăn thịt uống rượu. 
Cho những thứ này đều là không.

Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không biết 
được phân là thứ bât tịnh, và nó thường uống nước 
tiểu. Nó nói rằng phân uế, nước tiểu là thư bất cấu, bất 
tịnh.” Nó dùng ý từ Kinh Bát-nhã để ngụy biện. Đó là 
chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Ma se cư xử bằng 
cách biểu hiện sự bất cần mọi việc dù nó sạch sẽ hay 
dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt, uống rượu là không, ăn 
phân uế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó 
cho tất cả đều là không.

Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho ngưòi 
khác mê lầm, phạm tội. Thế rồí lạc mất chánh định, 
sẽ bị chìm đắm.

10. THAM ÁI CUÔNG LOẠN (MA THAM ÁI) 
Kinh văn:
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Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ấm minh bạch. Vị kì không minh, thâm nhập 
tâm cốt. Kì tâm hốt hữu vô hạn ái sanh. Ái cực phát 
cuồng, tiện vi tham, dục. Thử danh định cảnh, an thuận 
nhập tâm, vô huệ tự trì, ngộ nhập chư dục. Ngộ tăc vô 
cữu, phi vỉ thánh chứng.

Việt dịch:
Lại nưa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc 

ấm tiêu trừ, thọ ấm tỏ rõ. Thích nghiền ngẫm trạng 
thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong lòng 
bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Thương 
quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Đây gọi là cảnh 
đinh an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để 
tự  đỉều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ 
dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. Đó 
không phải là chứng thánh.

Giảng:
Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy săc 

ấm tiêu trừ.
Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi thọ 

ấm. Thấy sắc ấm tiêu trừ, sắc ấm không còn nữa. Thọ 
ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về thọ ấm. Thích nghiền 
ngẫm trang thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã 
chÚTLẸ được, và nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự 
chuyen biến tâm lý đột nhiên xảy ra. Trong lòng bỗng
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phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Điều này giống như 
một người nào đó nói rằng: “Mình yêu thương tất cả mọi 
người và tính mình thích bàn tán về loại chuyện ấy.”

Thương quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Khi 
lòng yêu thương và ham muốn dâng lên đến cực điểm, 
hành giả phát cuồng, thích việc dâm dục. Hành giả không 
thể kềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên 
cuồng, hành giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim 
Đông mà tôi đã nói từ trước. Khi gặp đàn ông, cô ta ôm 
chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử chỉ quyến rũ. Cô 
ta là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà 
một người đàn ông bình thường còn giữ được lòng mình 
không xúc động trước sự dụ dỗ này. Sau khi mê hoặc 
giới đàn ông. Cô ta bảo “Lấy món tiền này mua cho em 
món nữ trang ấy.” Anh ta liền đáp “Vâng, Vâng!” rồi cô 
ta bảo lây món tiên này mua cho cô ta món khác và anh 
ta cũng vâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là YÌ cô 
ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê 
muội bởi ma lực. Khi tình yêu lên đến cực điểm, người 
đàn ông trở nên điên cuồng vì tham lam và dâm dục. 
Dâm dục phát sanh từ tâm tham lam.

Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào 
tâm mà thiêu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê 
lầm, đắm nhiễm ngũ dục.

Khi trong định, có trạng thái khinh an, hài lòng, 
nhập vào trong tâm, nhưng thiếu trí tuệ để tự kềm chế 
cảm xúc và ham muốn của mình. Kết thúc là buông thả 
vào trong các thứ ham muôn dâm dục.
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Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm.
Đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. 

Hành giả nên nhận ra trạng thái này là một cảnh giới 
ma, và không phải là chứng thánh. Nếu ông hiểu ra 
thì rất tốt, chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma 
cảnh mà mình đang chìm đắm. Quý vị sẽ bị rơi vào mê 
hồn trận, không cách nào thoát khỏi được.

Kinh văn:
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu dục ma nhập kì tâm 

phủ. Nhất hướng thuyết dục, vi bồ-để đạo. Hóa chư 
bạch y, bình đắng hành dục, kì hành dâm giả, danh trì 
pháp tử. Thần quỷ lực cố, ư mạt thế trung, nhiếp kì 
phàm ngu, kì sổ chí bách, như thị nãi chí, nhât bách 
nhị bách, hoặc ngũ lục bách, đa mãn thiên vạn. Ma 
tâm sanh yểm, li kì thân thế. Oai đức kí vô, hãm ư 
vương nạn. Nghi ngộ chúng sanh, nhập vô gián ngục. 
Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.
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Việt dịch:
Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham 

dục sẽ nhập vào tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là 
đạo bồ-đề, dạy hàng bạch y bình đẳng hanh dâm dục, 
gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma lực 
trong thời mạt pháp, khiển nó thu hút giới phàm phu 
đên cả trăm, cho đên hai trăm, năm trăm, sáu trăm, 
nhiều đên mửc có cả ngàn, vạn ngưòi Khi ma chán 
rồi, nó sẽ bỏ rơi ngưòi ấy. Khi sức quyến rũ của ma 
hêt, người ây bị roi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi 
lâm cho chúng sanh nên đọa vào ngục vô gián. Thiếu 
mât chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nếu tự nhận mình là bậc thánh, thì loại ma 

tham dục sẽ nhập vào tâm. Neu hành giả xem đây là
sự chứng đạt quả thánh, vì quan niệm sai lầm nên loại 
ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu 
thân ông. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề,
nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ cho việc dâm 
dục, gọi đó là đạo bồ-đề.

Nó sẽ nói rằng: “Ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả.”
Cũng giông như ở nước Mỹ, có một giáo phái chủ 

trương đa thê chủ nghĩa. Họ cho rằng “càng có nhiều 
vợ càng tôt.” Giáo phái này hoàn toàn giống như loài 
ma kia vậỵ. Khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn 
đâm dục bằng cách nói “Rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng 
có gì nghiêm trọng cả. Đó là đạo bồ-đề, càng có nhiều 
vợ càng hay.”
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NÓ dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, 
gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Nó dạy đệ
tử bình đẳng hành dâm dục. Nó nói: “Đừng phân biệt 
giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng 
sự hoan lạc.” Chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của 
kẻ khác, họ chỉ việc hành xử theo sở thích. Ở nước Mỹ, 
có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc (wife 
swapping fad). Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho 
nhau. Việc này tương tự như việc làm của loài ma đang 
đề cập trong kinh.

Gọi những ngưòi hành dâm là trì pháp tử. 
Những người tham gia vào việc hành dâm với y được 
gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nôi pháp do ma 
trao truyên.

Do ma ỉực trong thời mạt pháp, khiến nó thu 
hút và mê hoặc đồ đệ từ giới phàm phu đến cả trăm, 
cho đến năm trăm, sáu trăm, đến cả ngàn vạn người.
Cuối cùng khi ma vương chán rồi các bạn nghĩ điều gì 
sẽ xảy ra? Nó bỏ rơi người ấy. Điêu gì sẽ xảy ra khi ma 
bỏ rơi? Người ấy sẽ không còn thân thông nữa.

Khi sửc quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị 
rơi vào vòng lao lý.

Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thân 
thông. Ma vương có được thần thônp. Nhưng bây giờ 
ma vương đã bỏ đi rồi, vì thế người ay không còn thần 
thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm 
luật pháp quốc ậia. Trước đây, khi nó còn thân thông 
ma vương có thê giúp đỡ nó thoát khỏi luật pháp quôc
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ệia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc 
ây. Nhưng khi ma vương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở 
lại như một người bình thường, thì anh ta là một kẻ 
phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy 
thuộc giới bàng môn tả đạo. Chuyên bịp bợm, lừa doi 
học trò băng bùa ngải kỳ dịễ Vì vi phạm luật pháp nên 
bị bắt và tống giam.

Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh, nên không 
gặp được chánh đạo, sẽ đọa vào ngục vô gián. Cũng 
sẽ nhât định roi vào ngục a-tì. Sao vậy? Vì lạc mất 
chánh định, nên sẽ bị chìm đắm.

E. LỜI KHUYÊN RẤN TÔNG KẾT CỦA ĐỨC 
THẾ TÔN VỀ THỌ ẤM

Kinh văn:
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A-nan, như thị thập chủng thiền-na hiện cảnh, 
giai thị thọ âm, dụng tâm giao hỗ, cổ hiện tư sự. Chúng 
sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng, phùng thử nhân 
duyên, mê bât tự thức, v/ề ngôn đăng thánh, đại vọng 
ngữ thành đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền 

định như thế, đều do thọ ấm và tâm dụng công giao
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xen nhau, nên hiện ra như yậy. Chúng sanh ngu mê 
lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên 
này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, 
thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:'
A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền 

định như thế, đều do thọ ấm và tâm dụng công giao 
xen nhau, nên hiện ra như vậy.

A-nan! Những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập 
thiền định như thể, đều ở trong phạm vi của thọ ấm 
giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự 
kiện này là kết quả của những biên tướng khác nhau 
xảy ra trong khi hành giả nỗ lực công phu tu tập.

Chúng sanh ngu mê lầm lẫn không biết tự 
lượng xét.

Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự 
quán xét bên trong mình.

Gặp nhơn duyên này mê muội không tự biết.
Chúng sanh không nhận ra được mình là ai.
Bảo là mình đã chứng được bậc thánh.
Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ 

chưa từng đạt được và chứng được những gì chưa từng 
chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và chứng được 
thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy.

Thành ra mắc vào tội đại yọng ngữ. Chắc chắn 
sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục.

Kinh văn:
* # • # - # .  #
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Â /ỉổ- đẳng diệc đương, tương Như Lai ngữ, ư ngã 
diệt hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh 
khai ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên ma đắc kì phương tiện. 
Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Việt dịch:
Saii khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lun 

truyền lòi dạy của Như Lai, để cho chúng sanh 
trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. Chớ 
để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn, hộ trì 
chúng sanh tu tập cho đến khỉ thành tựu quả yị vô 
thượng.

Giảng:
Sau khi Như Lai nhập diệt đô, các ông nên lưu 

truyền lòi dạy của Như Lai, để cho chúng sanh 
trong thòi mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này.

A-nan sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông nên 
lưu truyền lòi dạy của Như Lai. Hãy truyền đạt những 
lời Như Lai đã dạy.

Để cho chúng sanh trong thòi mạt pháp đều tỏ ngộ 
được ý chỉ này. Khiến cho chúng sanh nghe được đạo 
lý, hiểu và giác ngộ được.

Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để 
cho loài ma có dịp thuận tiện phá rối người tu hành.

Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khỉ 
thành tựu đạo Vô thượng.• • • o



TƯỞNG ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
CẢNH GIỚI TƯỞNG ẤM 

Kinh văn:

A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, thọ ấm tận 
giả, tuy vị lậu tận, tâm li kì hình, như điểu xuất lung. 
Dĩ năng thành tựu, tùng thị phàm thân, thượng lịch bồ- 
tát lục thập thánh vị, đắc ý sanh thân, tùy vãng vô ngại.

Việt dịch:
A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi 

thọ ấm tiêu dung, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm 
người ấy có thể ròi thoát khỏi thân như chim ra khỏi 
lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có 
khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát, đạt 
được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại.

Gỉảng:
A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, 

khi thọ ấm tiêu dung. Khi thọ ấm đã sạch. Tuy chưa 
hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát 
khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Tuy chưa hết mê, 
nhưng đã có chút ít thần thông rồi, tâm có thể thoát
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khỏi thân như chim ra khỏi lồng.
Trước kia hành giả đạt chỉ mơi đến mức tiêu dung 

thọ ấm, họ như người bị nhốt kín trong xác thân của 
họ. Giống y như con chim bị nhốt trong lông. Bây giờ, 
chim mới có thê thoát ra khỏi lông.

Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có 
khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát,

Từ thân phàm phu đã thành tựu điêu ây, có nghĩa 
là có chút ít thần thông, đã có khả năng vượt qua sáu 
mươi thánh vị của hàng Bồ-tát. Ngay nơi thân phàm 
phu, hành giả có thể trở thành Bồ-tát, chứng được sáu 
mươi thánh vị của hàng Bô-tát.

Đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị 
ngăn ngại.

Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết, miệt 
mài trong công phu tu tập trước khi có được năng lực 
thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân này, hành 
giả có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn.

Sáu mươi thánh vị của hàng Bồ-tát1 là gì? Đó là 
năm mươi lăm vị đã giảng nói ở phần trước; cọng ba vị

1 Giai vị của hàng Bồ-tát: Có khác nhau theo sự sắp xếp của nhiều kinh 
luận: Theo Kinh Thủ-lăng-nghiêm, có 57 giai vị. Đó là Càn huệ địa (01), 
Thập tín (10), Thập trụ (10), Thập hạnh (10), Thập hồi hướng (10), Tứ 
thiện căn (4), Thập địa (10), Đẳng giác (01), Diệu giác (01). Theo Kinh 
Hoa Nghiêm thì có 41 giai vị: Thập phạm hạnh (Thập tín) (10), Thập trụ 
(10), Thập hạnh (10), Thập hồi hướng (10), Phật địa (01). Theo Tông 
Thiên Thai thì có 52 giai vị: Thập tín (10), Thập trụ (10), Thập hạnh (10), 
Thập hồi hướng (10), Thập địa (10), Đẳng giác (01), Diệu giác (01).
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tiệm thứ, thêm Càn huệ địa và Diệu giác. Thành tất cả 
là sáu mươi thánh vị.

B. PHẠM VI TƯỞNG ẤM
Kỉnh văn:

o AM'] &  f è j ị Ị . f Ề ỉ ầ ‘ỉ  o
Thí như hữu nhân, thục mị nghệ ngôn. Thị nhân 

tuy tãc, vô biệt sở tri, kì ngôn dĩ thành, âm vận luân 
thứ, linh bất mị giả, hàm ngộ kì ngữ. Thử tắc danh vi, 
tưởng âm khu vũ.

Như người ngủ say nói mớ. Tuy ngưòi ấy 
không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm 
vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người thức đều
biết rõ. Đó là phạm vi của tưởng ấm.

• 2_-Giảng:
Như ngưòi ngủ say nói mớ. Đây là một sự so 

sánh. Phạm vi của tưởng ấm tương tự như người nói 
mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê anh ta bắt đầu nói 
những gì anh ta muốn nói. Tuy người ấy không biết 
mình nói gì, nhưng lòi nói kia vẫn có âm vận và 
mạch lạc rõ ràng, dù hành giả không biết mình nói gì 
trong khi ngủ mê nhưng những gì anh ta nói đều mạch 
lạc, trôi chảy theo một trình tự hợp lý, có ý nghĩa rõ
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ràng. Nhưng anh ta không hề biết mình đã nói những 
gì. Nhưng những người thức điều biết rõ.

Thí dụ như người ấy nói “Hôm nay tôi muốn ăn 
đậu phụ nên tôi đi ra tiệm mua mười tấm. Trở về nhà, 
tôi hấp bánh lên rồi ăn.”

Anh ta không hề biết mình đã nói những gì. 
Nhưng những người khác đang thức đều biết rất rõ: “Ồ 
hôm nay anh ta ăn đậu phụ.”

Tại sao anh ta lại nói những điều như thế? Vì anh 
ta chưa quên những gì anh ta đã ăn, anh ta vẫn còn nhớ 
chuyện ăn, nên anh ta còn nhắc nhở chuyện ấy ngay 
trong giấc mơ.

Đây ỉà phạm vi của tưởng ấm.
Đó là điều tương tự như lãnh vực của tưởng ấm. 

Nhưng quý vị đừng tưởng điều này đơn giản như thế 
mà cho rằng: “Tưởng ấm chỉ là như nói sảng mớ trong 
khi ngủ mê” thật là sai lầm khi suy diễn như vậy. Đây 
chỉ là một sự so sánh tương tự.

c. CỘI GỐC CỦA TƯỞNG ẤM 
Kinh văn:

g t b - ầ ẳ . '  o

1 Bản VPTT chép êLỳtt. Bản Taishõ chép ỳ L Ì . .  Bản Tống, Nguyên, 
Minh chép ị - ĩ b .
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Nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu trừ. Ư giác 
minh tâm, như khử trần cấu. Nhất luân sanh tử, thủ vĩ 
viên chiếu, danh tưởng ấm tận. Thị nhân tắc năng, siêu 
phiền não trược. Quán kì sở do, dung thông vọng tưởng, 
dĩ vi kì bản.

Việt dịch:
Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch yọng tưởng 

thô phù. Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ 
hạt bụi dơ. Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu 
tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm. Ngưòi ấy có 
thể vượt khỏi phiền não trược.

Quán sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy 
nguồn gôc của nó là vọng tưởng dung thông.

Giảng:
Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch yọng tưởng

thô phù. Vọng tưởng cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu, và 
tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù. Do vì các thứ tưởng vi 
tê này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các 
tưởng hư vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo.

Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt 
bụi dơ. Tâm giác ngộ sáng suốt này là thức thứ tám. 
Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh hóa mọi 
dơ bẩn của vọng trần.

Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu tròn 
khắp. Có mười hai loại chúng sanh; từ loài thai sanh,
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noãn sanh cho đến loài phi vô tưởng. Hành giả biết 
được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kêt quả sau 
này phải thọ nhận của tất cả mọi loài chúng sanh.

Đó gọi là tiêu dung tưởng âm. Vào lúc hành giả 
đạt được túc mạng thông, ngưòi ấy có thể vượt qua 
phiền não trược.

Quán xét lai nguyên do của tưởng ấm. Quán xét 
lại nguyên do sâu xa mọi tạo tác của hành giả. Nguồn 
gốc của nó là vọng tưởng dung thông.

Đến lúc này, các vọng tưởng trở nên dung thông 
với nhau, mỗi vọng tưởng trở thành nguồn gốc của 
chính nó.

D. CẢNH GIỚI CỦA TƯỞNG ẤM
1. THAM CÂ u  THIỆN XẢO
Kinh văn:

M  ' f f l , =. t

o
A-nan, bỉ thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bât tao tà 

lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái viên 
minh, nhuệ kì tinh tư, tham cầu thiện xảo.

Việt dịch:
A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng 

mắc các tà ỉự, phát minh tính viên định, trong tam- 
ma-đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên 
mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo.
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• 2____Giảng:
A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn 

vướng mắc các tà lự, không còn một niệm tưởng xấu 
ác nào có thê khuây động hành giả được nữa. (9), (10).

Phát minh được viên định, trong tam-ma-đề, 
tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn nên 
thúc bách tư tưởng, tham cầu thiện xảo.

Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh ròng trong việc 
quán chiếu lại nội tâm, đó cũng là trạng thái viên minh. 
Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện xảo để giáo 
hóa chúng sanh. Tâm tham câu do vậy mà phát sinh (1 l)ẽ 

Kinh văn:
ơ

i t ề ầ - ỉ ầ  o

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phu 
nhân, khấu thuyết kinh pháp.

Việt dịch:
Khi ấỵ thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, 

cho tinh thân gá vào người khác, dùng miệng người 
đó giải thuyết kỉnh pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma (Lục dục thiên) chờ được cơ

hội thuận tiện. Biết hành giả tu tập định lực gần hoàn 
chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó rình rập một 
vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi 
định lực của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. 
Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm, thì định lực
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không còn kiên cố nữa và thiên ma liền có dịp may để 
gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. (12) 

Cho tỉnh thần gá vào người khác, dùng miệng 
người ấy giảng thuyết kinh pháp. (13), (14)

Thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó “Đến nơi 
đó phá hủy định lực của người tu hành kia.” Trước khi 
sắc ấm và thọ ấm hết sạch, Thiên ma chiếm đoạt và 
quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ 
ấm tiêu dung, hành giả đến phạm vi tưởng ấm, thì thiên 
ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa. Nó phải 
chiếm đoạt thân xác của người khác, rồi giảng pháp 
cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma 
đoạt được thân xác. Người ấy giảng Kinh, nhưng pháp 
người ấy giảng lại là tà pháp, nên các ông phải nhận 
thức cho được điều sai lạc ấy.

Kỉnh văn:
ề l t i J W * U i  

ỉ i m  o Ậ ứ L & t ĩ  4 - % ? £ & & & . &  o 

XríẴ&rtttÁ, Ặ-Ết/UL. iMb-ệ'#, Á  
'ề}-iệ-kẳK  Ỵk>íc.JL» ilểESít > o

Kì nhân bât giác, thị kỳ ma trước, tự ngôn Vỉề đắc vô 
thượng niêt-bàn. Lai bỉ cầu xảo, thiện nam tử xứ, phu tòa 
thuyết pháp. Kỳ hình tư tu, hoặc tác tỷ-khim, linh bỉ nhân 
kiên, hoặc vi Đê thích, hoặc vi phụ nữ, hoặc tỷ-khim ni, 
hoặc tấm ám thất, thân hữu quang minh.
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Việt dịch:
Người này không biết bị ma gá vào. Tự tuyên 

bố chứng được Vô thượng nỉết-bàn. Ma đến nơi 
hành giả đang móng tâm tham cầu thiện xảo, nó 
trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát nó hiện 
thân tỷ-khưu, khiến cho hành giả được thấy, hoặc 
hóa làm Đế thích, làm phụ nữ, hoặc tỷ-khưu nỉ, 
hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong 
phòng tối.

Giảng:
Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp 

phải ma cảnh này.
Người này thật không biết bị ma gá vào. Thật là 

vô lý khi ma lại đến giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố 
chứng được Vô thượng nỉết-bàn. Anh ta tuyên bố đã 
được diệu quả niết-bàn. (15)

Khi ma đến noi hành giả đang tham cầu thiện 
xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp, cho hành giả đang 
mong cầu thiện xảo nghe.

Trong chốc lát, rất nhanh chóng, nó có thể hóa 
hiện ỉàm tỷ-khưu, khiến cho hành giả được thấy, 
hóa làm Đe thích (vua Tròi), làm phụ nữ, hoặc kỷ- 
khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự 
biến hóa như vậy bèn nghĩ: “Ông ta ắt hẳn là Quán Thế 
Âm Bồ-tát.” Mà không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý 
do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh 
giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là 
cảnh giới gì.
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Hoăc hiện thân phát ra ánh sáng khi đang nằm 
trong phòng tối. Khi người không hiểu Phật pháp nhìn 
thấy vậy, liền thán phục: “Ồ thân thể ông ta phát ra ánh 
sángế Nếu ông ta không là Phật, thì ít nhất phải là Bồ- 
tát hay A-la-hán.” Họ không nhận ra rằng người ấy đã 
bị ma vương gá vào, nó thi thố thần thông để đánh lừa 
người tu hành.

Do vậy khi hành giả chưa hiêu rõ ràng tường tận 
Phật pháp một cách chân chính thì không nên đê mình 
bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được, dù 
cảnh giới ấy là gì đi nữa. Đừng trở nên dao động bởi 
những cảnh giới ấy. Quý vị nên xử trí thê nào khi gặp 
cảnh giới như vậy? Hãy xem như không có gì tôn tại 
cả. Xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Neu quý 
vị trở nên phấn chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay 
chuyển bởi ma cảnh. Vậy quý vị nên hành xử ra sao? 
Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo, không thích mà 
cũng không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như 
chưa hề nghe. Quý vị không nên nghĩ rằng: “Thật là kỳ 
diệu, ước gì ta gặp lại lần nữa.” Nếu quý vị có tư tưởng 
ấy, là liền mắc vào sai lầm (16).

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát. Tín kì giáo hóa, 
diêu đãng kì tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham 
dục.
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Việt dịch:
Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ-tát, tin lời 

giáo hóa của ma, tâm bị dao động, nên phá luật 
nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục.

Giảng:
Hành giả. Người tu tập chánh định, ngu mê, lúc 

này, lầm cho đó là Bồ-tát. Khi thấy một người có thể 
hiện làm tỷ-khưu, Đế thích hoặc nữ cư sĩ, hoặc tỷ-khưu 
ni, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người 
khác. Hành giả cho rằng người này ắt hẳn là một vị Bồ- 
tát. Rồi anh ta tin lòi giáo hóa của ma, khiến tâm bị 
dao động, nên phá hủy luật nghi của Phật chế.

Ta nên quán sát điều gì nơi người tu hành? Hãy 
xem họ có giữ giới luật của Phật chế không? Nếu họ 
không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy tinh 
nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ- 
tát. Thế mà có người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là 
Trưởng lão Hòa thượng, tự khoác thêm vào nhiều danh 
hiệu khác.

Và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm
chuyện dâm dục mà cố gắng dấu giếm không cho mọi 
người biêt.

Kinh văn:

ơ t # t .  *
Â ì b - ì M - .  ề . ì t n ỷ :  o

’ ầ r i t ị í - Ệ í  o
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Khấu trung hảo ngôn tai tường biến dị, hoặc ngôn 
Như Lai, mo xứ xuất thế, hoặc ngôn kiếp hỏa, hoặc 
thuyết đao bỉnh. Khủng bổ ư nhân, linh kì gia tư, vô cố 
hao tán.

Việt dịch:
Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái 

dị, hoặc nói Như Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia. Hoặc 
nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đao binh. Dọa cho 
người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải, tài sản.

Giảng:
Người ấy, người bị ma gá ưa nói những việc tai 

ương quái dị, những biến chuyển lạ kỳ.
Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ 

thích nói về những tai họa, những biến cố thảm khốc. Họ 
có thể nói về mọi tai ương chắc chắn sẽ xảy ra chính xác 
ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi 
nào đó, hay một biến động bất thường sẽ xảy đến.

Hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó.
Anh ta nói: “Ông có biết gì không, Đức Phật đó, 

danh hiệu ây đã xuât thê ở nơi kia rồi!”
Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp hỏa, hoặc nói 

đến chiến tranh đao binh. Anh ta nói: “Tam tai: thủy, 
hỏa, phong và bát nạn1 đã đến với chúng ta rồi!”

1 Tám nạn E: diffĩculties: Tám hoàn cảnh trong đó khó được
gặp Phật và nghe Phật pháp:
1. Sống trong địa ngục.
2. Sinh làm ngạ quỷ (quỷ đói).
3. Chịu thân súc sinh.
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Hoặc nói: “Kiếp này sắp hoại diệt rồi.” Hoặc dọa 
chiến tranh sắp sửa xảy ra nơi đây. Hoặc nói Liến Xô 
sắp khai chiến với nước ấy, nước kia.

Dọa cho người sợ hãi khiến họ vô cớ tiêu tán 
của cải gia sản.

Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú 
ý của mọi người, rồi khiến họ bị dao động. Một khi 
mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên” Ồ! Không! 
Chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi!”

Hoặc ma nói: “Chiến tranh sắp xảy ra. Neu các 
ông nộp tiền cho tôi ngay, tôi sẽ bảo đảm sinh mạng 
cho ông an toàn. Neu ông không đưa tiền cho tôi, ông 
sẽ bị mất mạng.” Nó luôn nói như thế để lừa đảo mọi 
người.

Neu ông muốn xác định ai là người chân chính 
hay giả dối, dù người ấy là bồ-tát hay thiên ma, ông chỉ 
cần nhìn vào các điểm sau: Trước hết xem xét người đó 
có tâm tham dục không? Thứ hai xem người ấy có 
tham tiền không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để 
thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, thì 
người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là
tham tài? Ví dụ. Người ấy có thể nói: “Có một tai họa

ì

4. Sinh trong cõi trời Trường thọ (mạng sống lâu dài, đời sống dễ chịu).
5. Sinh vào uất-đan việt (s: Uttara-kuru; Bắc Câu lư châu), nơi cuộc 

sống rất thoải mái.
6. Làm người bị đui mù, điếc, câm, ngọng.
7. Thế trí bịên thông.
8. Sinh trước hay sau thời Đức Phật.
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lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp đến hồi tận 
diệt. Một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia. Một quả 
bom H sắp thả vào chỗ kia.”

Nó nói những chuyện như vậy, làm cho mọi 
người hoang mang, rồi đem tiền bạc đến dâng cho nó. 
Nêu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó. Ngay cả khi 
nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động, hay 
làm những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không 
nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người không có tâm 
tham, mới là người chân chánh. Một người tham lam là 
người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực 
hành và khảo nghiệm thực tế. (17)

Kỉnh văn:

Ẩ . ' V ± ,  o f ệ , ^ - $ L ị ẹ , - IK -P ẫ i

#  o
Thử danh quái quỷ, niên lão thành ma, não loạn 

thị nhân. Yêm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ 
sư, câu hãm vương nạn.

, Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, 
quấy rối ngưòi tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, 
nó ròi bỏ thân ngưòi vừa gá vào. Nên cả thầy trò 
đều rơi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, 

tuoi già thành ma. Nó chuyên quấy rối người tu hành.
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Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa 
gá vào. Cuối cùng, nó chán trò choi này. Nó đã thây đủ 
rồi nên nó thôi gá vào người khác. Khi điêu này xảy ra. 
Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó bị chính 
quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, có thể bị 
tử hình hoặc những án tù tương đương như thê. (18), (19) 

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Ôiig phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân 

hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô 
gián.

Giảng:
Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân 

hồi, các ong phải nên sớm tỉnh ngộ điều này, và đừng 
sa vào vòng sinh tử của ma vương.

Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa 
vào ngục vô giánẽ

2. THÍCH ĐI DU LỊCH 
Kỉnh văn:
i%r#L, Ỉ L 4 - M T ’ ± f è j ầ * ỳ >

J ề  o M ^ ề r ^ ĩ i  > >

> 'Ềrệ-ỀẾỈS: o
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A-nan, hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao 
tà lự. Viên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái 
du đãng, phi kì tinh tư, tham câu kinh lịch.

Việt dịch:
A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích dạo choi, cho tư tưởng 
bay ra, tham cầu đi nhiều noiẻ

Giảng:
A-nan, lại hành giả kia, thụ âm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự. Trong cảnh giới rỗng suôt vi 
diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung. Hành giả 
đang tu tập tam-ma-địa không còn các tà lự nữa, phát 
minh, an trụ trong định sáng suôt tròn đây. Trong tam- 
ma-địa, tâm đã có những vọng tưởng thích dạo choi.

Đó là “Ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh 
hồn” có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi. Nên 
tư tưởng phóng vọt ra tham cầu lãng du. Cho tinh thần 
phóng yọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu 
đó để ngắm cảnh tiêu dao.

Kinh văn:
- í t # # ' Í Ế . » i ỉ ơ

M M i ằ r  0
Nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khẩu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện,
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đem tinh thần, gá vào ngưòi khác, dùng miệng 
ngưòi ấy giảng kinh pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện.

Ma vương ở cõi trời lại trở nên ghen tức* và chơ đợi *sơ 
hở để gá vào.

Đem tinh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho
tùy tùng thân tín gá vào người kia. Dùng miệng người 
ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quay nhiễu người 
tu. Vì sao người tu lại bị ma gã vào? Đơn giản là vì 
ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi 
lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa móng niệm 
mong câu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ 
hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá 
vào đâu được nêu như người tu đạo không khởi vọng 
tưởng tham cầu như vậy.

Kinh văn:

â - f f ,  M-t

Kì nhân diệc bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc, vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu du, thiện nam tử 
xứ, phụ tòa thuyết pháp, tự hình vô biến. Kì thính pháp 
giả, hôt tự kiên thân, tọa bảo liên hoa, toàn thể hóa



Kinh Thù Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 155

thành, tử kim quang tụ. Nhất chúng thính nhẩn, các 
các như thị, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma vào, còn tự 

nói rằng mình đã được vô thượng bo-đề. Ma đên 
nơi người mong cầu lãng du kia, trải tòa ngồi thuyết 
pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đôi, 
nhưng những ngưòi nghe pháp bỗng dưng thấy 
mình đang ngồi trên những tòa sen báu, toàn thân 
hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi n^ười đang 
nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rang mình 
đạt được chuyện chưa từng có.

Giảng:
Ngươi ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tư 

nói rằng mình đã được vô thương bồ-đề, tự tuyên bô 
mình đã đạt đến quả vị nhiệm mầu của Vô thượng niết- 
bàn. Khi ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, đó
là hành giả đã khởi vọnậ niệm mong muôn thân thức 
mình thoát ra khỏi đỉnh đầu rồi đi rong chơi đây đó.

Ma trải tòa ngồi giảng pháp. Tự thân hình 
người giảng pháp thì không biến đoi.

Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước, thì thân 
thể của người bị gá vào biên thành tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, 
Đe thích, nữ cư sĩ hay vô sô hình dạng khác. Nhưng 
trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biên 
đổi. Có nhiêu loại ma khác nhau, và các ông không nên 
xem những sự tình tầm thường thành ra thiện pháp. 
Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức 
chính xác, thì ma sẽ gá vào ông ngay.



156 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng 
thây mình đang ngồi trên tòa sen báu, toàn thân 
hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng.

Thình lình mọi người thấy như mình đang ngồi 
trên tòa sen báu, và toàn thân mình hóa thành khối sắc 
vàng tía chói ngời.

Mọi ngưòi đang nghe giảng pháp đều cảm thấy 
như yậy, cho răng mình đạt được việc chưa từng có.

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, dâm dật kì tâm, 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hành giả ngu mê, lầm cho đó là bồ-tát, tâm 

hóa dâm dật, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm 
chuyện tham dục.

Giảng:
Hành giả ngu mê, lầm cho ngưòi ấy là bồ-tátẳ
Không những người này mà tất cả những người đang 

nghe giảng pháp đều rất u mê, tâm họ trở nên nghi hoặc 
và nghĩ rằng: “Ông ấỵ chắc hẳn là một vị bồ-tát, ông ta có 
thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báu, va biến 
thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời.

Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng: “Mình thực sự có 
ngôi trên tòa sen và tỏa chiêu săc vàng tía được chăng?” 
Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu mà lại có
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trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để 
mê hoặc? Tại sao một vị bồ-tát lại hiển bày cảnh giới 
như vậy? Vị bồ-tát ấy gá vào nơi quý vị để làm gì?

Tâm hóa dâm dât.
Tâm của những người nghe nó giảng kinh pháp 

trở nên dao động, bắt đầu sinh khởi tâm dâm dục.
Phá hủy giới luật Phật chế.
Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. 

Quý vị đều phải nhớ, sau khi quý vị thọ nhận giới pháp 
rôi thì chớ nên bị lừa dôi bởi những cảnh giới mê hoặc 
này. Ngay cả khi vị Pháp sư thi triển đại thần thông đi 
nữa, thì quý vị cũng phải quán xét ông ta cẩn thận xem 
ông ta có tâm tham cầu hay không. Nếu ông ta tham 
tiên hoặc có tâm tham dục, thì ông ta chẳng phải là 
người có tâm chân chính. Ông ta là kẻ giả mạo. Còn 
nêu người ấy không còn tâm dâm dục, tham lam. 
Không có che dấu ý đồ bên trong thì ông ta là người 
chân chính. Nếu ông ta là người hủy phá giới luật Phật 
chế thì đó là kẻ dối gạt.

Lén lút làm chuyện dâm dụcễ
Nó phóng túng, dâm loạn một cách lén lút.
Kỉnh văn:
ơ  t # t . iH ậ i t - Ể r  0 . t

4 r  > , 'C; ,
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Khấu trung hảo ngôn, chư Phật ứng thế. Mỗ xứ 
mo nhân, đương thị mo Phật, hóa thân lai thử. Mỗ 
nhân tức thị, mo bồ-tát đắng lai hóa nhân gian. Kì 
nhân kiến cổ, tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến mật hung, 
chủng trí tiêu diệt.

Việt dịch:
Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. 

Người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, hóa thân thị 
hiện. Hoặc nói ngưòi kia là bồ-tát hóa thân đến đây 
giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy, tâm sanh 
khát ngưỡng, tà kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí 
bị tiêu diệt.

Giảng:
Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời.

Miệng ma ưu nói chư Phật hiện thân nơi này, nơi kia.
Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó. Rồi 

lợi dụng vào việc lãng du ấy nói về những việc huyền 
hoặc kỳ bí, những chuyện nó nói quá ư là huyễn hoặc 
khiến người ta khó tin. Anh ta nói: “Nay chư Phật đang 
ứng hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh.”

Anh ta nói người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, 
hóa thân thị hiện, vị Phật ấy đã ứng hiện thân ra đời 
nơi người ấy, ở tại chỗ ấy.

Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy, như 
vậy... Đã hóa thân đến nơi ấy để cứu độ muôn loài. 
Hoặc nói người kia chính là bề-tát hóa thân đến đây 
để giáo hóa nhân gian.
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Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát-lợi (Gary) kể 
lại rằng: Đệ tử Sa Ma Lâu Tát bảo rằng: Thầy mình (Sa 
Ma Lâu Tát) là một vị Bồ-tát. Thật là lố bịch. Đó là loại 
bồ-tát gì? Bồ-tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. 
Tôi sẽ nói cho quý vị rõ. Một Đức Phật hay một vị Bồ-tát 
không bao giờ nhận mình là Phật hay Bồ-tát, lại càng 
không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình.

“Thầy tôi là Bồ-tát.” Quý vị đừng bao giờ nói về 
Thầy của quý vị như vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói 
răng Thây của mình là Phật? Quý vị không bao giờ được 
nói về tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị 
răng tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói vê thây của quý 
vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi là Phật hay 
Bồ-tát. Thật đáng thương xót cho những người này! Ở 
đây họ lại nói rằng: “Đây là một vị Bồ-tát hiện thân đến 
để giáo hóa chúng sanh trong thòi mạt pháp.”

Ngưòi tu hành thấy vậy, tâm sanh khát 
ngưỡng.

Vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, 
không thực hiểu về Phật pháp. Họ nghĩ rằng:

“Ồ! Ông ta là một vị Bồ-tát, hay quá, hãy nhanh 
chóng đên nghe ông ta giảng pháp và xin làm đệ tử.”

Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm 
pháp. Tôi hỏi ai là thầy của họ, họ trả lời người ấy, 
người ấy... Đó là một trường hợp liên quan đến điều 
đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng, hâm mộ.

“Ta nên lại xin vị bồ-tát ấy làm thầy, và xin thân 
cận học hỏi pháp bồ-tát nơi thầy.”
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Vì ông ta là bồ-tát nên tất nhiên những đệ tử học 
pháp với ông ta cũng thành bồ-tát. Như một kết quả tất 
yếu.

Tà kiến âm thầm lớn manh. Dần dần tà kiến trở 
nên dây cộm hơn và chủng trí bị tiêu hủy.

Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu 
hủy. Hạt giống của trí tuệ bị tiêu diệt rồi, thật là nguy 
hiểm. (20)

Kinh văn:

Ế . > o ỉ ệ > - ỉ ~ > 'Í R - P ê i

#  o
Thử danh bạt quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 

nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dữ sư, 
câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối 

người tu hành. Đến khỉ nó đã nhàm chán, liền rời 
khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khỉ ấy cả thầy và 
trò đều sa vào lưói pháp luật.

Giảng:
Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma.
Bất kỳ nơi đâu mà loại bạt quỷ này đến, nơi đó 

không có mưa, hạn hán kéo dài ít nhất sáu tháng và có 
khi kéo dài đến một, hai hoặc năm năm. Hễ loại ma 
này đến nơi nào nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ 
nhỏ, nó được gọi là ma, khi đã nhiều tuổi nó càng trở
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nên độc ác, đểu giả, nên nó biến thành quỷ. Có câu 
ngạn ngữ của cô nhân như sau:

“Lão nhi bất tử thị vi tặc” nghĩa là: Già mà không 
chết là kẻ tinh quái. Lại càng tinh quái hon đối với loài 
quỷ. Nếu ma già mà không chết nó trở thành quỷ.

Nó quấy rối ngưòi tu hành. Đến khi đã nhàm 
chán.

Sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài, ma 
trở nên chán việc ấy, không có gì thú vị nữa. Liền ròi 
khỏi thân ngưòi mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và 
trò đều rơi vào lưới pháp luật. Cả hai đều bị bắt và bị 
bỏ tù. Có thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân. Đời 
sống như thể đang ở địa ngục.

Kinh văn:

o
Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 

bât tri, đọa vô gián ngục.
Việt dịch:
Các ôiig nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi. Nếu 

ông mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián.
Giảng:
Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi,

trong vòng của ma vương, không bị làm quyến thuộc 
của ma vương. Nếu ông mê lầm khong biet. Nếu ông 
không nhận ra những việc làm của ma vương, thì ông 
sẽ theo ma vương roi vào địa ngục vô gián.
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3. THAM CẦU S ự  KHẾ HỢP
Kỉnh văn:
x - i - n - ĩ - ,  ± f Ế Á - k ỳ ,

„ S . J ặ & Ỷ ’

Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự. 
Viên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái miên 
vẫn, trừng kì tinh tư, tham cầu khế hợp.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm họp, lóng lặng 
tư tưởng, tham cầu khế họp.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh.
Lại nữa trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được 

sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả không còn tà lự 
nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam- 
ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, tâm thích sự hợp nhât 
tinh thần.

Tâm muốn thân cận với các bậc Hiền Thánh. 
Lóng lặng tư tưởng, tham cầu sự khế hợp. Hành giả 
nỗ lực lắng đọng tâm tư, đạt đến sự tinh thuần. Do vì 
ẩn dấu một niệm tham cầu sự khế hợp, nên hành giả đã 
cho ma vương một cơ hội tốt để phá anh ta.
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Kỉnh văn:

o

t t M i ầ  o
Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khâu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng 

tinh thần nó gá vào ngưòi khác, dùng miệng người 
ấy giảng thuyết kinh pháp.

Giảng:
Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện. Dùng 

tinh thần nó gá vào người khác, dùng miệng ngưòi 
ấy giảng thuyết kinh pháp.

Thiên ma thấy được cơ hội thuận tiện, vậy nên nó 
phóng tinh thần nhanh chóng chiếm đoạt người ấy và 
dùng miệng người ấy để giảng nói kinh pháp.

Kỉnh văn:
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Kì nhân diệc bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc, vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu hợp thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Kì hình cập bỉ, thính pháp chi 
nhân, ngoại vô thiên biến, linh kì thính giả, vị vãn pháp 
tiền, tâm tự khai ngộ. Niệm niệm di dịch, hoặc đắc túc 
mệnh, hoặc hữu tha tâm, hoặc kiến địa ngục, hoặc tri 
nhân gian, hảo ác chư sự, hoặc khấu thuyêt kệ, hoặc tự 
tụng kinh. Các các hoan ngu, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự 

cho rằng mình đã chứng được vô thượng niết-bàn. 
Khi nó đến nơi người mong cầu sự họp nhất tinh 
thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. Thân hình 
người đó và những người ngồi nghe pháp, bên ngoài 
không có gì thay đổi, nhưng lại khiến cho thính giả 
trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được 
“khai ngộ,” nên họ thấy được từng niệm từng niệm 
đổi đòi. Hoăc họ được túc mạng thông, hoặc có tha 
tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được 
những việc tốt xấu trong cõi ngưòi, hoặc nói kệ, 
tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, như được việc 
chưa từng có.

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ
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Giảng:
Người bị gá ấy thật không biết bị ma gá vào, lại 

tự cho răng mình đã chứng được diệu quả vô thượng 
niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự họp 
nhất tinh thần ấy, liền trải pháp tòa bước lên rồi ngoi 
giảng pháp. Thân hình ngưòi đó và những ngưòi 
phe pháp bề ngoài thì không có gì thay đổi.

Thân tướng của nó cùng với những người nghe 
pháp không có gì biên đôi. Không có gì xảy ra phía bên 
ngoài thân xác của họ. Y nghĩa đoạn này khác với đoạn 
kinh trước, là người nghe pháp bỗng thấy mình ngồi 
trên tòa sen báu, hoặc thây thân mình phát ra ánh sáng 
mâu vàng tía rực rỡ. Cũng không như khi họ thấy 
người giảng pháp biến hóa thành Đế thích, tỷ-khưu, tỷ- 
khưu ni, phụ nữ. Trường hợp này không có sự biến hóa 
như thế.

Nhưng thay vào đó, lại khiến cho thính giả trước 
khi nghe pháp có cảm giác trở nên được “khai ngộ.”
Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như vừa ừải qua một 
cơn say rượu hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong 
đó mình được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không 
phải là khai ngộ chân thực, nó chỉ là một loại huyễn 
cảnh. Cũng giông như khi xem phim, hoặc uống thuốc 
Hallucinogenic-huyên giác hoàn vậy thôi. Họ thấy mọi 
chuyện đều ở trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ 
thấy được từng niệm từng niệm đổi dòi.

Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra 
túc mạng thông ấy cũng không thực. Những gì nó thấy
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đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm thông, hoặc 
thấy được tất cả cảnh giói ở địa ngục, hoặc biết 
được những việc tốt xấu ở cõi người, hoặc có thể tùy
việc nói kệ theo lối riêng của nó, hoặc tùy hứng tụng 
kinh. Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy như được việc 
chưa từng có.

Họ đều nói: “Ông ấy thực là một vị Bồ-tát, ông ta 
chính là Phật, ông ta đã làm cho tôi khai ngộ, ông ta đã 
khiến cho tôi có túc mạng thông.” Tuy nhiên cảm giác 
ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp. Đó là 
điểm then chốt cho ta biết pháp ấy chẳng chật. (21)

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, miên ái kì tâm, 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hấnh giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. 

Tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, nên 
hủy phạm luật nghi của Phật Lén lút làm chuyện 
tham dục.

Giảng:
Hành giả ngu mê, lầm cho ngưòi ây là bồ-tátệ

Hành giả ấy cực kỳ mê muội, nghĩ tưởng kẻ đang bị gá 
vào là bồ-tát. Tâm trở  nên vướng măc chuyện yêu 
đương. Anh ta giao tình với ma, nên hủy phạm luật 
nghi của Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa. Lén



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 167

lút làm chuyện tham dục. Âm thầm làm chuyện dâm 
dục.

Kinh văn:

0 *  t  > Siậíỉiiậ, Miặ-k

o

Khẩu trung hiếu ngôn, Phật hữu đại tiểu;mỗ Phật 
tiên Phật, mổ Phật hậu Phật. Kì trung diệc hữu chân 
Phật giả Phật, nam Phật nữ Phật; bồ-tát diệc nhiên. Kì 
nhân kiến cổ, tẩy địch bản tâm, dị nhập tà ngộ.

Việt dịch:
Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ; vị Phật này 

trước, yị Phật này sau; trong đó còn có Phật thật, 
Phật giả, Phật nam, Phật nữ; bồ-tát cũng như thế. 
Ngưòi tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, 
dễ rơi vào tà ngộ.

Giảng:
Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ.
Ma thích nói những chuyện gì? Nó nói: “Các ông 

đã học Phật pháp, vậy các ông có biết Phật là gì 
không? Có các Phật lớn và các Phật nhỏ, Phật già, Phật 
trẻ.” Nó còn giải thích chi tiết hơn.

Vị Phật này là trước, vị Phật này là sau, vị 
Phật này là thật, vị Phật kia là giả. Ma tuyên bố rằng 
chính nó là Phật thật, trong khi các vị khác là Phật giả.
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NÓ còn nói có Phật nam, Phật nữế Nó khăng khăng 
“Quan hệ giữa các vị nam và nữ tạo ra các vị Phật. Đó 
là nguồn gốc các vị Phật, đó là bồ-đề tâm.”

Dĩ nhiên điêu này gây cho người ta mê lâm. Họ 
nghĩ rằng: “Ồ đó là cách mà người ta thành Phật.” Thế 
rồi họ buông thả vào cuộc sống trác táng trụy lạc. Họ 
thà chết còn hom là không được sống thác loạn trong 
dâm dục.

Nó phân biệt các vị bồ-tát cũng như yậy.
Ma vẫn nói rằng: “Có bồ-tát lớn, có bồ-tát nhỏ, 

bồ-tát nam, Bồ-tát nư.” Thực ra, trừ phi quý vị không 
muốn thành Phật thì thôi, còn nếu quý vị muốn thành 
Phật, thì quý vị phải có thân người nam. Thân nữ 
không thể thành Phật được. Quý vị muốn thành bồ-tát 
cũng phải là thân nam, thân nữ không thể thành bồ-tát 
được.

Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản 
tâm, dễ roi vào tà ngộ.

Khi nghe ma nói những điều ấy và nghĩ: “Ông ấy 
nói đúng thậtể Tôi luôn thấy Bồ-tát Quán Thế Âm được 
mô tả như một phụ nữ. Đó là bằng chứng xác định 
vậy.” Những người ấy không thấu hiểu Phật pháp. Bồ- 
tát Quán Thế Âm chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. 
Ngài tùy nguyện lực của các loại chúng sanh mà ứng 
hiện. Ngài tùy theo từng loại căn cơ của chúng sanh mà 
giáo hóa họ. Rất khó phân biệt được sơ ứng hiện của 
Bồ-tát, trừ thần lực của ma vương. Vì ma vương cũng
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CÓ thần thông, nó có thể tự hóa hiện thành. Các ông 
làm sao mà biết được ai là ma? Hãy quán xét họ xem 
có tham dục hay không?

Niềm tin ban đầu bị biến mất hẳn. Tâm tu hành 
chân chính ban đầu nay đã bị xóa sạch hẳn...

Dễ bị rơi vào hiểu biết tà vạy.
Kỉnh văn:

Thử danh mị quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 
nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dĩ sư, 
câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là loại mỵ quỷ, tuổi già thành ma, nó 

khuấy rối người tu hành. Khi đã nhàm chán, nó ròi 
khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và trò 
đều sa vào lưới pháp luậtẾ

Giảng:
Đây goi là my quỷ. Một loại ma trong các loại ly, 

mỵ, võng, lượng. Tuổi già thành ma. Nó khuấy phá 
người tu hành, tu tập chánh định. Khi đã nhàm chán, 
nổ ròi khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và 
trò đều sa vào ỉưói pháp luật.

Khi tâm ma đã nhàm chán việc đó rồi, cuối cùng 
không gá thân người nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi vào 
lưới pháp luật. Họ đều bị bắt và tống giam.
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Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bât tri, đọa vô gián ngục.

Cấc ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hòi. 
Neu mê lâm không biêt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Giảng:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi.

Các ông nên thức tỉnh ngay lúc ban sơ để khỏi rơi vào 
vòng sanh tử của ma vương, nếu thiếu trí huệ và mê 
lầm không biết những gì đang xảy ra, sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián.

4. THAM CẨU SựHIÊU BIẾT 

Kinh văn:

o í - l ặ i ầ Ỳ  > Ẽ % ỉềo
' í t , ' t i ì c ỉ ệ - i ể  o e

Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái căn

1 Bản VPTT chép Bản Taìshõ chép Bản Nguyên, Minh chép 
chữ ệjệ.
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bản, cùng lãm vật hóa, tánh chi chung thủy. Tinh sảng 
kì tâm, tham câu biện tích.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được biết nguồn 
gốc của các sự vật, nên cứu xét cùnạ tột bản chất 
của sư vât cùng sư biến hóa từ gốc đến ngọn. Niệm 
tưởng tinh ròng bén nhạy do vì tham câu phân tích 
rõ sự yật.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà [ự, tính viên định phát minh.
Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi 

thọ ấm đã tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suôt tròn 
đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết được 
nguồn gốc của sự vật. Anh ta quyết định: Mình sẽ 
nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vụ trụ thế giới.

Nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự 
vật, cùng sự chuyển hóa từ gốc đến ngọn, để tìm xem 
rốt ráo chúng là gì? Làm cho niệm tưởng tinh ròng 
bén nhọn do vì tham cầu phân tích rõ sự vật.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ
9 r

nhân, khâu thuyêt kinh pháp.
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Việt dịch:
Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. 

Phóng tinh thần nó đến gá vào ngưòi khác, dùng 
miệng ngưòi bị gá giảng nói kinh pháp.

Giảng:
Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện
Lúc đó thiên ma biết được và nói: “A ha! ổng vừa 

khởi dậỵ tâm tham, quá tuyệt! Bây giờ ta có thể đưa đệ 
tử ta đến cám dỗ ông.” Như thế nó có được cơ hội 
thuận tiện. Lần nữa ma vương gởi một trong số đồ đệ 
của nó và phóng tinh thần nó ra đến gá vào người 
khác và dùng miệng người bị gá vào giảng nói kỉnh 
pháp của ma vương. (22)

Kỉnh văn:

4 - & & T ,
ố  o , -Ệ-ịỉi
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5 L Ạ ,  ? p j M ậ ạ ,
Ẫ7 «/m/ĩ tiên bât giác tri ma trước, diệc ngôn tự 

đãc, vồ thượng nỉêt bàn. Lai bỉ cầu nguyên thiện nam 
tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Thân hữu oai thần, tồi phục 
cầu giả, linh kì tòa hạ, tuy vị văn pháp, tự nhiên tâm
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phục. Thị chư nhân đẳng, tương Phật niểt-bàn bồ-đề 
pháp thân, tức thị hiện tiền, ngã nhục thân thượng. Phụ 
phụ tử tử, đệ đại tương sanh, tức thị pháp thân thường 
trụ bất tuyệt. Đô chỉ hiện tại, tức vi Phật quốc, vô biệt 
tịnh cư, cập kim sắc tướng.

Việt dịch:
Người này lchông biết mình bị ma gá vào, lại còn 

cho mình đã được vô thượng niết-bàn. Ma liền đến gặp 
người mong cầu biết cội nguồn sự vật kia, nó trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Thân nó có oai thần hàng phục được 
người cầu pháp, khiến cho thính chúng tự nhiên kính 
phục dù chưa nghe pháp. Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp 
thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiền. Nó nói: 
“Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác 
chính là pháp thân thường trụ không mất. Tất cả đều 
chỉ là hiện tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh 
cư riêng biệt nào, và cũng chẳng có thân tướng sắc 
vàng nào cả.

Giảng:
Người này không biết mình bị ma gá vào, lại 

còn cho mình đã được vô thượng nỉết-bàn
Đây là một trường hợp ma thường hay nói: “Mọi 

người là Phật.” Đó chỉ là một chiêu bài mà thiên ma 
thường dùng. Người này thật không biết bị ma gá vào. 
Anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị 
ma vương gá vào, bởi vì anh ta đã trở nên mê muội, 
mất hết tri giác khi bị ma nhập. Ma nắm toàn bộ sự 
kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá.
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NÓ tự bảo đã đạt được diệu quả vô thượng niết- 
bàn. Khi ma liền đên gặp người mong cầu biết được 
cội nguồn sự vật kia, mong tìm biết được toàn bộ hiếu 
biêt các hiện tượng vật lý về vũ trụ. Nó trải tòa ngồi 
thuyêt pháp. Thân nó (ma vương) có oai thần, nên 
hàng phục được người cầu pháp, người tham cầu 
nguồn gốc vũ trụ yạn vật. Khiến cho thính chúng tự 
nhiên kính phục dù chưa nghe pháp. Tâm họ đã bị 
hàng phục rôi và rât kính trọng.

Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phât đều 
là thân xác thịt hiện tiền của ma. Nó nói: “Bồ-đề niết- 
bàn là gì? Nó ở ngay đây, nơi xác thân thịt của ta.”

Nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đòi này 
đến đời khác chính là pháp thân thường tru không 
mất.

Cha sinh ra con, con lớn lên trở thành cha rồi trở 
lại sinh conễ Sự tương tục của những thế hệ là thường 
hăng, là pháp thân thường trụ bất diệt. Những gì ông 
thấy được bây giờ chính là cõi Phật. Nơi đây bây giờ 
chính là cõi Phật. Chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào 
khác và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả.

Ghẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú, hoặc thân sắc 
vàng nào khác, những thứ đó đều là giả dối. Từ lời nói, 
biêt rõ đó là đặc trưng của ma, và đặc trưng của quỷ. 
Tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma. Đây là những 
gì gọi là ma khí, là năng lực tiềm tàng của ma do ma gá 
vào nó, nên mọi người đều tiếp nhận những gì ma đã 
giảng nói.
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Kinh văn:

Kì nhân tín thọ, vong thất tiên tâm, thân mạng quy 
y, đắc vị tằng hữu. Thị đắng ngu mê hoặc Vỉẻ bồ-tát. Suy 
cứu kì tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín 

tâm ban đầu, đem hết thân mang mình quy ỵ vói 
ma, cảm thấy được việc chưa từng có. Ngu mê tư 
cho mình là bồ-tátẻ Theo đuổi ảo tưởng như vậy, 
nên phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm việc 
tham dục.

Giảng:
Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín 

tâm ban đầuế
Khi nghe ma nói những điều như vậy, hành giả 

nghĩ răng: “Nói quá đúng, cha sinh con, con lớn lên 
làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp nối thế hệ 
khác. Đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn 
như vậy.” Hành giả hoàn toàn tin điều ấy.

Bỏ mất tín tâm ban đầu, hành giả quên mất chánh 
tri kiến. Hành giả tin vào ma mạnh hơn tin vào chánh

1 Bản VPTT chép xr. Bản Taisho chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ ~c.
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pháp. Khi thiến ma và ngoại đạo bảo anh ta phải làm 
những gì, anh ta không dám trái lời. Khi một vị đạo sư 
chân chính dạy anh ta làm việc tốt lành thì anh ta 
hoang mang giữa nghi ngờ và tin tưởng. Ma vương 
quây nhiêu anh ta băng năng lực tiêm tàng của ma, cho 
nên anh ta tin vào bất kỳ những gì ma nói.

Neu các ông yêu cầu ma vương giảng kinh này 
(Kinh Thủ-lăng-nghiêm), nó sẽ không giảng được. Vì 
sao, vì ngay khi nó nói thì căn tướng của nó liền hiển 
lộ. Đó là lý do tại sao tôi nói ở Mỹ quốc, nếu các ông 
yêu cầu người nào tự tuyên bố mình tinh thông Phật 
học giảng nói bộ kinh này, thì họ sẽ không giám giảng. 
Họ sợ bị lộ hình tướng.

Đem hết thân mạng quy y với ma, cảm thấy 
như được việc chưa từng có. Hành giả ngu mê, tự 
cho mình là bồ-tát. Anh ta thật là đáng thương xót, 
anh ta nghĩ rằng ma chính là bồ-tát, theo đuổi ảo 
tưởng như yậy, nên anh ta thọ giáo với ma và học các 
pháp thuật. Anh ta không còn giữ giới luật nữa, thay vì 
vậy, anh ta phá hủy luật nghi Phật chế, lén lút làm 
chuyện dâm dục. Nó bí mật buông thả trong dục lạc 
mà không ai biết.

Kinh văn:

Khẩu trung hảo ngôn nhãn nhĩ tỉ thiệt, giai vi tịnh
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độ. Nam nữ nhị căn, tức thị bồ-đề niết-bàn chân xứ. Bỉ 
vô tri giả, tín thị uế ngôn.

Việt dịch:
Ma thường ưa nổi: mắt, tai, mũi, ỉưõi đều ỉà 

tịnh độ; nam căn, nữ căn, đích thật là bồ-đề, niết- 
bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. 

Giảng:
Loại ma vương này thật là tệ hại! Ma thường ưa 

nói: măt, tai, mũi, lưõi, thân, ý đều là tịnh độ, các
ông chăng cân phải tìm pháp môn tịnh độ. Ở nơi nào 
khác. Nó bảo mọi người: “Pháp môn ấy ngay nơi sáu 
căn của mình.” Nó cũng nói nam căn, nữ căn, đích 
thật 1 ằ bồ-đề, niết-bàn, là hạt giống bồ-đề, là chốn bồ- 
đề, niết-bàn chân thật. Quý vị có tưởng tượng nổi 
những lời ây chăng?

Bọn ngưòi vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. 
Những người thiếu tri thức, thiếu trí huệ nghe vậy nói 
răng: “O! Trước đây ta chưa từng nghe hoặc thấy chuyện 
gì giông như vậy, bồ-đề, niết-bàn chỉ là như thế.”

Với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ 
xem việc phóng chạy trên con đường đưa đến cõi chết 
là việc đáng làm nhất trên đời, vì họ đã tin vào lời nói
J  _ 1.  Ạ  _ Ạ  A Ádơ bân 0  uê ây.

Kỉnh văn:
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Thử danh cố độc, yểm thắng ác quỷ, niên lão 
thành ma, não loạn thị nhân. Yern túc tâm sanh, khứ bỉ 
nhân thế. Đệ tử dữ sư, câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, tuổi 

già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến khỉ 
nhàm chán, nó ròi khỏi thân người đã gá vào. Khi 
ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây là giống quỷ cỗ độc và quỷ ác thẳng, còn 

được gọi là quỷ cưu-bàn-trà,1 tuổi già thành ma. Nó 
khuấy phá người tu hành, người tu tập chánh định. 
Nhưng đến khi nhàm chán rồi, nó ròi khỏi thân 
người đã gá vào, nó không gá vào thân người nữa. 
Nên đệ tử và thầy đều roi vào lưới pháp luật. Họ bị 
chính quyền can thiệp, hạn chế sinh hoạt, cả thầy và trò 
bị bắt giữ và tống giam vào tù.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục

1 Cưu-bàn-trà (Kumbhãnda). Hán dịch: ủng hình quỷ
loại quỷ nầy có bộ phận sinh dục như cái hũ.

Còn có các phiên âm: >
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Việt dịch:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 

Nếu mê lầm không biết, sẽ roi vào địa ngục vô gián. 
Giảng:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 

Nếu mê lầm không biết, sẽ roi vào địa ngục vô gián.
Các ông nên sớm tỉnh giác, để khỏi rơi vào luân 

hồi. Đừng rơi vào cám dỗ của ma vương. Nếu ông mê 
lầm không biết chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục Vô gián.

5. THAM CẨU S ự  THẲM CẢM 
Kinh văn:

^ 7 'ỳ ' f 's ìỉ^ ỉầ L ^ỳ  ’ > KI
’ ặV - Ề .M lầ >

í ỉ f ,  o

Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, 
niên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái huyền 
ứng, chu lưu tinh nghiên, tham cầu minh cảm.

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 
không măc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết việc trước sau, 
soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không măc các tà lự, tính viên định phát minh.
Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi
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thọ ấm tiêu dung, hành giả, người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng suốt 
tròn đầy.

Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo 
nhiễu hại được nữa. Trong tam-ma-địa, tâm bỗng 
dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những 
việc huyền bí, xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như 
quý vị đang ở San Francisco và muốn biết những gì 
đang xảy ra ở New York. Neu quý vị có khả năng biết 
được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là “huyền 
ứng” (biết được các việc bí ẩn từ xa).

Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. 
Dồn hết tâm lực tinh ròng nghiên cứu, tham cầu sự 
thầm cảm.

Anh ta dồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề huyền bí 
này, mong cầu có được sự cảm ứng huyền bí. Ví dụ ngay 
khi anh ta ngôi thiên ở San Francisco, anh ta có thê thây 
rõ ràng những người bà con họ hàng và bạn bè đang làm 
việc ở New York, và nghe rõ ràng những gì họ đang nói 
chuyện. Sau đó anh ta khám phá ra những gì mình nghe 
được đểu xảy ra rất chính xác vào thòi gian ấy. Đó là loại 
huyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được.

Kinh văn:
ơ

o

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 
nhân, khau thuyết kinh pháp.
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Việt dịch:
Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tinh thần gá vào người khác, dùng mỉẹng 
người bị gá giảng nói kinh pháp.

Giảng:
Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện.

Vào lúc ấy thiên ma để ý thấy đừợc địnhễ lực cua hấnh 
giả săp được hoàn mãn, nó trở nên ganh tức. Có được 
cơ hội thuận tiện nó phái con cháu đến rình chờ sơ hở. 
Ngay khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào 
ngưòi khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh 
pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân nguyên bất giác tri ma trước, diệc ngôn 
tự đăc vô thượng nỉêt-bàn. Lai bỉ câu ứng thiện nam tử 
xứ,' phu tòa thuyết pháp. Năng linh thính chúng, tạm 
kiên kì thân, như bách thiên tuế. Tâm sanh ái nhiễm, 
bât năng xả li. Thân vi nô bộc, tứ sự cúng dường, bất
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giác bì lao. Các các linh kì, tòa hạ nhân tâm, tri thị 
tiên sư, bổn thiện tri thức, biệt sanh pháp ái, niêm như 
giao tất, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn 

nói mình chứng vô thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi 
người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp. 
Trong choc lát, khiến cho thính chúng thấy mình 
hiện thân thành người già trăm ngàn tuôi. Họ sinh 
lòng ái nhiễm, không thể ròi người ấy. Họ tự thân 
làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bôn thứ 
mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa 
đều tin rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của 
mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư, dính 
chặt như keo sơn, như được điêu chưa từng có.

Giảng:
Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn 

nói mình chứng vô thượng niết-bàn. Ma liền đến noi 
người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa thuyết 
pháp. ____

Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chôc lát, 
khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành 
người già trăm ngàn tuổi.

Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhât thời. Khi 
một người trong chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc 
phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ con, họ 
sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão 
tỷ-khưu.
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Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể ròi người ấy.
Lòng yêu mến không trong sáng này, sự vướng mắc và 
nhiễm ô, khi nó đã phát khởi thành tình yêu, liền có sự 
vẩn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh.

Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều 
muôn theo nó suôt đêm ngày. Vì sao vậy? Họ đã bị mê 
hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ tự thân làm 
như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không
1 X __ Ạ i ___ 7 •hê mệt mỏi.

Bốn thứ cúng dường là: 1. Thức ăn uống, 2ễ Y 
phục, 3. Giường nằm và tọa cụ, 4. Thuốc men, y dược. 
Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mệt mỏi khi 
cúng dường những vật này cho ma (23). Có người ngạc 
nhiên tự hỏi sao lại làm như vậy? Người chân chính tu 
hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ không bao giờ 
thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên 
ma có một sức thu hút, quyến rũ riêng khiến mọi người 
thích thân cận bên nó.

Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng ngưòi ấy 
(ma) là vị thầy trong đời trước của mình. Nó gây 
nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng 
người bị ma nhập kia là thiện tri thức đời trước của họ. 
Họ nghĩ rằng: “ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước.”

Họ phát khỏi lòng riêng yêu mến vị pháp sư 
của mình, dính chặt với yị ấy như keo sơn. Cảm thấy 
như được điều chưa từng có. Họ nghĩ rằng: Từ trước 
đên nay chưa từng được như vậy.
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Kinh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát. Thân cận kì tâm 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hanh giả mê lầm, cho rằng kẻ kia là bồ-tát. Bị 

cuốn hút vào tâm ma, phá hủy luật nghỉ của Phật 
chế, lén lút làm chuyện dâm dục.

Giảng:
Hành giả mê lầm, đến mức cực điểm, cho rằng 

kẻ kia là người có thể tự biến hóa được, nên ắt hẳn là 
một vị Phật hoặc là bồ-tát. Hồ ly tinh và các loại yêu ma 
quỷ quái khác đều có thể biến hóa được. Nhưng anh ta 
khong thể suy nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa 
tài tình thì không nhất thiết người ấy là bồ-tát hoặc Phật. 
Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không? Mà 
bây giờ mong gặp được chư Phật, chư Bô-tát.

Bị cuốn hút vào tâm ma. Người ấy thân cận với 
người bị ma gá vào. Phá hủy luật nghi của Phật chê. 
Đây là điểm rất quan trọng ễ Làm thế nào để ta biết được 
người ấy là ma? Ta có th í  nêu ra ngay là nó đã phá hủy 
giới luật Phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục.

Kỉnh văn:
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Khấu trung hảo ngôn, ngã ư tiền thế, ư mô sanh 
trung, tiên độ mô nhân, đương thời thị ngã, thê thiếp 
huynh đệ, kim lai tương độ, dữ nhữ tương tùy, quy mô 
thế giới, cúng dường mô Phật. Hoặc ngôn biệt hữu, đại 
quang minh thiên, Phật ư trung trụ, nhất thiết Như Lai, 
sở hưu cư địa. Bỉ vô tri giả, tín thị hư cuống, di thất 
bản tâm.

Việt dịch:
Ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ 

người kia, lúc đó là vợ, hoặc là huynh đệ của ta, nên 
nay lại đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo 
nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật 
nọ.” Hoặc nó nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh, nơi 
đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngoi.” 
Những người mê muội tin vào lòi phỉnh gat ấy, 
đánh mất bản tâm.

Giảng:
Bất kỳ lúc nào nó gặp được người, ma thích nói 

rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ, 
hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại đến để độ nhau

Giông như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể 
trước đây. Cô ta thường nói với nạn nhân của cô ta rằng:
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Họ đã từng là con của cô ta từ đòi trước và là chồng của 
cô ta ở một kiêp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại nói:

“Từ kiếp trước vào đời nọ: Đôi khi vào đời thứ 
một trăm lẻ một hay một trăm lẻ hai nào đó.

Ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ 
của ta. Cứ nói như thế. Nay ta đến để độ nhau, ta sẽ 
cùng các người theo nhau không tách rời. Ta sẽ cùng 
các người theo nhau đến cối giói kỉa để cúng dường 
Đức Phật nọ.

Hoặc nó nói: “Có cõi tròi Đại Quang Minh, 
chúng ta sẽ đến đó.” Thực ra cõi trời mà nó đề cập 
đến là nơi ma vương đang cư ngụ. Nó nói: Đó là noi 
noi đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngơi. 
Đó là nơi Đức Phật đời này, tất cả chư Phật hiện đời 
mà ông đang tin kính đều là giả, và các đức Như Lai 
đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì 
việc giáo hóa chúng sanh ở thế gian, thì họ trở về cõi 
trời Đại Quang Minh để nghỉ ngơi.”

Khi những ngưòi mê muội tin vào lờỉ phỉnh gạt 
ấy, kết quả là họ đánh mất bản tâm, tín tâm ban đầu 
của mình.

Kỉnh văn:
libẨtMM’ ' ỉ t È I l ° JK
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Thử danh lệ quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 
nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dữ sư 
câu hãm vương nạn.
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Việt dịch:
Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rôi 

người tu hành. Đến khi nhàm chán, không gá thân 
vào người kia nữa. Cả thầy và trò đều sa vào lưói 
pháp luật.

Giảng:
Đây là một loại lệ quỷ, sau hơn ba ngàn đên năm 

ngàn năm, tuổi già hóa thành ma. Nó khuấy rôi, 
nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy định lực 
của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã giở 
hết tất cả các trò chơi lừa phỉnh rồi, và các món chơi 
không có gì mới nữaế Nó đã nhàm chán, không gá 
thân vào ngưòi kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều roi 
vào lưới pháp luật.

Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy. Nó 
không còn ma lực thu hút hấp dẫn nữa, thế nên mọi 
người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị thưa 
kiện và tống giam.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Viêt dich:
■ể * ^ o

Các ông nên rõ biet trước, đê khỏi roi vào luân 
hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô 
gián.
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Giảng:
Các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông 

nên sớm giác ngộ đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi, đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma. Đừng rơi vào 
vòng luân hôi sinh tử của ma vương. Nếu mê lầm không 
biết đạo lý này, sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn.

6. THAM CẨU TĨNH LẶNG
Kỉnh văn:

ể t f Ề Ề - Ị ỷ ,  m
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Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thâm 
nhập, khắc kỉ tân cần, nhạo xứ âm tịch, tham cầu tĩnh 

■ W ì
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát mỉiih. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích đi vào sự tinh cần khắc 
khổ, thích sống noi vắng vẻ, tham cầu yên lặng.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự,

1 Bản VPTT chép l i .  Bản Taishõ chép J t .  Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ Ẩ ì .
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Lại nữa, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi 
thọ ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, tính viên định phát minh, an trụ 
trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, 
tâm phát khởi tham muốn ưa thích đi sâu vào công 
phu tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ.

Hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết 
sức lực vào công phu tu tập. Thích sống nơi có nhiều 
âm khí, ít ánh sáng mặt trời, anh ta ưa thích những nơi 
ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng 
hẻo lánh, anh ta chọn một nơi để sống ẩn dậtắ Do vì 
anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên ma vương liền đến.

Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu. 
Đừng nên mong cầu việc tốt, cũng đừng tham việc 
chang lành, Bình thường tâm thị đạo. Chủ yếu là giữ 
cho tâm được bình thường, đừng có móng khởi một 
tâm niệm nào cả. Bất luận quý vị tham cầu việc gì, đều 
là chăng phải.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tinh phụ 
nhân, khau thuyết kinh pháp.

Khi ấy thiên ma có được cơ hội, phóng tinh 
thần gá vào ngưòi khác, dùng miệng người đó giảng 
nói kỉnh pháp.
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Giảng:
Trạng thái này cũng giống như trường hợp trước. 

Khi ấy thiên ma có được cơ hội, khi thời cơ thuận 
tiện đến. Liền phóng tinh thần gá vào thân ngưòi 
khác, và dùng miệng người ấy giảng nói kỉnh pháp.
Ma sai khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác, rồi 
khiến người đó đến nơi hành giả đang móng tâm tham 
cầu để giảng nói kinh pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân bổn bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu âm thiện nam tử xứ, 
phu tòa thuyết pháp. Linh kì thính nhân, các tri bản 
nghiệp. Hoặc ư kì xứ, ngữ nhất nhân ngôn. Nhữ kim vị 
tử, d ĩ tác súc sanh, sắc sử nhất nhân, ư hậu đạp vĩ, đon 
linh kì nhân, khởi bất năng đắc. Ư thị nhất chúng,
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khuynh tâm khâm phục. Hữu nhẩn khởi tâm, d ĩ tri kì 
triệu. Phật luật nghi ngoại, trùng gia tinh kho. Phỉ 
báng tỷ-khưu, mạ lị đổ chúng, kiết lộ nhân sự, bất tị cơ 
hiềm. Khau trung hảo ngôn, vị nhiên họa phúc, cập chí 
kì thời, hào bị vô thất.

Việt dịch:
Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, 

còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết-bàn. 
Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi ngưòi nghe đều biết 
rõ nghiệp đòi trước của mình. Hoặc nó bảo vói một 
người ở đó rằng “Ông nay chưa chết mà đã làm súc 
sanh.” Rồi bảo người ở phía sau đạp ỉên đuôi người 
phía trước, bỗng nhiên người kia không đứng dậy 
được. Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính 
phục. Neu có ngưcri móng khởi tâm niệm nghi ngờ, 
ma liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh 
chuyên khổ hạnh, phỉ báng tỷ-khưu, mắng chửi đồ 
chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê bai ti 
hiềm. Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi viêc 
xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may.

Giảng:
Người này vốn không biết mình bị ma gá vào.

Anh ta tự tuyên bô như ma vương nói, là mình đã 
chứng vô thượng nỉết-bànề

Lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào 
là ma vương? Ở điểm hầu như phần nhiều là ma rất 
thích tự khen ngợi mình.
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NÓ nói “Các ông có biết chăng? Ta vừa chứng 
được niết-bàn..” Hay có thể nó nói: “Ta vừa chứng 
được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán.” Hay là: “Ta 
đã được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi.” Hoặc ta 
nay đã thành một vị bồ-tát, các ông có nhận ra không?” 

Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các 
ông không cần phải hỏi cũng đã biết người ấy là ma 
rồi. Đức Phật không bao giờ nói:

“Ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu 
các ông không lạy ta, là các ông đã bỏ lỡ một dịp may, 
vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn khi không lạy 
ta.”

Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ-tát, 
là A-la-hán, thì người ấy là ma chứ chẳng phải là gì 
khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần phải hỏi 
han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao 
giờ tự cho mình là Phật. Một vị bồ-tát hiện thân nơi thế 
gian không bao giờ tự xưng mình là bồ-tát. Ngay cả 
khi có người nào tôn xưng họ là bồ-tát, họ cũng không 
thừa nhận điều ấy.

Ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người 
bảo: “Tôi biết ngài là Phật.” Họ cũng không công nhận 
điều ấy. Người đã thật sự giác ngộ không bao giờ thừa 
nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có 
người nói “Tôi là người giác ngộ” thì đừng có bận tâm 
với người ấy, người ấy không xứng đáng so sánh ngay 
cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề 
cao mình như thế.
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Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một 
cái kính chiếu yêu. Nên một khi yêu, ma, quỷ quái hiện 
hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn nếu các ông 
không hiểu rõ Phật pháp, thì sẽ không biết được những 
gì nó nói, nên liền bị nó đánh lừa.

Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải 
tòa ngồi thuyết pháp.

Khi anh ta (người đã bị ma gá) đến bên hành giả 
tham cầu tịch tĩnh, nó trải tòa thuyết pháp. (24), (25). 
Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đòi 
trước của mình.

Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như 
trong giấc mơ, mình là gì, là ai trong đời trước. Có 
người nói: “Trong một kiếp xa xưa, tôi là con chó giữ 
nhà.” Có người nói: “Tôi là con mèo.” Có người khác 
nói: “Tôi là một con gà.” Người khác nữa lại nói: “Đời 
trước tôi là một con bò.” Chẳng có ai là người cả.

Hoặc nó (ma vương) bảo vói một người ở đó 
rằng: “Ống nay tuy chưa chết, mà đã làm súc sanh.” 
Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là: “Ông đã là chó trong 
kiếp trước, nay dù ông chưa chết ông cũng hóa thành 
chó lại rôi. Ong không tin tôi sao?” Rồi bảo một 
ngưM khác ở phía sau đạp lên đuôi người phía 
trước. Nó bảo với mọi người: “Ông ấy không tin 
những gì tôi nói. Hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái 
đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không?”

Rôi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang 
đạp lên đuôi của người phía trước. Bỗng nhiên ngưòi
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kia không đứng dậy được. Chắc hẳn các ông sẽ cho 
rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói 
người kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người 
kia không đứng dậy được. Người ấy không còn cách 
nào khác hơn là phải tin vào nó. “Ông ta bảo tôi là súc 
vật, bây giờ thật sự tôi đã có một cái đuôi, nếu không 
tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào 
đứng dậy được.”

Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục.
“Thật là thần diệu!” Họ nói: “Ông ta biết trước 

người ấy sẽ hóa thành súc vật ngay khi còn sống, ông 
ta chắc phải là một vị Phật hay bồ-tát sống.” Thật ra họ 
đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ 
hay ma vương mà nhận lầm là bồ-tát. Đó thật là các 
điên đảo của chúng sanh.

Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ,
_ 1 • X_1_ • Ậj_ _/ma liên biêt ý.

Trong chúng hội nếu có người hơài nghi, nghĩ 
rằng: “Sao lại như thế được? Thật là không hợp lý.” 
Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết 
và trả lời: “Thế là các ông không tin ta hay sao?” 
Những người này nhìn lại nó một lát rồi nói: “Ồ! Ông 
ta thật sự là một vị bồ-tát. Tôi không nói ra những gì 
tôi nghĩ trong tâm yậy mà ông ta biết rất rõ, ông ta đã 
bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi. Thật là kỳ lạ.” Từ đó 
anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa.

Ngoài luật nghi của Phật, nó tính chuyên khổ 
hạnh,



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 195

NÓ nói: “Luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi, 
tôi sẽ lập nên một giới luật mới cho các ông. Tôi muốn 
các ông trở thành những vị Phật mới, và ta sẽ sáng lập 
ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời 
và không còn thích họp nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của 
khoa học, kỷ nguyên hạt nhân, mọi việc đều phải được 
hiện đại hóa và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ xưa 
kia không còn ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không 
còn ứng dụng gì được nữa.”

Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi 
người đều có thể biến thành các bậc tôn túc hoặc là các 
vị tỷ-khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ muốn.

Nó phỉ báng tỷ-khưu.
Nó nói rằng: Tỷ-khưu à! Tỷ-khưu là gì? Nó đùa 

bỡn danh xưng ấy. Nó nói: “Ông gọi người ấy là tỷ- 
khưu hả? Tôi gọi đó là con cá trạnh -  tiếng Trung Hoa,
chữ tỷ-khưu và nê thu ÌỈL Mk (cá trạnh) có âm cuối đọc 
giống nhau. (26)

Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi ngưòi khác,
Nó mạ lỵ mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc 

nào nó thích. Nó mắng họ rằng: “Các ông là chó, là 
mèo, các ông là heo, là thỏ...” Đồ chúng nghe nó mắng 
nhiếc, chấp nhận những lời sỉ vả ấy vì nghĩ rằng đó là 
bồ-tát. “Ông ấy bảo ta là heo, vậy thì ta là heo cũng 
được, ông ta bảo mình là chó, thì ta là chó cũng vậy.” 
Họ không dám cãi lại. Ma vương có một năng lực dữ 
dội làm mê hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin 
vào những gì nó nói.



196 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

NÓ rao lỗi người khác. Thí dụ một người nam và 
một người nữ có làm điều gì thiếu lịch sự chút ít, nó 
liền nói với người phụ nữ: “Cô đã làm việc ấy với 
người đàn ông ấy ở chỗ ấy.” Người phụ nữ liền tự 
nghĩ: “Làm sao ông ta lại biết được.” Hoặc là nó rao lỗi 
trước công chúng: “Ở đây có hai kẻ bất hảo, họ đã làm 
những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất 
tiện, tại nơi đó nơi kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô 
ta sẽ không dám chối đâu!” Nó muốn đưa ra điều mà 
thực sự họ đã làm, nên họ không dám chối. Nó làm thế 
để chứng tỏ cho mọi rigười biết rằng: Nó có thần 
thông, nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. Nó phơi bày 
lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách 
chê bai hay tỵ hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá 
nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ.

Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi việc xảy 
ra, quả nhiên chẳng sai mảy may.

Nó ưa tiên đoán việc họa phước. Nó thích nói 
những chuyện như: “ông nên thận trọng, ngày mai ỉà 
một ngày xấu cho ông, có người muốn đầu độc ông, 
ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không sẽ bị chết vì thuốc 
độc.”

Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu. Khi việc ấy 
xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Khi sự việc xảy ra, 
tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là lý do vì 
sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại ma vương như thế 
khiến người ta dễ tin hơn cả một vị bồ-tát.
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Kỉnh văn:

i k A l t .  , Ĩ ^ P ẵ i

# < . > £ * * * ,  < , :& & ;£ * » ,  a

â r P - l# .  o
Thử đại lực quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 

nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, 
đa hãm vương nạn. Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Đây là loại đạỉ lực quỷ, loài ma sống lâu mà 

thành, quấy rối ngưòi tu hành. Khi nó đã nhàm 
chán, liền ròi khỏi thân người nó đã gá vào. Khỉ ấy 
cả thầy và trò đều sa vào lưói pháp luật. Các ông 
nên rõ biết trước những việc này, để khỏi rơi vào 
vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào 
địa ngục vô gián.

Giảng:
Đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà 

thành. Ma hóa thành quỷ khi về già. Cũng giống như 
những người không tu tập, gieo trồng nhân đức thì đến 
tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép ỷ  . Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ 'ỊMr.



198 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

với quý vị. Người Trung Hoa có câu: “Già mà không 
chết thì thành giặc -Lão nhi bất tử thị vi tặc..

Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, 
họ thường làm nhiều chuyện kỳ quái. Cũng thế làm ma 
lâu năm thì thành quỷ.

Nó khuấy rối ngưòi tu hành. Nó ghen tức với 
công phu tu tập của người tu hành, ma thích phá hủy 
định lực của người tu.

Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người 
mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào 
lưói pháp luật, Điều đó cũng tương tự như đọa vào địa 
ngục. Nên có lời nói:

Mông đong truyền mông đổng 
Nhất truyền lường bất đổng 
Sư phụ hạ địa ngục 
Đồ đệ vãng lý củng.

Tạm dịch:
Kẻ ngu dạy người ngu 
Học rồi càng mờ mịt 
Thầy rơi vào địa ngục 
Trò noi gót theo sau.

Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh, do 
không gặp được bậc minh sư, đệ tử cũng thuộc hạng 
độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình cũng 
theo thầy vào đó luôn. Thầy thấy thế quay lại hỏi: 
“Ông đến đây làm gì?”

Đệ tử trả lời: “Con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là 
con phải theo thầy.”
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Thầy bảo: “Ồ! Không nên. Đây không phải là nơi 
an ổn. Đáng lẽ ra ông không nên đến đây!

Đệ tử đáp lại:
- Nhưng thầy đã vào trước rồi! Làm sao con lại 

không theo thầy. Con đã thọ giáo với thầy, Thầy đi đâu 
con theo đó.

Thầy nghĩ: “A! Chính ta là người bị đọa vào địa 
ngục, mang theo luôn cả đệ tử của ta vào đây. Ta thực 
là có lỗi với ông. Rất tiếc!”

Các ông nên rõ biết trước những việc này, để 
khỏi roi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô giánề

7. THAM CẨU HIÊU BIẾT TÚC MẠNG
Kỉnh văn:

^  ^  o
Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái trí kiến, 
cần kho nghiên tầm, tham cầu túc mạng.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích được thêm nhiều hiểu 
biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được 
đời sống trong kiếp trước.
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Giảng:
Lạỉ nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minhế
Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu 
dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định 
sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích 
được thêm nhiều sự hỉểu biết.

Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm 
nhiều vấn đề, mong có được sự thông hiểu về đòi sống 
trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ lực để 
công phu, không sợ khó nhọc.

Nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết 
được đòi sống trong kiếp trước.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc cầu tiện, phi tinh phụ 
nhân, khẩu thuyết kinh pháp. Kì nhân thù bất giác tri 
ma trước, diệc ngôn tự đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ 
cầu tri thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp.

Việt dịch:
Khỉ ấy thiên ma có được cơ hộỉ thuận tiện, liền 

phóng tỉnh thần gá vào thân người ấy và dùng miệng 
người đó giảng nói kỉnh pháp. Người này không biết 
mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng
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được vô thượng nỉết-bàn. Nó đến bên hành giả tham 
cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền 

phóng tinh thần gá vào thân ngưòi khác và dùng 
miệng người đó giảng nói kỉnh pháp. Ngưòi này 
không biết mình bị ma gá vàoắ Hoàn toàn không biết 
rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến.

Tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng 
niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, 
trải tòa ngồi thuyết pháp.

, ^ O L ỉ t r A ’ o £  

M & ĩệ lk & tít. > ơ@ỉ&ĩậ.' Ẵ.ềặí^ỵ .

í ặ i ì t 1# ^ .  o A i t í Ằ A ,  d ỉ ễ -

£ f i  o ầ M  H  A . , g U H è T .
m * Ệ 2* A .  Ẵ J é ĩ k % ,  0 V i ?

c i l S ệ E I ^ - ,  —  ậ - ,  

Ễ t f t ¥ f ị k .  ó ì ệ ì ỳ t b à - ,

tè.JẸL,

1 Bản VPTT chép jjL Bản Taishõ chép jpL Bản Minh chép chữ -fflh
2 Bản VPTT chép 3Ệ-. Bản Taishõ chép %Ệ. Bản Tống, chép chữ BfíL
3 Bản VPTT chép ẴỆr. Bản Taishõ chép JỊặ-ế Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ 1^.
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Thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, đắc đại bảo 
châu. Kì ma hoặc thời, hóa vi súc sanh, khấu hàm kì 
châu, cập tạp trân bảo, giản sách phù độc, chư kì dị 
vật. Tiên thụ bỉ nhân, trước kỳ thế. Hoặc dụ thính 
nhân, tàng ư địa hạ. hữu minh nguyệt châu, chiếu diệu 
kỳ xứ. Thị chư thính giả, đắc vị tằng hữu. Đa thực 
dược thảo, bất xan gia thiện.

Hoặc thời nhật xan, nhất ma nhất mạch, kỳ hình 
phì sung, quỷ lực trì cố. Phỉ báng tỳ-khưu, mạ lị đồ 
chúng, bất tị kị hiểm.

Việt dịch:
Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được 

viên ngọc to lớn. Có khi ma hóa thành súc vật, 
miêng ngâm châu báu, thẻ tre bùa chú và những vật 
quái dị khácẳ Trước trên, đến trao cho người ấy rồi 
sau rồi mới gá vào thân họ.

Hoăc ỉà ma mê hoặc người đến nghe pháp, 
bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: Có 
một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó. Nên 
các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa 
từng có. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ 
không dùng thực phẩm có sẵn. Hoặc nó chỉ dùng 
ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy 
khỏe mạnh, là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ 
báng các tỷ-khưu, mắng chửi đồ chúng, không ngại 
dùng cả lời chê bai tị hiềm.

Giảng:
Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được
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viên ngọc to lớn, đó có thể là kim cương hay là viên 
ngọc như ý.

Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm 
châu báu, thẻ tre bùa chú và những vật quái dị 
khác, nói rằng các vị bồ-tát có thể biến hóa thân mình 
thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành 
ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú.

Thẻ tre (giản sách) là những vật để dùng cho việc 
ghi chép vào thời cổ đại. Chữ được viết trên một mặt, 
rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở trên 
bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng các thẻ tre này đã 
làm chứng từ, người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau 
Neu trùng hợp thì thẻ tre ấy được xem như một chứng 
từ, nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không 
trùng hợp, có nghĩa là không đáng tin.

Phù độc tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, 
bắt giữ yêu ma quỷ quái và con vật mà ma hóa thân có 
thể mang những vật quái dị khác. Những thứ này đều 
kỳ dị, hiếm có và rất giá trị.

Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi 
mói gá vào thân họ.

Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, 
bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: Có 
một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó.

Nó chôn hạt châu xuống đất rồi lừa bịp người đến 
nghe pháp. Nói rằng: “Ở dưới này có một viên minh 
châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng phát ra ánh 
sáng nơi đây.”
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Nên các người nghe đều cảm thấy mình được 
việc chưa từng có.

Họ thán phục: “Ồ! Người này đúng là chân thực. 
Ong ta không thê nào là ma được!”

Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho 
là không phải. Thương thay cho những người đến nghe 
nó giảng pháp.

Ma thường chỉ ăn các ỉoại dược thảo chứ 
không dùng thực phẩm có sẵn.

Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng 
những thực phẩm thông thường. Nó không dùng những 
thức ăn ngon. Nó dùng nhân sâm và một số thuốc bổ.

Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng 
không bao giờ dùng những thức ăn thông thường. Anh 
ta làm xác đồng trung gian (medium) cho những người 
cầu sốnẸ lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức 
khác. Bất kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác, anh đều 
thông báo là không ăn những thực phẩm thông thường. 
Thế anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái óc chó (walnut - trái 
hạnh đào). Trong quả óc chó có nhân, chứa rất nhiều 
chất dầu, rất bổ cho não, chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho 
cơ thể hoạt động rồi. Neu thường ăn một bát com, thì 
chỉ ăn nửa bát quả óc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn 
nhân hạt thông. Nói tóm lại nó toàn ăn những thứ bổ 
dưỡng nhất.

Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt 
lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh. Còn mập hơn heo 
nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực. (27)
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NÓ phỉ báng các tỷ-khun và mắng chửi đồ 
chúng, không ngại dùng lời chê bai và tị hiềm.

Nó chuyên mạ lỵ những Hòa thượng, những 
người xuất gia. “Người xuất gia ư? Họ xuất gia để làm 
gì? Họ chẳng tu hành gì cả, người xuất gia không tham 
tiền hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt!”

Hoặc nó nói: ‘Tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? 
Họ cũng chỉ là người, rốt cục các ông thật là đồ khùng.”

Khi có người tin vào các vị tỷ-khưu, nó gọi họ là 
“đồ khùng” nó mắng chửi đồ chúng của nó là súc vật. 
Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó hoàn toàn 
không ngại dùng những lời vu cáo.

Kỉnh văn:
o t # t >  -/f

8 t ẳ .  ■ % % * -  

A . » ~
Khấu trung hảo ngôn, tha phương bảo tạng, thập 

phương thánh hiển, tiềm nặc chi xứ. Tùy kỳ hậu giả, 
vãng vãng kiến hữu, kì dị chi nhân.

Việt dịch:
Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc noi ẩn 

cư của các bậc Thánh hiền. Những ngưòi đi theo nó 
thường thấy những nhân vật kỳ lạ.

Giảng:
Nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói > , • 

vê những chuyện gì? Nó nói: “ơ  nơi đó, nơi kia có 
vàng, bạc và những loại châu báu, ông có muốn lấy
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không?” Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi 
người, hoặc nó thích nói noi ẩn cư của mưòi phương 
các vị Thánh hiền. Nó nói vói mọi người: “Có chư 
Phật và Bồ-tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn 
không biết được.”

Những ngưòi đi theo nó thường thấy những 
nhân vật kỳ lạ, nó có thê làm phát ra ánh sáng hoặc 
hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ.

Kỉnh văn:

# 9  y Ệ H Ỉ - ê Ấ y  M

> ' I S Í L ^ A  o > -ỈT^ÍẦA.

t t  o o

Thử danh sơn lâm, thố địa thành hoàng, xuyên 
nhạc quỷ thần, niên lão thành ma. Hoặc hữu tuyên 
dâm, phá Phật giới luật, dữ thừa sự giả, tiềm hành ngũ 
dục; hoặc hữu tinh tiến, thuần thực thảo mộc, vô định 
hành sự, não loạn bỉ nhân. Yếm. túc tâm sanh, khứ bỉ 
nhân thế. Đệ tử dữ sư, đa hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ 

địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành quỷ.

1 Bản VPTT chép Ẵ .  Bản Taisho chép ị$L. Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ Ẵ .
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Ngưòi bị ma gá vào, tán thành việc dâm dục, phá 
hủy giới luật Phật chế. Nó lén ỉút hành dâm với đệ 
tử, hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử 
thất thường, quấy rổỉ người tu hành. Đến khi chán 
rồi, không gá vào người nữaỂ Cả đệ tử và thầy đều 
roi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc 

thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng sông núi, tuổi 
già sau một thời gian dài thành quỷ. Người bị ma gá 
tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. 
Niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó 
lén lút hành dâm với đệ tử, những người cùng thích 
năm thứ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy.

Hoặc nó lại tỉnh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử 
thất thường. Nó không ngồi thiền hay công phu tu tập 
gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi.

Khuấy rối người tu hành, khiến cho họ không 
thể tu đạo được nữa.

Nhưng sau một thòi gian khi chán rồi, nó không 
gá vào ngưòi nữa, cả thầy và trò điều rơi vào lưới 
pháp luật.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoăc 
bất tri, đọa vô gián ngục.
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Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Các ông nên biết rõ viêc này, để khỏi roi vào 

luân hồi.
Tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào 

bẩy của ma. Đừng rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma 
giăng ra.

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

8. THAM CẨU CÓ THẦN Lực
Kỉnh văn:

* Ì Ì * N I >  18

o
Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thần 
thông, chủng chủng biến hóa. Nghiên cứu hóa nguyên, 
tham thủ thần lực.

Việt dịch:* ẴLại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu,
không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông và các loại 
biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, 
tham cầu có thần lực.
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Giảng:
Lai nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu,

trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu 
dung, không mắc các tà lự, tính viên định phát 
minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông.
Anh ta có một vọng tưởng khác. Nhất định muốn có 
được thần thông và các khả năng biến hóa, để có thể 
thi thố mười tám loại biến hóa trong không trung. Anh 
ta muốn trên thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa 
dưới thân phóng ra nước, trên thân phóng ra lửa. Anh 
ta nóng lòng được như các vị a-la-hán để có thể thi 
triển mười tám món thần thông này lơ lửng trên không.

Nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, 
nghiên cứu nguồn gốc căn bản của các phép biến hóa, 
tham cầu có thần lực.(28)

Kỉnh văn:
ik~vệ3íM> m ị& iĩL ,  ơ

o
Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khấu thuyết kỉnh pháp.
Việt dịch:
Lúc ây thiên ma có đươc cơ hôi thuân tiên,X Ấ * * ễ ’phóng tinh than đen gá vào người khác, dùng miêng 

người ấy giảng nói kỉnh pháp.
Gỉản :̂
Lúc ấy thiên ma được cơ hôi thuân tiên, phóng 

tỉnh thần đến gá vào người khác, dùng miệng ngưM 
ấy giảng nói kỉnh phápẵ
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Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền 
phóng tinh thần của nó gá vào người khác, rồi sai sử 
người ây giảng Kinh pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân thành bất giác tri ma trước. Dỉệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu thông thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Thị nhân hoặc phục, thủ chấp 
hỏa quang, thủ toát kì quang, phân ư sở thính, tứ 
chúng đẩu thượng, thị chư thính nhân, đnh thượng 
hỏa quang, giai trưởng số xích, diệc vô nhiệt tánh, tằng 
bất phần thiêu. Hoặc thượng thủy hành, như lí bình

1 Bản VPTT chép 7j<-Ji. Bản Taishõ chép J i 7jc. bản N guyên, bản
Minh chép chữ 7X _h.
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địa, hoặc ư không trung, an tọa bất động, hoặc nhập 
bình nội, hoặc xử nang trung, việt dũ thấu viên, tằng vô 
chướng ngại. Duy ư đao binh, bất đắc tự tại. Tự ngôn 
thị Phật, thân trước bạch y, thọ tỉ khưu lễ, phỉ báng 
thiền luật, mạ lị đồ chúng, yết lộ nhân sự, bất íỉẽ cơ hiềm.

Việt dịch:
Ngưòi ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo 

mình đã được vô thượng nỉết-bàn. Nó đến noi người 
tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 
Người đó hoặc năm lửa trên tay, gom lửa lại rồi trải 
ra trên đầu tử chúng đang nghe pháp, lửa trên đầu 
họ tỏa cao vài thước, mà họ không thấy nóng hoăc 
bị đôt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi trên 
mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc 
có thể đi vào trong bình hay trong túi xách, hoạc 
vượt qua cửa sô, đi qua tường vách mà không ngăn 
ngại. Duy chỉ đối vói binh đao thì không được tự 
tại. Nó tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y 
phục cư sĩ, để cho tỉ-khưu lễ lạy. Nó hủy báng thiền 
định và giói luật, mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi người 
khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ.

Giảng:
Ngưòi ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo 

mình đã chứng được quả vị vi diệu vô thượng niết- 
bàn. Nó đên noi hành giả tham cầu thần thông, trải 
tòa ngồi thuyết pháp.

Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa 
trong một bàn tay, gom lửa vói tay kia lại rồi rải lửa
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ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nố bỏ lửa
trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe 
pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa 
lên đầu, thì còn nhỏ rồi lửa cao dần dần cho đến vài 
feet.x Mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù 
họ không dùng bất kỳ vật gì cách ly với lửa.

Hoặc nó (người bị ma gá) có thể đi trên nước 
như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên 
không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong không 
nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó...

Hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi 
xách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà 
không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có 
thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở mà 
chẳng vướng chút chướng ngại nào.

Duy chỉ đối với binh đao (vũ khí) thì không 
được tự  tại. Nó sợ bị đâm bằng dao hoặc thương kiếm. 
Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho 
dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích 
do các loại binh đao gây nên.

Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y 
phục của hàng cư sĩ chứ không mặc y phục của hàng 
xuất gia.

Đe cho các tỉ-khưu lễ lạy. Mặc y phục cư sĩ 
nhưng lại nhận sự lễ lạy của các vị tỷ-khưu. Nó hủy

1 1 foot = 30,48cm.
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báng thiền định và giói luật xem đây là loại vô ích và 
không hợp lý.

Nó mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi của ngưòi khác. 
Nó phơi trân lôi lầm riêng tư của người khác. Không 
ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ.

Kỉnh văn:
ơ t t t ,  # i t ố Ạ ,  #

lế >  T ý l & l t  o 0
Khẩu trung thường thuyết, thần thông tự tại, hoặc 

phục linh nhân, bàng kiến Phật độ. Quỷ lực cảm nhân, 
phi hữu chân thực. Tán thán hành dâm, bất hủy thô 
hạnh. Tương chư ổi tá, d ĩ vi truyền pháp.

Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoầc 
khiến cho người khác thấy được cõi Phật. Cõi ẩy 
không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc 
người ta. Nó tán thán tham dục, không từ bỏ những 
việc thô tục. Làm những hạnh bất tịnh, cho đó la 
truyền pháp.

Giảng:
Nó thường nói đến các ỉoại khác nhau của thần 

thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy 
được cõi Phật trong suốt khắp cả mười phươngễ Cõi 
ấy không thật chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc 
người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực 
công phu gì cả, điều mà nó tán thán nhất là tham dục. 
Nó nói: “Đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn cội
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của bồ-đề và niết-bàn.” Nó không từ bỏ những việc 
thô tục. Nó nói: “Chẳng có gì saì trái với việc ấy cả, 
đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì.”

Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền 
pháp. Nó sử dụng tất cả những việc bât tịnh, cho đó 
như là phương tiện đê truyên pháp.

ì ặ M ĩ M M ’
> t k & t k t ể  o á U í . t i  

ủ ,  #

7M  dữtt/ỉ thiên địa, đại lực sơn tinh, hải tinh 
phong tinh, hà tinh thổ tỉnh, nhất thiết thảo mộc, tích 
kiếp tinh mị. Hoặc phục long mị, hoặc thọ chung tiên, 
tái hoạt vi mzế. Hoặc tiên kì chung, kê niên ưng tử, kì 
hình bất hóa, tha quái sở phụ. Niên lão thành ma, não 
loạn thị nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thê. Đệ 
tử dữ sư, đá  hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, 

phong tinh, hà tinh, thổ tinh, và những loài tinh mị

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép $i. Bản Tống, Nguyên, Minh
chép chữ
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của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất 
mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái 
rồng), hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh 
làm yêu quái. Hoặc là những vị Tiên quả báo đã 
hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể không bị hủy 
hoại, nên loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài 
nầy sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu người tu hành. 
Khi chán rồi không gá thân người nữa. Cả đệ tử và 
thầy đều rơi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, 

phong tinh, hà tinh, thổ tinh, và những loài tinh mị 
của tat cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất 
mạnh trong tròi đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái 
rông), hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh 
làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn hoặc 
đên năm ngàn năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu 
quái. Hoặc là những yị tiên quả báo đã hết, đáng ra 
phải chết, nhưng thân thể của tiên sau khi chết 
không bị hủy hoại, hay biến đổi, nên bị loài yêu quái 
khác đến gá vào.

Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu 
định lực của người tu hành. Cuối cùng khi chán rồi, 
nó không gá thân ngưòi nữa.

Hễ ma còn gá vào thân, thì người bị gá có một 
định lực phi thường. Nhưng một khi nó không gá vào 
nữa thì cả đệ tử và thầy đều roi vào Iưói pháp luật.
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Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri đọa vô gián ngục

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
A-nan, các ông nên biết rõ trước việc này, để 

khỏi rơi vào vòng luân hồi của ma vương. Đừng đê 
mình rơi vào sự cám dỗ của ma vương.

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

9. THAM CẦU S ự  RÕNG KHÔNG SẪU LẮNG 
(MA TRÂM KHÔNG)

Kinh văn:
o ■ Ế . ỉừ ầ . i ỳ ’ ọ M

Hựu thiện nam tử, thọ âm hư diệu, bât tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ữỉề nhập

1 Bản VPTT chép . Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh
chép chữ .
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diệt, nghiên cứu hóa tánh, tham cầu thâm không.
Việt dịch:
Lại nưa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát mỉnhẾ Trong 
tam-ma-địa, tâm ưa vào noi tịch diệt, nghiên cứu 
tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu ỉăng.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh.
Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu 
dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định 
sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào 
nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu 
tánh rỗng không sâu lắngẳ

Hành giả nghiên cứu trạng thái chuyên biên của 
một vật thể từ khi hiện hữu đến khi trở thành không, và 
làm thế nào mà từ không lại chuyển biến thành có. 
Hành giả nghiên cứu cách biểu hiện của sự biến hóa 
này, mong cầu được trải qua một cảnh giới rỗng không 
nhiệm mầu.

Kỉnh văn:

o
Nhĩ thời thiên ma hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khấu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền phóng
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tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng 
người ấy giảng nói kinh phápễ

Giảng:
Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, thiên ma 

trông chờ khi nó thấy được cơ hội thuận tiện liền 
phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng 
miệng người ấy giảng nói kinh pháp.

Ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã 
gá vào.

Kinh văn:

o ^  -Ệr ̂  ~f~ ỄL ’ o ^

o ì ề # í j ề Ề ’ 

$ í ị & ĩ ? r j i i ỉ f  # /il ỂJ Ạ o
í tyĩỆỊ,  o ầ , ^ ' ì ' 'í l t*

s  o » ỆỀMỀ & % o

Kì nhân chung bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu không thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Ư đại chúng nội, kì hình hốt 
không, chúng vô sở kiến, hoàn tùng hư không, đột 
nhiên nhi xuất, tổn một tự tại. Hoặc hiện kì thân, đỗng 
như lưu li, hoặc thùy thủ túc, tác chiên đàn khí, hoặc 
đại tiêu tiện, như hậu thạch mật. Phỉ hủy giới luật, 
khinh tiện xuất gia.
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Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 

tuyên bố mình được vô thượng niết-bàn. Nó đên nơi 
người tham cầu không tịch, trải tòa ngồi thuyêt 
pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng 
biến thành không, chẳng ai thấy được, rồi từ hư 
không bỗng dưng nó lại hiện ra, khỉ còn, khi mất 
một cách tự tại. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc 
lưu ỉy, khỉ duỗi tay chân, thom mùi hương chiên 
đànễ Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường 
phèn. Nó phỉ báng, hủy phạm giới luật, khinh 
thường các vị xuất gia.

Giảng:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 

tuyên bố mình được vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi 
ngưòi tham cầu không tịch, đến nơi hành giả tham 
cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng 
biến thành không, chẳng ai thấy đượcỆ

Ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên 
biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó bỗng dưng 
không còn ai thấy nó nữa. Đây là một dạng “nhân 
không, pháp không.” Người và pháp đều không. Rồi từ 
hư không bỗng dưng nó lại hiện ra, khi còn, khỉ mất 
một cách tự tại.

Rồi một vài phút sau, từ ma lực làm cho thân thể 
của người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói 
pháp ở đó, bỗng dưng nó lại hiện ra. Khi hiện ra, khi
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biến mất tùy ý muốn. Nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện, 
nếu muốn biến mất thì nó biến. Nó đều tự điều khiển 
theo ý của nó.

Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, pha 
lê đên nôi các ông có thể nhìn suốt qua thân thể của nó. 
Khi duỗi tay chân ra thom mùi hương chiên đàn. 
Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó 
phỉ báng giói luật. Nó nói: “Đừng bận tâm với việc 
giữ giới luật. Đó là việc của hàng tiểu thừa, các ông 
cần gì phải giữ nó. Giới luật chẳng có gì quan trọng 
cả.”

Khỉnh thường các yị xuất gia. Nó nói: “Không 
cần phải xuất gia. Nếu muốn tu hành, thì cứ việc tu, 
cần gì phải xuất gia mới tu được? Có gì khác nhau giữa 
cư sĩ với người xuất gia nào?” Đó là cách nó khinh tiện 
giới xuất gia.

Kinh văn:
n  Ĩlầ-Ẹ .  o —ỉ t ỳ t ỉ Â & l Ẵ Ũ
Ẵ M ỉ i ỵ . ,  m ĩ
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Khấu trung thường thuyết vô nhân vô quả. Nhất 
tử vĩnh diệt, vô phục hậu thân, cập chư phàm thánh, 
tuy đắc không tịch, tiềm hành tham dục. Thọ kì dục giả, 
diệc đắc không tâm, bát vô nhân quả.

Việt dịch:
Nó thường nói không có nhân quả. Khỉ chết là 

hoàn toàn mất hẳn. Chẳng có đòi sau, chẳng có
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thánh phàm, dù các vị ấy đã được không tịch, 
nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Người cùng 
nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không 
và bài bác nhân quả.

Giảng:
Nó thường nói không có nhân quả “Đừng tin 

vào luật nhân quả.” Nó nói: “Chuyện ấy hoàn toàn sai 
lầm, chẳng bao giờ có việc ấy.” Nó nói: Khi chết là 
hoàn toàn mất hẳn. Một khi đã chết đi là mình vĩnh 
viễn không trở lại, giống như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt 
ngấm.”

Nó nói: Chẳng có đời sau, chẳng có người 
phàm kẻ thánh. Bất quá chỉ là những lời nói mà thôi. 
Mặc dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng vẫn lén 
lút làm chuyện dâm dục mặc dù đã chứng được vài 
nguyên lý về không, họ vẫn lén lút hành dâm. Người 
cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng 
không và bài bác nhân quả. Nó có cảm tưởng không 
cần phải tin vào luật nhân quả nữa.

Kinh văn:
i t % n n  , iặ & M M L - #  
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Thử danh nhật nguyệt, bạc thực tinh khí, kim ngọc 
chi thảo, lân phượng quy hạc. Kinh thiên vạn niên, bất
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tử vi linh, xuât sanh quôc độ, niên lão thành ma, não 
loạn thị nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ 
tử dữ sư, đa hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây lắ tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ 

vào các loại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ 
lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy giúp cho các 
sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không 
chết, rốt cuộc thành tinh lỉnh, sinh ra nơỉ cõi nước 
này, tuổi già thành ma, phá rối người tu hànhể Đen 
khỉ chán rồi, không gá vào ngưcri nữa, cả thầy trò 
đều roi vào lưói pháp luật.

Giảng:
Đây là tỉnh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ 

vào các ỉoại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ 
lân, phụng hoàng, rùa hạc.

Đây là loại quỷ gì? Đây là những giông quỷ được 
tạo nên từ tinh khí do nhật thực, nguyệt thực. Khi có sự 
giao hòa giữa mặt trăng, mặt trời, đó gọi là hiện tượng 
nhật thực, nguyệt thực. Có luồng tinh khí tỏa khắp mặt 
đất tụ vào các loại vàng ngọc, và một vài loại nấm quý 
hiếm, loại kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy 
giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn 
năm không chết, rốt cuôc thành tỉnh lỉnh, sinh ra 
nơi cõi nước này, tuổi già thành quỷ. Nó phá rối 
người tu hành, người đang tu tập chánh định (29). 
Nhưng cuối cùng đến khi chán rồi, không gá vào 
ngưòi nữa, nó chấm dứt không gá vào người nữa.
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Cả thầy trò đều roi vào lưới pháp luật. Nó sẽ bị
pháp luật truy tố.

Kinh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bât tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi của ma vương. Nếu các ông mê 
lầm không biết. Nêu các ông không giác ngộ lẽ này 
sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián.

10. THAM CẦU SỒNG LÂU
Kinh văn:
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M ’ ' t Ạ ĩ K ầ , ’ â s

Bản VPTT chép ^ 0 . Bản Taishõ chép ^ 0. Bản N guyên chép chữ íti-
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Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái trường 
thọ, tân khổ nghiên cơ, tham câu vĩnh diệt, khí phãn 
đoạn sanh. Đốn hi biến dị, tế tướng thường trụ.

Việt dịch:
Lại nưa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa sống lâu, khổ nhọc 
nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát 
khỏi sự sống chết nơi thân xác (phần đoạn sanh tử). 
Nôn nóng tham cầu tướng vi tê biến dịch sinh tử, 
mong được thường trụ lâu dài trong ấy.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tẩ lự, tính viên định phát minh. Trong 
cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung.

Bây giờ thọ ấm đã trở nên rỗng suốt và vi diệu, hành 
giả, người tu tập chánh định, không còn tà lự nữa. An trụ 
trong đinh sáng suốt tròn đầyễ Trong tam-ma-địa, vi diệu 
viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. Việc gì vậy? 
Tâm ưa sống lâu. Đột nhiên hành giả suy nghĩ’ Sẽ kỳ 
diệu làm sao nếu được sống mãi mãi không chết.”

Nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu 
được bất tử. Nên hành giả khổ nhọc, tinh chuyên 
nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và vi diệu nhât, đê 
nong cầu được bất tử, anh ta muốn trẻ mãi không già.

Thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết (phần đoạn 
sanh tử) nơi thân xác.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 225

Nghĩa của từng chữ “phần đoạn sanh tử” có liên 
quan đến sự sống chết của riêng từng người. Mỗi người 
có một phân, và môi người có riêng một đoạn. Nghĩa 
của chữ phân là gì? Các ông có thân tôi cũng có thân. 
Các ông là người tôi cũng là người. Các ông có phần 
của các ông và tôi cũng có phần của riêng tôi. Đoạn là 
gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi 
sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm vóc của 
thân thể, từ đầu đến chân.

Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử.
Kẻ phàm phu phải ữải qua phần đoạn sanh tử. 

Còn các vị đã chứng được bốn quả vị a-la-hán thì 
không còn trải qua trạng thái này nữa. Nhưng vẫn còn 
phải trải qua tình trạng “biến dịch sanh tử.” Nghĩa là 
từng niệm, từng niệm đôi dời, nghĩa là trải qua sự sống 
chết trong từng niệm. Thay đổi trong từng niệm nên 
gọi là biên dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều 
này liên quan đên sự tương tục không ngừng của tâm 
niệm. Niệm niệm tương tục là niệm này vừa sanh khởi 
thì niệm kia liên tàn hoại như trong một dòng chảy vô 
tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, 
đột nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sanh tử.

Đê được thường tru mãi trong tướng vi tế ấy. 
Đó là một dạng rất tinh tể và vi diệu. Thương trú mai 
mãi trong ây có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu.

Kỉnh văn:
ơ
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Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tinh phụ 
nhân khấu thuyết kinh pháp.

Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tỉnh thần bay đến gá vào người khác, dùng 
miệng người ấy giảng nói kỉnh pháp.

Giảng:
Ngay khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đòi 

sống vĩnh cửu.
Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tinh thần bay đến gá vào người khác. Thiên 
ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào 
một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh 
pháp cho hành giả đang tu tập chánh định nghe.

Kỉnh văn:
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Kì nhân cánh bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 

đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu sanh thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Hảo ngôn tha phương, vãng 
hoàn vô trệ, hoặc kinh vạn lí, thuấn tức tái lai. Giai ư
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bỉ phương, thủ đắc kì vật. Hoặc ư nhất xứ, tại nhất 
trạch trung, xúc bộ chi gian, linh kì tòng đông, nghệ 
chí tây bích, thị nhân cấp hành, luy niên bất đáo. Nhân 
thử tâm tín, nghi Phật hiện tiền.

Việt dịch:
Người này thật không biết bị ma gá, còn tự 

tuyên bố đã chứng được vô thượng nỉết-ban. Nó đến 
bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết 
pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi noi, rồi 
trở về mà không ngăn ngại, có thể dạo choi ngàn 
dặm rồi trở về trong chóp mắt. Nó có thể lấy đem 
vê những đồ vật từ những noi nó đã đến. Hoặc nó 
có thê bảo một ngưòi đi từ phía đông sang phía tây 
của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài 
bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng không 
đên được. Do đó mọi ngưòi đều tin IM người bị ma 
gá, lầm cho đó ỉà Phật.

Giảng:
Do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi 

thiên ma nên chính anh ta thật không biết bị ma gá, 
còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị vi diệu vô 
thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu 
sông lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi noi, rồi trở 
về mà không ngăn ngại. Ma thích nói những ẸÌ? Nó 
nói: “Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có thể đen một 
nơi nào đó cách xa cả ngàn vạn dặm rồi trở về ngay lập 
tức. Tôi có thể qua Nhật Bản mà không cần đi máy
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bay, và mua hàng hóa về. Nếu ông không tin, tôi sẽ 
biểu diễn cho các ông xem.”

Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó 
thích được mọi người nhìn thấy những kỳ tích không 
thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: “Ta có thê đi lại 
tùy ý chỉ trong vòng chóp mắt.”

Nó có thể dạo choi ngàn dặm rồi trở  về trong 
chớp mắt. Nó nói: “Ta có thể đi về trong khoảng ông 
hít vào thở ra thôi.”

Nó có thể lấy đem về những đồ yật từ những 
nơi nó đã đếnỄ

Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật 
từ những nơi nó đã đến. Nó có thể mua hàng hóa đem 
về rồi hỏi: “Các ông không tin tôi hay sao? Hãy nhìn 
những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty... ơ  
Nhật Bản, đó là loại hàng mâu đặc biệt, chỉ dành riêng 
bán cho khách quen...” Rồi nó đưa ra cho mọi người 
cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không qua 
thuế hai quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế 
tạo ở một công ty của Nhật Bản.

Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía Đông 
sang phía Tây của một căn phòng trong khoảng cách 
chỉ cần đi vài bước (có thê đi chừng bảy tám bước 
chân). Thế mà dù ngưòi ấy có đi hết năm cũng không 
thể hết được. Nó không thể dàn trải khoảng không gian 
của sàn nhà đến mức tối đa bằng thời gian một năm. 
Thấy nó biểu diễn như vậy. Do đó mọi người đều tin 
lời người bị ma gá, lầm cho đó là Đức Phật.
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Họ nghĩ: “Ồ đó là một Đức Phật đến để giảng 
pháp cho chúng ta nghe.”

Kỉnh văn:
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Khấu trung thường thuyết, thập phương chúng 
sanh, giai thị ngô tử. Ngã sanh chư Phật, ngã xuất thế 
giới, ngã thị nguyên Phật, xuất sanh tự nhiên, bất nhân 
tu đắc.

Viẹt đích.
Nó thường nói: Chúng sanh trong mưòi phương 

đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế 
giói. Ta là Phật đầu tiên, ta tạo dựng thế giói này 
một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành.

Giảng:
Nó thường nói: Các ông biết không? Chúng sanh 

trong mưòi phương đều là con của ta, ta sinh ra chư 
Phật. Nó huênh hoang không biết xấu hổ nói rằng nó 
sinh ra chư Phật.

Ta tạo ra thế giói, ta là Phật đầu tiên. Ta là Phật 
trước nhất không có Phật nào trước ta cả. Ta tạo ra thế 
giới này một cách ngẫu nhiên. Không do tu mà thành. 
Ta tạo nên thế giói này một cách tự nhiên, không do 
tu mà thành, và ta đã là Phật khi đến thế giới này. Ta 
chẳng cần phải tu tập mới trở thành Phật.”
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Kỉnh văn:
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Thử danh trụ thế tự tại thiên ma, sử kì quyến 
thuộc, như giá- văn-trà cập Tứ thiên vương, Tì xá đồng 
tử, vị phát tâm giả, lợi kì hư minh, thực bỉ tinh khí. 
Hoặc bất nhân sư, kì tu hành nhân, thân tự quan kiên, 
xưng chấp kim cương, dữ nhữ trường mệnh. Hiện mĩ 
nữ thân, thạnh hành tham dục. Vị du niên tuế, can não 
khô kiệt, khẩu kiêm độc ngôn, thính nhược yêu mị. Tiền 
nhân v/ễ tường, đa hãm vương nạn. Vị cập ngộ hình, 
tiên dĩ càn tử. Não loạn bỉ nhân, dĩ chí tồ vân.

Đấy gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến ỉoạỉ 
quyến thuộc chưa phát tâm như giá-văn-trà, hay

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép chữ [ f ề i - ^ + ^ ] .  Bản Tống, 
Nguyên, Minh chép
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Tỳ-xá đồng tử1 ở cõi Tứ thiên vương, thích hư 
minh, đến ăn tỉnh khí của người tu hành. Hoăc 
không nương noi thầy (người bị ma gá vào) mà 
chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần Chấp 
kim cang2 đến cho sống lâu. Hoặc bọn đó biến 
thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt 
làm việc dâm dục. Nên chưa đầy một năm, gan não 
hành giả khô kiệt, miệng ỉẩm nhẩm một mình, nghe 
như tiếng của loài yêu mỵ. Người ngoài chưa rõ 
nguyên nhân, nên phần nhiều người bị như thế đều 
roi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, đã bị 
chêt khô. Ma quấy phá ngưòi tu, cho đến phải chết.

Giảng:
Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại 

quyên thuộc chưa phát tâm như giá-văn-trà
Giá-văn-trà (s: chamunda), nghĩa là ‘7ệ quỷ: quỷ 

nô lệ.” Là loại ma quỷ làm việc như nô lệ. Nó cũng có 
nghĩa Tật đô quỷ, là loại quỷ luôn luôn ghen tức với 
mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó 
luôn tìm cách ngáng trở mọi người muốn học Phật 
pháp. Nêu có người nào muốn trở thành người lương 
thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác. Đó là một

1 Tỳ-xá đồng tử: Quỷ Tì-xá-già (pisãca): Hán dịch đạm tinh khỉ, loại 
quỷ thần nầy chỉ dùng tinh khí của người và các loại ngũ cốc. Là 
quyến thuộc của Đông phương Trì Quốc Thiên vương Đề-đầu-sắc-tra 
Ệ~ZrM-$ẪậẾựí j  (s: Dhrta-rãstra).

2 Chấp kim cang thần: Vị thần hộ pháp tay cầm chày bằng kim cương.
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loại ác ma. Thiên ma ở cõi trời Trụ thế tự tại1 sai loại 
ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định 
của người tu hành. Hoặc là nó sai loài Tỳ-xá đồng tử 
từ cõi trời Tứ thiên vương.

Quỷ Tỳ-xá-giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn 
tinh khí của thảo mộc, thực vật và ăn của người được 
thì càng tốt. Khi nam nữ giao họp làm chuyện dâm 
dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí 
này. Có rất nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ 
tinh khí này nên rất nguy hiểm.

Thích hư minh, đến ăn tinh khí của người tu 
hành.

Lợi dụng hư minh của người kia, đến ăn tinh khí 
của người tu hành. Những loài quỷ này chưa phát tâm 
(có nghĩa là bị Thiên ma sai khiến). Như loại quỷ Tỳ-

1 Trụ thế tự tại thiên: Còn gọi Đại Tự tại thiên I) Tự tại
thiên vương ỂỊ Thiên chủ (s: Maheávara; p: Mahissara).
Phiên âm là Ma-hê-thủ-la iỆ^ỗầÌỆ' ÌỆ-, Mạc-hê-y-thấp-phạt-la -lcỗầ  
if~ /S  ̂  ỈỆ-. Là một trong 3 vị chủ thần của đạo Bà-la-môn, tức chủ 
thần Thấp-bà 'MìỂr (s: Siva). Theo truyền thuyết, vị này là thân phẫn 
nộ của ứời Lỗ-nại-la pậ 'fè ìậ . (s: Rudra), còn có các tên khác như 
Thương-yết-la (Sankara), Y-xá-na (ĩsãna). Ban đầu, vị này và trời Na- 
la-diên đều được xếp dưới Phạm thiên, v ề  sau địa vị được tăng dần, 
và trở thành vị thần có thần cách tối cao, được xem là Bản thể thường 
trụ, đầy khắp vũ trụ, có tính cách phiếm thần, lấy hư không làm đầu, 
lấy đất làm thân. Hình tượng thần này có 3 mắt, 8 tay, cỡi trâu trắng, 
tay cầm phất trần ừắng. Phật giáo tiếp nhận vị này thành thần thủ hộ 
Phật pháp, trụ ở tầng trời Đệ tứ thiền. Mật giáo xem vị này đồng với 
trời Y-xá-na (ĩsãna), là một trong 12 vị trời.
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xá-giá và những loại khác, thích lợi dụng hư minh của 
người tu hành. Nó thích ăn tinh khí của người tu hành, 
nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy.

Hoặc không nương noi thầy (người bị ma gá 
vào) mà chính hành giả thấy, bọn đó tư xưng là 
thần Chấp kim cang đến cho sống ỉâu.

Hoặc không nhờ noi thầy (người bị ma gá vào), 
mà hành giả thấy có người tự xưng: “Ta là thần Chấp 
kim cang (thần Hộ pháp), đến ban cho ông được sống 
lâu.” Nào bây giờ ta đên để ban cho ông được sống 
trường thọ, ông sẽ được sông vĩnh viễn.

Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng 
hành giả cuông nhiệt làm việc dâm dục.

Hoặc sau khi nói xong người ấy biến thành phụ 
nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm 
dục. Có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy 
không dừng nghỉ.

Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô 
kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình, nghe như tiếng 
của loài yêu mỵ.

Nên trong một năm sinh lực cạn kiệt bởi sự tham 
dâm vô độ ấy. Sinh lực, tinh khí thần chưa đầy một 
năm đã bị khô kiệt. Bởi vì thái quá. Chữ quan trọng 
nhất là “mãnh hành.” Từ này khó diễn tả bằng sự kiện 
thông thường. Có điêu chắc chắn là người đàn bà nói 
rằng: “Ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng 
được sông lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh 
cửu.” Bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tạn, nó
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không nhận ra mạng sống của mình đang bị vắt kiệt, 
rút ngắn dần từng phút. Trải qua chưa đầy một năm là 
mạng sống kết thúc.

Miệng lẩm nhẩm một mình. Lúc ấy miệng nó 
lẩm nhẩm một mình. Thực ra không phải nó nói 
chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma. Nghe 
tiếng như của loài yêu mỵ. Nó nói chuyện với ma 
nhưng người ở xung quanh không thấy ma.

Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lân tôi 
gặp một người đàn ông. Ông ta được người phụ nữ đến 
thăm vào mỗi đêm. Cô ta không bao giờ đên thăm lúc 
ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người 
trong căn hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của 
cô ta gõ xuống sàn gỗễ Họ nghe thấy tiếng nó đi, nhưng 
không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ 
đến, thì anh ta cởi áo quần rồi bò lóp ngóp lên giường. 
Anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có người xung 
quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma này.

Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập 
vào một xác đồng chữa bệnh đến đó để trừ yểm con ma 
nữ ấy. Đêm đó, khi ma nữ đến, nó được nói chuyện với 
vị thần ấy. Ma nói: “Tốt! Ông muốn chữa trị cho người 
đàn ông này? Được rồi, từ nay ông ây sẽ khỏi. Nhưng 
từ đây, tôi sẽ đến chỗ ông. Ta sẽ thi đấu pháp thuật với 
nhau.”

Sau đó quả là nó đến tìm vị thần, nó không đến 
với người đã cùng nó làm chuyện bất chính suốt từ 
sáng đến tối nữa.
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Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này 
rất lợi hại.

Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần 
nhiều người bị như thế đều roi vào pháp luật. Chưa 
kịp chịu hình phạt, đã bị chết khô. Ma quấy phá 
ngưòi tu, cho đến phải chết.

Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra. 
Họ hoàn toàn không biêt được tình trạnệ này. Trong 
mọi trường hợp, những người như thế đều bị rơi vào 
pháp luật. Hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ.

Nhưng trước khi nó chịu hình phạt. Trước khi nó 
bị đem ra xét xử, nó bị chết khô. Trong khi bị giam ở 
lao ngục nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị khô 
kiệt. Ma khuấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. 
Nó đã phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi 
người ẩy chết khô.(30)

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ tình trạng này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
A-nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu 

rõ tường tận tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân
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hồiế Nếu các ông nhận biết rõ trạng thái ma sự này, thì 
các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi 
phải làm quyến thuộc nhà ma nhưng nếu các ông mê 
lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Dù có 
chút mảy may ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn.

E. LỜI KHUYÊN RÃN CỦA ĐỨC THỂ TÔN TỒNG 
KẾT VỀ TƯỞNG ẤM

Kỉnh văn:
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A-nan đương tri, thị thập chủng ma, ư mạt thế 

thời, tại ngã pháp trung, xuất gia tu đạo, hoặc phụ 
nhân thế, hoặc tự hiện hình. Giai ngôn d ĩ thành chánh 
biên tri giác.

Viẹt dịch:
A-nan nên biết, trong thòi mạt pháp mười thứ 

ma ấy, hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của Như 
Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc tự biến 
thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng 
đã thành bậc chánh biến tri.

Giảng:
A-nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp 

mười thứ ma ấy. Những thứ xuất hiện trong mười 
cảnh giới ma liên quan đến tưởng ấm, hoặc xuất gia tu 
tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá
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vào thân người. Ma vương có thể gá vào thân người 
khác hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Nố
có thể biểu diễn thần thông như ma vương và hiện ra 
đủ loại hình dạngế Nó có thể hiện ra Phật, Bồ-tát, A-la- 
hán hoặc người ở cõi trời. Ma vương có thể hiện ra bất 
kỳ hình dạng nào.

Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. 
Chánh biến tri là một trong mười danh hiệu của Đức 
Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh tri và biến tri. 
Chánh tri nghĩa là biêt răng tâm bao hàm vạn pháp và 
biến tri nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi 
mọi người có được sự hiểu biết chân chánh đích thực 
như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, thành một 
bậc Chánh biến tri.

Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật, và giả tạo 
tuyên bố đã đạt được Chánh biến tri. Khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni sắp nhập niết-bàn, Ngài triệu tập các 
ma vương lại và dạy: “Các ông từ ngay bây giờ phải an 
trú trong giới luật, chớ nên hủy phạm.”

Ma vương đáp lời: “Thế Ngài muốn chúng tôi 
thực hành theo giới luật ngài chế ra. Được thôi! Đến 
thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của ngài, ăn thực phẩm của 
ngài rồi đại tiện vào trong bình bát của ngài.”

Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ hủy phạm giáo 
pháp từ ngay bên trong.

Khi Đức Phật nghe như thế, Đức Phật bảo: “Thế thì 
chắng còn cách nào cứu giúp được cho các ông, phương 
cách hành xử của các ông quá độc ác và tàn hại.”
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Nên nói rằng: “Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư 
tử.” Có nghĩa là trong thời mạt pháp, ma thì mạnh và 
pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất cẩn trọng. 
Ma vương giống như loại gì? Thông thường nó khác 
hăn với mọi người. Nó có ma khí bên trong, có một số 
hiện tượng khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài, để 
chứng tỏ nó là ma vương. (31)

Kỉnh văn:

. *
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Tán thán dâm dục, phá Phật luật nghi. Tiên ác ma 

sư, dữ ma đệ tử, dâm dâm tương truyền. Như thị tà 
tinh, mị kì tâm phủ, cận tắc cửu sanh, đa du bách thế. 
Linh chân tu hành, tong vi ma quyến.

Chúng nó khen ngọi dâm dục, phá luật nghi của 
Phật chế. Thầy trò ma truyền dạy nhau về dâm duc. 
Tinh thần tà yạy như thế, mê hoặc tâm ý người tu 
hành, trải qua ít nhất chín đòi, nhiều thì cả trăm thế 
hệ. Khiến kẻ chân tu đều roi vào quyến thuộc của ma.

Giảng:
Chúng nó khen ngợi dâm dục.
Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là 

ma? Đó là: ma thì không bao giờ tán thán phương pháp
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tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm dục, và công 
khai tuyên truyền việc dâm dục.

Phá hủy ỉuật nghi Phật chế.
Nó nói: “Giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng 

giữ làm gì. Giới luật ấy chỉ để cho hàng đệ tử Tiểu thừa 
thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng Bồ-tát Đại 
thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì!”

Thầy trò ma, đệ tử của ma vương, truyền dạy 
nhau việc dâm dục. Họ thực tập việc dâm dục với 
nhau và khen ngợi việc ấy. Nói rằng: “Đó là pháp môn 
vi diệu, tuyệt vòi nhất. Lý chân không diệu hữu đều ở 
ngay trong đó.”

Tinh thần tà vạy như thế, đó là tán dương dâm 
dục. Mê hoặc tâm ý người tu hành. Do vì tâm ý của 
người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi, họ đắm 
mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm 
tất cả chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt làm chủ toàn bộ 
tâm ý.

Trải qua ít nhất chín đòi, nhiều thì cả trăm thế 
hệ. Khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của 
ma.

ít nhất là trải qua chín đời. Đời có nghĩa là sao? 
Có phải là khoảng thời gian sống của một người, từ khi 
sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, mà còn hơn 
thê nữa. Đó là một thời gian khoảng một trăm năm. Do 
vậy chín đời là chín trăm năm, và nhiều nhất là trải qua 
một trăm thê hệ. Một thế hệ là ba mươi năm, một trăm 
thế hệ là ba ngàn năm. Người tu hành chân chính bị lạc
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vào quyến thuộc ma vương ít nhất là chín đời (chín 
trăm năm), lâu nhất là một trăm thế hệ (ba ngàn năm).

Kinh văn:
4LSE.ìềfr> ỊỀ

Mệnh chung chi hậu, tất vi ma dân. Thất chánh 
biến tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Sau khỉ chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm 

dân của ma. Đánh mất chánh biến tri, và đọa vào 
địa ngục vô gián.

Giảng:
Sau khi chấm dứt mạng sống. Khi đã mãn phần, 

bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong chín đời đến một 
trăm thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt phải đọa làm 
dân của ma. Người ấy không thể làm ma vương, nó 
chỉ có thể làm một ma dân xoàng xĩnh, một công dân 
bình thường trong đám dân ma.

Đánh mất chánh biến tri. Nó bị mất chánh tri 
kiến, chỉ còn lại tà tri, tà kiến, nó sẽ chấp hành theo 
việc ma vương sai sử. Và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào 
địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm 
ma, mạng sống của ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào 
địa ngục vô gián.

1 Bản VPTT chép 'Sà. Bản Taishõ chép Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ í&.
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Kỉnh văn:

ì k 4 - & Ẫ ’ o ®
ề t ầ i - S -

4 ' ^ ^ - ã , > o &

4 ^ *  &  *  o Ẩ Ạ # , S -  o
Mỉ# kim vị tu, tiên thủ tịch diệt, túng đắc vô học. 

Lim nguyện nhập bỉ mạt pháp chi trung, khởi đại từ bỉ, 
cứu độ chánh tâm thâm tín chúng sanh. Linh bất trước 
ma, đẳc chánh tri kiến. Ngã kim độ nhữ dĩ xuất sanh 
tử. Nhữ tuân Phật ngữ, danh báo Phật ân.

Việt dịch:
A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, dù ông 

đã đạt được quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi 
vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng đại bi cứu độ các 
chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến cho 
họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh 
tri kiến. Nay Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh 
tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật.

Giảng:
A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, chưa 

nên nhập niết-bàn sớm. Hãy thay Như Lai, ở lại cõi ta- 
bà này mà giáo hóa chúng sanh.

Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học.1 Hãy

1 Vô học Trong 4 quả vị của hàng Thanh văn, ba quả vị đầu
còn gọi là Hữu học, đến quả vị thứ tư tức chứng a-la-hán rồi mới được 
gọi là Vô học. Nghĩa là việc tu học đạo đã hoàn toàn viên mãn.
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lưu giữ lòi nguyện đi vào cõi đòi mạt pháp kia. Dù
nay ông đã đạt được quả vị vô học (Lúc ấy A-nan đã 
chứng được quả vị thứ nhì của hàng a-la-hán, chưa 
chính thức đạt được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường 
công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A-nan rất 
sáng sủa, thế nên ngài được xem như người đã đạt 
được quả vị ấy).

Đức Phật dạy: Ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ 
bi, khi thời kỳ chánh pháp đã qua, thời tượng pháp 
không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy hãy phát 
lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin 
chân chánh sâu xa. A-nan, ông hãy phát tâm đại từ 
đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân chánh 
ở trong thời mạt pháp.

Khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ 
chúng sanh, khiến họ phát khởi niềm tin vào nơi ông, 
để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma vương, khiên họ không 
theo ma vương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại 
chúng sanh nữa.

Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp 
có được chánh tri kiến. Có nghĩa là ông và tôi, và 
những chúng sanh ngay bây giờ chớ không ai khác. 
Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải 
có chánh tri kiên.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại dạy:
Này A-nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử. 

Ông đã chấm dứt được sanh tử luân hôi, ông đã chứng 
được quả vị thứ hai của hàng a-la-hán, và ông đã biết
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được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế qua kết 
quả công phu tu hành của ông, có thể nói rằng ông sẽ 
vượt qua sanh tử.

Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật.
Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy 

thực hành những gì Phật dạy và đừng quên. Bằng cách 
tôn trọng và vâng lời Phật dạy, thì quý vị mới có thể 
đền đáp ân sâu của chư Phật.

Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn 
trọng thực hành lòi Phật dạy, thì đó là báo ân Phật. Nếu 
chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng lời đức 
Phật đã dạy. A-nan muốn báo ơn Phật ngài cũng phải 
theo lòi dạy của Đức Phật. Chúng ta nên vâng làm theo 
lời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng như các vị pháp sư 
đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lỷ do từ 
đầu tôi yêu cầu quý vị phải tin thuận làm theo lời Phật 
dạy. Tôi không phải là Đức Phật, nên tôi cũng vâng lời 
Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì chúng ta cũng không nên 
quên lời Đức Phật dạy.

Kinh văn:

I'Ế < J f ! í t . 5 .  >
A-nan như thị, thập chủng thiền na hiện cảnh, giai 

thị tưởng ẩm, dụng tâm giao hô, cổ hiện tư sự.
Viẹtdịch:
A-nan, mười cảnh giói hiện ra trong thiền định 

như thế, đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen.
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Giảng:
A-nan, mười cảnh giới được giải thích nó chỉ 

hiện ra trong khi hành giả tu tập thiền định. Khi nỗ 
lực hết sức, dụng công để đạt đến mục tiêu. Những 
cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng 
ấm và tâm dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán 
phối hợp tạo nên.

Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ 
tưởng ấm, như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến 
cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa, 
trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát 
khởi, thì đừng dại nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi 
những cảnh giới này. Khi các ông ngồi thiền, sự nỗ lực 
dụng công quán chiếu giao xen với tưởng ấm, tạo nên 
một bãi chiến trường, như trong một cuộc chiến tranh. 
Neu định lực của ông mạnh hon, thì tưởng ấm sẽ bị chinh 
phục. Nhưng nếu tưởng ấm thắng, công phu định lực của 
ông yếu hom và thất tán, thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh 
giới của ma, và mười cảnh giới này sẽ xuất hiện.

Kỉnh văn:

& ± m ỉ ề ’ i ầ

Chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng 
thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, 
đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.
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Việt dịch:
Chúng sinh ngu mê, không biết lượng sức 

mình, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, còn nói 
đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa 
vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức 

mình. Chúng sinh thường có tâm chấp trước. Họ rất 
ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu nhuyến mà lại 
ngu si, thiêu trí huệ, không tự mình suy tính được việc 
gì chân chánh cả.

Gặp nhân duyên đó,mê không tự  biết. Khi gặp 
ma cảnh như thê, không đủ sức sáng suốt thẩm định. 
Điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được 
trạng thái đang xảy ra, thì các ông không bị ma chuyển. 
Nêu các ông sáng suôt nhận thức rõ ràng về nó, thì các 
ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông không nhận ra, 
thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh 
bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ 
cảnh giới này.

Nói đã chứng thánh. Nó nói những lòi như: “Các 
ông có biết tôi không? Tôi đã thành Phật rồi, và tôi sẽ 
kể cho các ông nghe. Đối với tôi thành Phật quá dễ, 
còn rẻ hon cả một tấm đậu phụ.”

Thật là quá dễ phải không? Dễ nên những người 
như thê thường nói rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng 
đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu và hiểu 
được những thoại đầu ấy.
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Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào 
hôm nay, anh ta là một loại như “Lục Tô của nước 
Mỹ” đã đến cách đây vài hôm. Anh ta không lạy Phật, 
không nghe pháp. Chỉ ăn trưa rôi đi. Lý do anh ta đi là 
vì ma kéo đi. Trong người anh ta có quá nhiều ma khí 
đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây dù 
chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận 
định rõ ràng, tổng quát về người bị ma gá. Phong cách 
của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành Phật, nên 
chẳng cần lạy Phật nữa.

Thành tội đại vọng ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô

g iá n ' í  . 7Trong tương lai, chăc chăn nó sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián. Đừng có trông mong một khoảnh khăc 
tạm thời ngưng nghỉ. ít nhất cũng là chín đời, dài 
nhất là một trăm thế. Không nghe theo phật Pháp là 
vì ma lực đã chiếm đoạt no rồi. Dù nó muốn nghe, thì 
thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến nó không 
thể ngồi yên.

Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này, 
quý vị nên hết sức lưu tâm. Khi quý vị đến chùa hoặc 
Niệm Phật Đường nào, quý vị cũng phải tuân theo 
Thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo 
những gì mọi người đang làm. Đừng đứng khi mọi 
người đang lạy Phật. Những người hành xử như thê sẽ 
không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật pháp, 
quý vị phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân 
thành.
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Í P Ệ . Ì Ề ,  ì ề 4 - & ầ - F 4 ‘t ề M ấ  o M 4 - & Ê ,

Nhữ đắng tất tu, tương Như Lai ngữ, ư ngã diệt 
hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, khai 
ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên ma đắc kì phương tiện. Bảo 
trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Viêt dich:* •

Vào thời mạt pháp, sau khỉ Như Lai nhập nỉết- 
bàn, các ông cần phải đem lòi dạy của Như Lai chỉ 
bày cho chúng sinh, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa 
đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ 
gìn, che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng.

Giảng:
Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết- 

bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ 
bày cho chúng sanh.

Các ông, là A-nan và các vị Đại bồ-tát, các vị Đại 
tỷ-khưu trong hội chúng cùng các vị Đại Trưởng lão. 
Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. “Các ông phải 
truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời 
mạt pháp. Khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy 
cho họ hiểu được Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Dạy cho họ 
về Năm mươi loại ẩm ma. về từng tướng trạng ma
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trong Sắc ấm, Thọ ẩm, Tưởng ấm, Hành ấm, Thức ấm 
mà tôi đã giảng giải cho ông. Hãy hết lòng truyền bá 
giáo lý này cho chúng sanh được hiếu.

Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các 
ông cứ để cho ma muốn làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị 
phiền nhiễu.

Giữ gìn che chở, hộ trì Phật pháp, giúp cho 
chúng sanh được thành đạo vô thượng.

(Hết quyển 9 theo bản Hán)


